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CHỨNG ĐẮC TÂY TẠNG MẬT PHÁP VIÊN MÃN THÂN TÂM 


« Tình túy Tạng truyền Phật giáo «300 hình đổ giải thích dễ hiểu về 
Yết cử, mọi người đều có thể đọc và Mật pháp,sự sống và thân trung ấm 
suy ngẫm. _ (dải chết), phương pháp tu hành 

x Lưu truyến 70 năm trên thế giới, 4 -........ 
được coi là Phật pháp hệ thống, : 
khoa học, hiện đại. 


ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH NGHIÊM 
(soạn dịch) 


ĐẠI THỦ ẤN 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


Mọi thắc mắc về nội dung xin liên hệ: 


- đmail: chuagian@gmail.com 
- Địa chỉ: Thiên Phúc tự - Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội. 
- Điện thoại: 0985686868 


Nhà sách Đống Đa giữ bản quyền 


LỜI NÓI ĐẦU 


Đại thủ ấn CX#£El) là một trong những giáo pháp tối thượng của Kim 
cương thừa, được truyền dạy trong tông phái Ca Nhĩ Cư của Tây Tạng. Trong 
tiếng Tây Tạng, Đại thủ ấn được hiểu là tâm ấn của sự chứng ngộ được fíz+h 
Không, của việc giải thoát khỏi Luân hồi và sự thông hiểu rằng, hai mặt 
đó không hề rời nhau. 

Giáo pháp này xem Bản Sơ Phổ Hiền hiện thân của Pháp thân là người đã 
truyền Đại thủ ấn cho vị Đại thành tựu Đế La Ba. Đế La Ba tiếp tục truyền 
cho Na Lạc Ba. Mã Nhĩ Ba được chân truyền giáo pháp này và mang về Tây 
Tạng chỉ dạy cho Mật Lặc Nhật Ba). Phép tu Đại thủ ấn bắt đầu bằng tu Chỉ 
và lấy đó làm căn bản để biến chuyển mọi kinh nghiệm thành sự trực ngộ tính 
Không. Có người xem Đại thủ ấn như “Thiền Tây Tạng”. Ngoài phép tu thông 
thường, người ta còn lưu truyền phép tu đặc biệt của Na Lạc Ba với tên Na Lạc 
lục pháp (Sáu giáo pháp của Na Lạc Ba. Truyền thống Tây Tạng xem xét phép 
Đại thủ ấn dưới ba khía cạnh: kiến, tu và hành. 


© Kiến được định nghĩa là trì kiến nhận ra rằng thể tính đích thật của 
tâm là sự thống nhất giữa tính Không và Tịnh quang, là ánh sáng rực rở 
thanh tịnh. Mỗi hiện tượng đều mang dấu ấn đặc biệt này. 

© Mục đích quan trọng nhất của tu tập thiển định là trực nhận thể tính 
của tâm thức, một sự trực nhận rất tự nhiên không cần sự cố gắng nào. Có 
hai cách để chuẩn bị phép thiển đó: a) bốn phép tu quán chiếu sự quý báu 
khi có được thân người, luật vô thường, Nghiệp báo và tính bất toàn của 
luân hồi; b) bốn phép tu đặc biệt gồm những Thàuh tựu pháp với những 
phương pháp thanh lọc Thân, Khẩu, Ý. 

© Hành là hành. động, ứng dụng sau khi đã kinh nghiệm trực tiếp Đại 
thủ ấn, dẫn đến một tâm thức tự tại, siêu việt các quy ước thông thường, 
dẫn đến các tác phong kì lạ của các bậc Cuồng thánh. 


“®Điểu gì phải tũanÑ lọc: Cà tâm, tự tâm (ä tínñ Kông, là ánh sáng; 3i 
thanh fọc: ®ó là phép tu im cương của Đại thì ấn, Cái gì được lọc 6ó: 1⁄ồ 
mắnh liệu tiền đang lùa đối con người. 9Mong thay quả oị thanñ: tịnh, ®Ñiáp thât: 
điệu đựng sẽ được thực hiện! ®ó là Kiến giải đối trị uô minh, là phép tu đícH 
thật, đó là sự đân đến ñiành động vô thượng. %Mong thay tín tâm nơi ba điểu đã 


.., 


uôn tuôn fiện điện. 


CÁT MÃ BA NHƯỠNG HUỲNH ĐA KIỆT 
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Tú du già 


Phảm bạc 


Thượng 
phẩm 


Phẩm bậc và cấp độ của Đại thủ ấn Tử du giả 


Ngũ dạo 


học 
đạo 


"Thập địa 


Thập nhất địa 


"Trung phẩm 


Thượng phẩm 


Trung phẩm 


Già 


Hạ phẩm 


Vô Thượng phẩm 
Sinh E 
Du “Trung phẩm 


Già 


Chuyển 


Chú Thượng phẩm 


Du "Trung phẩm 


Thập địa 
(Pháp vân địa) 


Thập tam địa báu xưng Phật 
Chỉ có Bồ Tát Quán âm 


—+>_ Xưng đẳng giác Bồ Tát 


Cũm địa 
( Thiện Tuệ địa) 
Bát địa 
(Bãi động địa) 
Thất địa 


(Hiện tiền địa) 


(Viễn hạnh địa) 
Lục địa 


Xưng Bất Thoái chuyển 
Bồ Tát 


“Bất thoải chuyển" tức là nếu 
vì hạnh nguyện và quay lại tái 
sinh cối Sa bà thì không còn 
mê chấp nửa. 


Ngũ địa 


(Diêm địa) 
Tam địa 
(Minh địa) 


(Nan Thắng địa) 
Tứ địa 


“Tứ thất địa trở xuống vẫn còn 


Nhị địa 
Ly cấu địa) 


Sơ địa 
(Hoan hỷ địa) 


tiến lùi và mẽ hoặc khi chuyển 
từ kiếp này sang kiếp khác. 
Để tiến tới Chứng quả vẫn còn 
tất nhiều khó khăn 


Ngũ đạo ' Ermmeemm 
Là năm giai đoạn trong quá trình tu tập của một hành giả tu hành 
thành Phật. Trong đó, Tư lương đạo chỉ người tu hành phát hạnh nguyện 
khai tâm Bồ đề sau đó hướng Thượng sư để cầu được sự chỉ dạy tu tập hai tư 
lương Phúc và Tuệ; Gia hạnh đạo là một giai đoạn trước khi gần với Chính 
kiến đạo; Nhập kiến đạo chỉ quá trình trước khi thấy Chân lý và sau khi trải 
qua quá trình tìm cầu, tư duy của hôm nay. 


Œ 


Nhập tu đạo là sự tu trì trên cơ sở của Kiến đạo; Vô học đạo còn gọi là Cứu 
kính đạo, người bước chân vào Vô học đạo là người đã có Tâm Bồ để viên mãn 
thắng nghĩa không còn trần cấu. Ngũ đạo còn bao quát cả Thập địa Bồ tát và 
một số bước thành tựu từ mười đại trở lên. Đối với mối quan hệ đối ứng giữa 
Đại thủ ấn tứ Du già và Ngũ đạo thập địa thì các quan điểm từ trước đến nay 
vốn chưa có sự đồng nhất. Trong cuốn sách này, chúng tôi phân tích theo 
quan điểm chỉ dạy của ngài Sáng Cổ Nhân Ba Thiết arma Lodro). 
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Chương một 
PHÂẦN LOẠI VÀ NGUỒN GỐốC CỦA ĐẠI THỦ ẤN 
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®ại thủ ấn Đất nguồu từ ngài Kim cương Tổng 
4i, truyền trao cho ngài Đế bạc đa (Đạt Thành Tiuu, 
được ngài liệu chúañ tả phát triển. Sau này, tổ Khai 
sơn của phái Cát Cử (Ca ýNhĩ Cư) của Phật giáo Tạng 
truyền là 9Mã 9Nhĩ đa vân âu đễi Ấn ®Độ lọc đạo, lọc 
được Quy tạng ®ại tui đu từ ngài Wa Cạc 8a vốn là 
đệ tử của ngài Đế Cạc đa Đạt ThànM: Tựu, từ đó giáo 
pháp ®Đạt thủ ấn trả thành tỉnh túy trong giáo nga 
của phái Yêt Cử. Có thể nói, giáo pháp ®Đại thủ ấn 
fnh thànÑ tà hoàn thiện cùng với sự xuất liện tà 
phát triển của %Mật pháp ?u già tồ tÍïượng, 0ì uậy, nó 
gân nữư đã tu nÄiệp toàn 6ô tínH Íioa của Đu giả 1/6 
thượng. 9(ẩu liết các phái ®hật giáo Tạng truyền đều 
truyền thừa ®ại tủ ấn... 


lớà 


sử 
ớ 


) 
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Mục lục của chương này: 


đồ 
# Ý nghĩa Đại thủ ấn Giếi 
®## Viễn truyền thừa và cận truyền thừa của Đại thủ ấn 
# Bậc Đại thành tựu - Đế Lạc Ba 

# Tôn giả Na Lạc Ba 

# Sơ tổ phái Ca Nhĩ Cư - Mã Nhĩ Ba 

# Mễ Lặc Nhật Ba 

# Đại sư Cương Ba Ba 

# Bảng chỉ phái Ca Nhĩ Cư (Cát Cử) ở Tây Tạng 

## Căn khí khác nhau phù hợp với ba loại Đại thủ ấn 
## Lạc không song vận - Thắng nhạc Kim cương và 
kim cương Vajravrh 

## Điển cố ngộ đạo trong sát na 

## Nội dung của Ngũ chỉ đạo và pháp Lục thành tựu 


G 


Đại thủ ấn là một cảnh giới giác ngộ cao nhất, tức là thông qua tu tập thiền 
định để lắng tâm, tiến đến quán chiếu tự tâm, liễu ngộ được bản tính của tâm. 
Khi chúng ta nghi ngờ nhìn vào một vật thể rồi phát hiện vật thể vốn không 
tồn tại, bởi vì, vật thể đó vốn là hiện tượng của tâm. Khi chúng ta nghi ngờ về 
tâm, sẽ nhận thức rằng tâm vốn cũng không tổn tại, khi chúng ta liễu ngộ thực 
thể của tâm, biết là vốn là Không tính thì chính là lúc chúng ta đạt được cảnh. 
giới giác ngộ của Đại thủ ấn. 


Tính không thành Phật 
† Chuyên chú vào một cảnh 
⁄“ #b 
Tâm không 


Hành giả đang nhập vào 
cảnh giới thiền định 
_———e® 


Phạn ngữ: 


Mfna MUDfR 


Tương trưng cho Vĩ Đại và Vò Hạn 


Đại thủ ấn 
(Cảnh giới Diệu Linh sáng tẻ của tâm 
và sự soi rọi tỉnh thần ở tận cùng của 
Sự thâm diệu) 


Từng bược đạt đến 
không tính 
. 


Z N 


Thông qua 
tu hành 


Bản tai tự tính không 
có tướng trạng, không 
có thực chất, không 
ương vào nhân duyên 


mà có được 
trí tuệ 


VIỄN TRUYỂN THỪA Và CẬN TRUYỂN THỪA cỦA ĐạI THỦ ấN 


Ý nghĩa tượng trưng 
1. Thân sắc: Thân mang 
màu xanh lam đậm, tượng 
trưng cho Phật tính thanh 
tỉnh, thường tại, bất biến. 

2. Pháp khí: Tay cầm chuông 
Kim cương, tượng trưng 
cho Trí tuệ và Từ bị. Hai 
tay bắt chéo thể hiện ý 
nghĩa dung hợp Trí tuệ và 


Kim cương trì báo thân Phật - 
Thủy Tổ truyền thừa Đại thủ ấn 


Bạch Thầy, 
vì sao lại có viễn 


Bảo Ý Bổ tát p « & 
truyền thừa và 
Dế Lạc Ba cận truyền thừa? 
L—= 
Đế Lạc Ba 
T 
Na Lạc Ba : 
Ben] 
Ỳ 
Mã NhĩBa| 4 Mai Kỷ Ba |< Í Sa Ngõa Lị Ba Ì 
Ỳ 
Bởi vì Mã Nhĩ Ba có 2 vị thượng 
“ sư là Na Lạc Ba và Mai Kỷ Ba. Sơ tổ của 
Ma Lặc NhậtBa N S215 2t : 
b Ba ` hai vị Thượng sư này đề là Kim cương trì, 
(Cương Ba La] có điều họ thuộc hai dòng truyền thừa khác 
nhau. Mã Nhĩ Bà là bậc Đại thành tựu, có 
Cương Ba Ba 


trí tuệ dung hợp cả hai dòng truyền 
thừa vào một thể. 


ĐẠI THÀNH TỰU - ĐỂ Lạc 8R 


Giáo nghĩa, tu chứng và. điển phạm của ngài Đế Lạc Ba không chỉ như 
một tòa bảo tháp rực rỡ ở Ấn Độ mà sức ảnh hưởng của ngài còn được thể 
hiện qua đệ tử tâm truyền Na Lạc Ba, khai sơn phái Ca Nhĩ Cư của Phật 
giáo Tây Tạng Mã Nhĩ Ba, Mễ Lặc Nhật Ba, Cương Ba Ba toàn bộ giáo pháp 
của ngài tương tục truyển thừa đến tận ngày nay, 

Phạn ngữ: 


TILOPR 


Đảo Chí Ma °NDNiENS 


—- 


Trong tay cầm con cá tượng trương 
cho ÿ nghĩa khống chế lục căn 


Ý nghĩa nắm cá trong tay 
© Hình tượng Du già thường thấy của ngài Đế Lạc Ba là mình trần 
sắc đỏ, quấn đai thiển định, tay cầm con cá. 
® Trong mật nghĩa của Du già, con cá trong tay của ngài Đế Lạc Ba 
là thánh phẩm trong Hội cúng. Cá tượng trưng cho lục cän và khả năng | 
| chế ngự, cũng chính là nói, việc phô bày hình tượng này ra bên ngoài là 
nhằm thể hiện khả năng chế ngự khí của ngài Đế Lạc Ba. 


( 


Trong Phật giáo sử Tây Tạng, tôn giả Na Lạc Ba có vị trí đặc biệt quan 
trọng. Ngài Na Lạc Ba đã có hai mươi năm với tỉnh thần không mệt mi, 
kiên trì, tận tụy thừa sự Thượng sư Đế Lạc Ba nên đã được thân chứng thực 
tướng. Điều này đã răn lại đời sau, muốn có được thành tựu thì trước hết 
phải rèn luyện, kiên trì nhiều nám mới có thể liễu ngộ chính pháp. Ngài 
thực sự là bậc điển phạm trong chốn thiển lâm. 


_——— 


Phạn ngữ: ⁄ l 
/  cÂ Qj 
NñRnOPR \u2/Ÿi ` 


Tôn giả Na Lạc Ba 


Mười hai năm thừa sự Thượng sư Đế Lạc Ba, Na Lạc Ba thực hành mười 
hai đại khổ hạnh, đồng thời được Thượng sư truyền trao cho mười hai giáo 
háp, bao gồm: 


Năm thứ ị Ñ Thiên thức siáo pháp” 
Năm thứ ba Đoạt xá giáo pháp 


Năm thứ mười 
một 


Năm thứ mười 
§ hai 


SƠ TỔ PHúi C8 NHĨ CƯ ~ Mñ NHĨ 8A 


Mã Nhĩ Ba là người đem giáo pháp Đại thủ ấn truyền vào Tây Tạng, 
đồng thời sáng lập ra giáo phái Ca Nhĩ Cư. Phái Đạt Ba Cát Củ ra đời, ngài 
được tôn xưng là Sơ tổ. 


Phạn ngữ: 


MAñPR { s 


Mã Nhĩ Ba 


Mã Nhĩ Ba 


Ý nghĩa tượng trưng 
Ì 


h, Áo mặc: là Tăng Y | 
màu trắng. 

|2. Tay: Tay phải để 

Nguyện ấn, tay trái 

|cầm Kinh biểu thị ý 

Inghia ngài là Đại dịch | 
|giả nổi tiếng. | 


Nguồn gốc tri thức của Mã Nhĩ Ba 


Ô_ MãNHBa | 


Cận truyền thừa 
+> 


| 4 Viễn truyền thưa 


te BH) _ Mai Kỷ Ba | 
m-....... SH ấn nian| 
LÍ AaÏ Đại thủ ấn pháp) 
Na › Ba lục. E lỆ S065 <5.- 5 nên) 


Du Ẳ 
lKim cương thừa ‡u trì pháp| 


Lục pháp của Na bạ 
Ba thực chất là sự phát 
triển từ Tứ Cộng Pháp 4ÿ 
mạch của Đế Lạc Ba, bao 
gầm cả Đại thủ ấn. 


L—[ Mộng quản pháp] 


Lê 


Pháp tu trì Kim cương thừa | Gải tích dan từ | 
Còn gọi là Kim cương ca truyền thừa, là phương pháp ca một bài ca từ 
việc thể nghiệm, liễu ngội nhưng không hề tạo tác. Kim cương ca thường 
được hát trong lễ Hội cúng. Hội cúng là một nhóm hành giả trong một buổi 
thịnh yến cúng dàng diễn ra sau khi kết thúc một số pháp môn tu tập đặc 
biệt. Theo truyền thống, Kim cương ca ở Ấn Độ thường rất ngắn, ca từ là một 
số câu thần chú. Nhưng đến thời Mã Nhĩ Ba, Kim cương ca đã phát triển dài 
hơn và mang tính kể truyện. Lời lẽ và ý nghĩa dễ hiểu. Với một phong cách 
đặc biệt, Kim cương ca thể hiện lòng thành tâm và những tri thức của người 
biểu diễn. 


?hật Kim Cang Tát Đóa 


@ 


Mễ LẶặC NHẬT 8R 


Đại sư Mễ Lạc Nhật Ba là đệ tử đích truyền của tổ sư Mã Nhĩ Ba, là tổ sư đời thứ II 
của phái Ca Nhĩ Cư. Ngài sử dụng phương pháp Chứng đạo thi ca để truyền 
giáo, tuyên đương tình túy sở chứng của mình, được tín đồ rất tín phục. 


Phạn ngữ 


MiLA8ePR 


Mễ Lặc Nhật Ba 


Ý nghĩa tượng trưni 
1. Y phục: Tăng 
màu trắng. 

2. Khác: Ngồi tr 
một tấm da thú, c 
thấy ngài vân 
bốn phương, 
luyện trong rỉ 
Sâu núi thẳm. 


Mễ Lặc Nhật Ba 


Hai vị Tổ sư của phái Cát Nhĩ Cư - Phật giáo Tạng truyền đều là ngư 
tu hành tại gia. Trong Phật giáo, người tu b ành tại gia gọi là Bạch y. I 
vậy, người đời sau quen gọi phái Cát Nhĩ Cư là Bạch giáo. 


ĐẠI SƯ CƯƠNG 8ñ 8n 


Đại sư Cương Ba Ba là người hành trì truyền thừa của phái Cát Đang, 


đồng thời cũng là truyền thừa Đại thủ ấn và Mật tục của ngài Mễ Lặc Nhật. 
Ngài ] 


à người kết hợp chứng ngộ Đại thủ ấn vào giáo nghĩa của Cát Đang 


Bài Tán Cương Ba Ba 


Kiến, Hạnh tu hành lý luận 
bao la như biển 


Dùng trí tuệ đó để quấy động 

Đại sư trong Phật pháp không 

ai sánh được với Cương Ba Ba 

\ Pháp Cát Đương và Đại thủ | 
ấn dung hòa vào một thể. 


Đại sư Cương Ba Ba 


Đại thừa đạo cát đang phái | Giáo pháp Mật tục và Đại thủ ấn Cát Cử phái | 


[L____— — ] 


' 


Giáo nghĩa Đạt Ba Cát Cử 


Hai vị tổ sư của phái Cát Nhĩ Cư — Phật giáo Tạng truyền đều là người 
tu hành tại gia. Trong Phật giáo, người tu hành tại gia gọi là Bạch y do vậy, 
người đời sau quen gọi phái Cát Nhĩ Cư là Bạch giáo. 


@ 


BẰNG CHI HỆ PHúI Cñ NHĨ CƯ (CấT cỬ) Ở 


TẠNG 


 — ———> Người sáng lập: Quỳnh Ba Nam Giao 


Tỏa Thanh Nặc tích CÁ e0 2c 
Cát Mã Cát Cử: Là giáo phái đầu tiên 
sử dụng phương pháp Hoạt Phật chuyển 
x_ .x~. 74A, thế để hóa độ chúng sinh của Phật giáo 
t Mã Cát Cử _ | Tây Tạng. Bắt đấu từ đời thứ I Gia Hóa 
| ® Người sáng lập: Đô Tùng Khâm v MR:R,ĐE “ng bệ lât đã bên 
| © Tung Tâm: Cát Mã Đan Tt Tự . p vương chuyển thế hóa thân, mỗi đời 
và Sở Bố Tự Cát Mã Ba Đó đều lưu lại một bức thư dự 


® Phương thức truyền thừa báo. Trong bức thư sẽ nhắc đến địa điểm 
\ thể 


ài sẽ ra đời, tên của cha mẹ và tên, 
tuổi của đứa trẻ khi các học trò tìm được 


_® Người sáng lập: Sái Ba 


= h Ặ đến nơi. Trong bức thư còn có nội dung, 
® Tung Tâm: Sái Ba Tự và 


Cống Đường Tự nhắc đến việc chuyển thế của ngài trải 

® Đoạn tuyệt truyến thừa qua hai mươi mốt lần, sau khí hết thời kỳ 

[_ Bạt Giới Có Cát Cử ] Ị của Phật Di Lặc, người sẽ trở thành Sư Tử 
® Người sáng lập: Hống Phật, kế tiếp thời kỳ của Phật Dí 


Đạt Mã Vương Thụ 


| L—_ e Tung Tâm: Bạt Ngã Tự Lặc, xuất hiện ở cõi Sa Bà để hóa độ 


l§ ® Đoạn tuyệt truyền BH chúng sinh. 
| |Ín 
Hị || [ Mạt Trúc Cát Cử | 
Ì Bạt | | ® Người sảng lập: Mạt Mộc TrúcBa _ { [ Cống Cát Từ | 
| Ba | ® Trung Tâm TĐẾP Tát Thế AM eNgười sắng lập: C Cát Tụng Cung 
| Cát | ® Chị Phái: Tảm Chỉ phái nhỏ 
| 
| Cử e Người sáng lập: 
L ——— Bạch Nhã Cát Đa Cát 
= | | Đạt Long Cát 
| Người sáng 


| Đạt Long Đường Ba Khâm Bố 


M 


Người sáng lập: —[ Siêu BổCátCử  ] 
nhì cg 
Qướng DaiB8 (90/36 TRỊJCÁU Người sáng lập: Nhân Bồ Tế Kiệt 
Sải Hòa Cổn Đan Nhiệt Ba 


[_ Tu Sá cátcừ | 
ti sảng lập. Kết ( Cống Sở Thần 
Ta 

C¬i Diệp B Ba Cát Cử 


sNgười Sảng lập: D: Da Hi ạ Hiệp Tăng Các 


[ Mã Thương Cát ( Cài cử] 


®Người sáng lập: 
Mã Thương Hỷ Nhiểu Tăng Cách 


@ 


Cảnh giới cuối cùng: 
Cảnh giới Đại thủ ấn 
Không nhạc vô biệt và 
Minh không vô biệt 


Quang minh Đại thủ ấn 


s® Đối tượng phù hợp: Hành giả là bậc 

hượng thượng căn. 

s Hiển r Là .Đại thủ ấn của Mậ 

giáo thuộc Mật pháp vô thượng. 

s« Phương pháp tu chứng: Phải quản| 

cớ cung kính lễ bái Thượng sưi 
Ông qua việc tu quán tướng diệu 

hân của Thượng sư hoặc Bản tôn, có 

hể chứng ngộ trong một sát na. 


Không lạc Đại thủ ấn 


s Đối tượng phù hợp; Là những hành 
tu trì Mật giáo hoạc những hành 
lả có lợi căn. 
« Hiển mật: Là Đại thủ ấn Mậ! gi: 
hạc không song vận 
Ñ° Phương pháp tu chứng: Tiếp :`12¡ 
` quán đỉnh, tu tập mình điểm, 

NÌ, VI Đnạch, pháp Lục thành tựu chứng dúc 

ú ị XU iác, cảm nhận được Đại lạc 


Thực trụ Đại thủ ấn 


| 


Đối tượng phù hợp: Những hành giả 
căn tính phổ thông . 

Hiển mật: Là Đại thủ ấn của Hiển 
giáo. | 
*® Phương pháp tu chứng: Tu xế: 
được thực tướng các pháp, dân dâi 
Inhập đạo thông qua Trung luận. 


6 Bản chất của Thực trụ Đại thủ ấn, Không lạc Đại thủ ấn và Quang 
mỉnh Đại thủ ấn không có sự khác biệt, sở dĩ phân thành ba là bởi phù hợp 
với các đối tượng hành giả khi vào đạo có căn tính khác nhau mà thôi. 

© Sự khác biệt của ba Đại thủ ấn là do sự khác biệt của căn cơ hành giả, 
hành giả khi tu luyện cần phải tự nhận thức được tình hình cụ thể của bản 
thân để lựa chọn, tuyệt đối không được nóng vội. 


@ 


LẠC HHÔNG SONG VẬN - THẮNG LậC HIM\ CƯƠNG Và MIM CƯƠNG HỢI MẪU 


Phần lớn hành giả phái Cát cử tu trì Kim cương Hợi Mẫu pháp, tu trì 
pháp môn này có thể diệt trừ phiền não, hai chướng sở tri, khai mở được Câu 
sinh trí, điều hòa khí mạch và Minh điểm, hàng phục ma chướng, nhiếp được 
Thập pháp giới là pháp môn bất nhị giải thoát luân hồi. Tổ sư phái Cát Cử 
Mễ Lặc Nhật Ba và Cương Ba Ba năm xưa sau khi đắc Chính kiến liền tu trì 
Kim cương Hợi Mẫu pháp, nhập hỏa định cuối cùng chứng đắc Đại thủ ấn tất 
địa. Người tu hành bắt đầu tu Kim cương Hợi Mẫu pháp, sau đó tiếp tục tu 
trì Bản tôn song vận pháp thì sẽ nhanh có được thành tựu. Hành giả đồng tu 
Kim cương Hợi Mẫu là Thắng lạc Kim cương, tiến hành quán tưởng và tu trì 
Du già có thể khai mở được trí tuệ Lạc không bất nhị. 

Phạn ngữ: 
HñHR-cHaứññ5AWIVRRR 


Hắc Lô Dặc Bánh Xe Đại Lạc 
L= 


HA 


KP HH: 


© Sắc thân: Sắc thân của Thắng Lạc Kim cương là màu xanh đậm, 
tượng trưng cho không gian và trí tuệ ban đầu. Kim cương Hợi Mậu có sắc 
thân màu hồng, tượng trưng cho lửa và lòng nhiệt tình. 

© Tượng thân: Bốn đầu có bốn màu sắc khác nhau tượng trưng cho bốn 
Phật nghiệp gồm: Tức, Tăng, Nhiếp, Phục, ba con mắt có thể nhìn thấu quá 
khứ, hiện tại, vị lai: Chân phải dẫm lên nữ thần Ấn Độ là Ca Lợi (tử thần) 
tượng trưng cho ngài đã tu hành vượt qua sự kiểm soát của cuộc sống, sinh 
mệnh bình thường: Chân trái dẫm lên đầu của vị thân Ấn Độ màu đen là 
Diêm ma tử chủ, tượng trưng ngài đã tu hành vượt qua được quy luật và sử 
chuyển hóa luân hồi bình thường. 

© Trì vật: Tượng Thắng Lạc Kim cương có mười hai cánh tay, tay bên 
phải: Da voi, trống, búa Kim cương, gậy gỗ, Tam xoa, chày Kim cương; Tay 


Điển cố ngộ đạo trong sát na 


Quang mỉnh Đại thủ ấn là pháp môn tu hành cao nhất, nó có nhiều điểm 
tương đồng với Thiển tông, có thể “niêm hoa vì tiếu” thì có thể chuyển mê thành 
ngộ, trong một sát na có thể tâm truyền tâm, trực tiếp liễu ngộ chân lý, kiến tính 
thành Phật. Trong lịch sử Thiền tông, không hiếm những câu chuyện trong một 
sát na liễu đạt chân lý. 

1. Tình Quang Thiểm Diệu: Hôm đó, 
đức Thích Ca ngồi nhập định dưới gốc Bồ 
Đề. tỉnh tiến tu hành. Nội dung tu trì 
chính là làm sáng tổ trí tuệ vốn có của 
chính mình, hổi quang phản tỉnh, triệt ngộ 
nguồn tâm. Vào nửa đêm ngày mùng tám 
tháng mười hai, năm đó tròn 30 tuổi, đức 
Thế Tôn nhìn thấy một vì sao lóe sáng 
trên bầu trời, tâm xúc cảnh, trong sát na 
bỗng nhiên đại ngộ: Mặt đầm xanh ngắt, 
tĩnh lặng không hề gợn sóng chính là cảnh 
giới vắng lặng, thường chiếu của bản tâm, 
vắng trăng sáng trên cao, chiếu rọi khắp 
nơi, rọi tỏ mà vắng lặng là cảnh giới trạm 
tịch trừng thanh. 

9. Niêm Hoa Vi Tiếu: Đây là câu chuyện được ghi chép trong kinh Đại 
Phạm Vương uấn Phật quyết nghỉ, Đại Phạm vương hôm đó dẫn theo rất nhiều 
quyến thuộc đến pháp hội, hướng về đức Thế tôn cúng dàng Kim bà la hoa, quỳ 
trước đức Thế Tôn cầu Phật thuyết pháp làm lợi cho chúng sinh. Đức Thế Tôn 


e 


ngôi trên tòa, cầm lên một bông hoa sen đưa ra trước mặt đại chúng, không ai 
có phản ứng gì, riêng tôn giả Đại Ca Diếp khẽ mỉm cười. Đức Thế Tôn nói với 
đại chúng: “Ta có chứth pháp nhãn tạng chính là Niết bàn Diệu tâm, đây là yếu 
quyết thực hữu uà phì thực hữu, là chân lý uượt ra ngoài uăn tự, nay ta sẽ 
truyền cho Ma Ha Ca Diếp". 


8. Minh Quang Chiếu Tâm: 

Sau này, ngài Ca Diếp đem Nhãn tạng thâm diệu truyển cho người kế thừa là À 
Nan, việc truyền thừa này được ghi chép như sau: 

A Nan hỏi Ca Diếp: 

- Ngoài y bát ra, ngài còn nhận thêm những gì từ đức Thế Tôn? 

- A Nan! Ca Diếp gọi. 

- Tôi đây! A Nan đáp. 

- Ngươi có thể tháo cột cờ ngoài cửa xuống được không? A Nan theo lời ra 
cửa, tháo cột cờ xuống, đúng lúc đó, một luồng ánh sáng đã phá tan tâm mê 
của An Nan. Đấy chính là sát na ngộ đạo của A Nan và cũng xem là lúc Ca 
Diếp truyền tâm ấn cho A Nan. 


NỘI DUNG NGŨ CHI ĐẠO Và PHấP LỤC THÀNH TỰU 


1. Đại thủ ấn Ngũ chi Viên 
Mãn đạo là năm bước tu hành 
cần thiết. Bắt đầu từ phát Bồ đề tâm 
đến kết thúc là hồi hướng công đức. 
9. Khi tu tập lục pháp thành tựu không 
nhất thiết phải tu tập đủ hết 6 pháp. 
Nhưng “Tam tam cửu phong tương 
thức” trong tu tập căn bản Thành 
Tựu Linh Nhiệt là 
bắt buộc. 


ng 
| Phát Bồ Đề tâm — 


Bản tôn Du già r^ 


T -ÍThượng sư Du già) 4 3 


3 
L 
Đại thủ ấn thiền định 4 ) 
Ï 
5 


— Hỏi hướng công đức - 


{ Bước đầu tu tập ] 


[ tỉnh nhiệt thành tựu T1 | [ Căn bản tụ uip 
lhcli 2 SIỂ p__—_ 


{Huyền quản thành tựu << 3.—1 Nhận thức Ebufn sắc thân thanh tinh 'cũng) là hưảo —_ 


—† Nhận thức nha hà 9 các pháp đều là hư ảo 


¡Mộng quản thành tựu< 3 ] 


lÍTinh quang thành tựu ti: } 


L—{ Quả tịnh quang 


Tịnh quang thành lựM_ _ ¡ crứn Thap pháp thân thanh ịnh| 


l Trung ẩm thành tựu <8) |—| Chứng nhập tịnhbáothân | 


L—| Chứng nhập Thắng hóa \ thân | 


—c—| Tam đẳng thành tựu thân 
I |Chuyển thức thành t W< 6 ) 


{ Phương pháp Thượng sư bản tôn Du già chuyển thứd 


G 


Chương hai 
ĐIỀU BẠN CẨN BIẾT 


Sau Ki có níững liểu 6iết về giáo ngíĩa, 
truyền thừa của giáo pháp ®ạt thủ ấn, nếu 6ạn là 
người lần đầu tiếp xúc uói ®Úật pháp thì trước 
ki chính thức tiểu nhập vào tu trì pháp ®ại thủ 
ấn, bạn phải có ñiểu Biết vê những Kfái niệm cơ 
Đẩn của ?Mật tông trong Phật giáo. đổi tì, nế 
6ạn Không hiểu 6ản chất uô thường của thế gian, 
6ạn sẽ hông thể tinh tiểu tu ñànf: ngay trong 
Kiếp này, nếu bạn Kông fiểu thế nảo fà luân hồi, 
thế nào là WNiết bàn thì Bạn cũng sẽ Kông tết tu 
tập ®ại tủ ấn để làm gì. Nếu 6ạn Không biết tí 
nào là ®Điệu quản sát trí thì việc tu trì Đạt thủ ấn 
của Bạn sẽ Kông bao giờ tÍiànÍt công. 
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Mục lục hình của chương này: 


SỐ 


lỆ 
\ 


MS 
ộ 


KW 


` 


hà 


*®# Ngũ Uẩn - Căn bản tạo thành vật chất ở thế gian 
# Nghiệp 

## Ba tính của muôn vật 

#8 Luân Hồi và Niết Bàn là một 

## 28 tầng trời - Tam giới 

§#F Tây phương Tịnh Độ Phật A Di Đà 

## Tam thế Phật 

## Trí tuệ của Ngũ phương Phật 

*®# Những tay ấn thường gặp và tay ấn trong Mật giáo 
## Chính kiến và không chính kiến (tà kiến) 

®# Cảnh giới chính định 

®# Lục Chính Hành 

## Căn Đại thủ ấn, Đạo Đại thủ ấn và Quả Đại thủ ấn 


€@ 


NGŨ UỂN - CĂN BẢN TẠO THÀNH VẬT CHẤT Ở THẾ GIRN 


~“ ` | 
⁄ X \ 
( THẾGIAN `“ “ế. 


\ VẠN HỮU. j 


Thế gian vạn hữu chia thành 2 phần 
=— ——=——— —=Y 


Thể gian Ì [ Thế gian Ì 
hữu tỉnh | vật thế | 


là nơi chúng sinh 


Là người và hết thảy loài 


có tình thức tao nên nương vào để tồn tai 


Chớ thấy việc thiện nhỏ mả không làm 
phúc báo lớn phải xem ở kiếp sau 


Chớ thấy việc ác nhỏ mà cố tình ' 
làm (Đừng coi thường việc ác n 

sẽ phải đọa vào đường ác chịu 
khổ không ngơi nghỉ, 


Bạch Thầy, thế nào 
là nghiệp vô ký của 


â ẩu. ý? 
thân, khâu,ý? 


cố ý, như: khạc nhổ, cươ: 
to... Những hành vi này 
l& không thiện, không ác 


không ảnh hướng đến kết 


uä kiếp sau 
kề 


Vô ký nghiệp 


6ñ TÍNH CÚA MUÔN V' 


Các pháp do duyên sinh duyên 
sinh, đo đuyền điệt., Có cây mùa xuân 
tươi. mùa xuân úa tàn. thân người 
¡ ceũng phân trai qua quả trình sinh. lào, 
¡ bệnh, tử, cuộc sống rõ ràng là vô 
¡ thường 


Khổ khổ 
Hoại khổ 


Hành kh 


Cuậc sống đây khổ đau. Có người 
ñ hình tượng rằng: Mặt người giông 


: với chữ khô. Mì mát là bộ thao đầu. mất 
¡ và mài họp thành chữ thập. miệng là 
‡ chữ khâu. Khô l›hô, hoại khổ và hành 
¡ khô là ba cái khổ của con người. Bản 


† chất của nó là võ thường 


3n đại vốn là không, nưũ vẫn cũng 


t là giả có, con người vốn cũng không 


‡ phải là thực thê mà chỉ là : 


it ụ 


¡ giả. Do vậy, Đức phát dạy 


;ác pháp 


yốn vỏ ngã” 


@ 


LUÂN HỒI Và NIếT BàN Là MỘT 


Trên thực tế, luân hồi và 
Niết Bàn không phải là hai, Tâm 
là chủ của Niết bàn và Luân hồi, 
khi tâm phiển não thanh tịnh 
tuyệt đối thì Luân hồi biến 
thành Niết bàn 


Cảnh giới thành Phật `. ` 
sau Niết bàn - Tịnh Độ 

- ¬ Tâm thế tục bị 
tâm phiền não che lấp 


« 


Tâm thanh tịnh vượt ra ngoài “vs 
hết thảy dục niệm, phiền não xz ` 
và khổ đau 


Nơi Luân hồi - Lục đạo 


@ 


28 TẦNG TRỜI - TAM GIỚI 


Tam giới có tổng 28 tâng trời 
bao gồm: Dục giới có sáu tầng; Sắc 
giới có 18 tầng, Thiên giới có 4 
tầng. Trong 28 tầng giới Tam giới 
chỉ có tầng trời Tứ vương và Đao lợi 
là cảnh giới nương vào địa giới núi 
Tu đi nên gọi là Địa cư thiên, từ tầng. 
trời Dạ Xoa thiên trở ]ên là trên 
'| không, nên gọi là Không cư thiên. 


“Phi 1 Tưởng Phi Phi X( Xứ Thiên bu 


Tứ Thiền Thiên 


—————- Ngũ Tịch Cư thiên 
vi -— QUNG QUẾU HN ¬— 


— Phúc Sinh Thiên. 
Z“ Vô Vân Thiên 
Biến Tịnh Thiên 


“« “Vô Lượng Tịnh Thiên —.. 


Tâm Thiền Thiên 


` in tt te. 
v Thiểu Tịnh Thiên "¬. 
j- Âm BH. THÊN,- 


Nhị Thiền Thiên 


Đại Phạn Thiên 
 «.. Phạn Phụ Thiên >> 


— 


ˆ. ă Phạn Chúng g Thiên n N4 
Tha Hóa Tự Tại Thiên 


. 


S7” “Đâu Xuất Thiên —— ˆ Đa Văn Thiên 


Sơ Thiền Thiên 


HE Dạ Ma Thiên ` —: 
_ Đao LgiThiên —, 
— 


` Quảng Trì 
Mục Quốc 
Thiên Thiên 


Tăng Trưởng Thiên 


@ 


TÂV PHƯƠNG TỈNH ĐỘ PHẬT ñ DI Đà 


Di Đà chính là thị 
phương Cực lạc. 
là cõi Tịnh độ thù thắng 
được thành tựu bởi công đức 
của Phật A Di Đà. 


— Thiên Nữ 


Quán Âm Bồ Tát 


Sz--Kim Cương Thủ Bồ Tát 
>z * Di Lặc Bồ Tát 
Văn Thù Bồ Tát 


© Cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà thường được vẽ trong một hình 
tròn, hình tròn thể hiện cho ý nghĩa viên mãn và vô hạn. 

® Giáo chủ của thế giới Cực Lạc là đức Phật A Di Đà. 

® Bảo thụ: Là một loại cây cành lá xum xuê tươi tốt, trên cành được 
trang trí bởi rất nhiều đồ châu báu quý, giống như bảo cái. 

© Thất bảo trì: Trong ao có chứa đầy nước Tám công đức. 

® Chư Bồ tát, La hán: Vây xung quanh đức Phật A Di Đà là chư vị bồ 
tát, các vị La hán, đứng đầu các vị Bồ tát là ngài Quán âm, Kim cương 
thủ và các vị La hán cùng lắng nghe pháp âm của Phật đà. 


@ 


TâM THẾ PHẬ 


Có một số điện Phật thờ Tam Thế Phật. Vị ngồi giữa là Pháp thân Phật; 
vị bên trái là Báo thân Phật; vị bên phải là Ứng thân Phật. Về diện tướng 
ba ngài giống nhau, chỉ có tay ấn và tư thế tay là có khác biệt. 


Phạn ngữ: 


_ DHARMRRRVR 
PHÁP THÂN 


Ì Phạn ngữ: 


SRMBOGHRHAVA 


| BÁO THÂN 


Phạn ngữ: 


Í _ NIâWRNRHRVA 


Ì ————————— 


Ị 
ỨNG THÂN 


PHÁP THÂN PHẬT - PHẬT ĐẠI NHẬT 
NHƯ LAI KẾT ẤN PHÁP GIỚI 


BÁO THÂN PHẬT - PHẬT BẢO SINH 
NHƯ LAI KẾT ẤN NGUYÊN ẤN 


ỨNG THÂN PHẬT - PHẬT THÍCH GA 
MÂU NI KẾT ẤN XÚC ĐỊA 


@ 


TâÍ TUỆ NGŨ PHƯƠNG PHẬT 


Mật tông cho rằng, Ngũ trí phân biệt đại điện cho Ngũ phương Phật. Trong 
đó, Pháp giới thể tính trí đại diện cho đức Đạt Nhật Như Lai ở Trung ương 
(giữa); Đại viên kính trí biểu thị A Bệ Như Lai ở phương Đông; Bình đẳng tính 
trí đại biểu Bảo Sinh Như Lai ở phương Nam; Diệu quan sát trí biểu thị ngài A 
Di Đà ở phương Tây; Thành sở tác trí đại biểu Tây Phương A Di Đà ở phương 
Bắc, Bất không thành tựu Phật. 


£(G272// 


f BẤT KHÔNG THÀNH TỰU PHẬT] \ 


1 (Thác Ma Yết Trủy Thí Vô ủy ấn) \ 
l 1 


ĐẠI NHẬT NHƯ LAI 
| (Trì pháp luân và chuông kim cương) 


ADI ĐÀ PHẬT 


ĩ 
Ỉ 
| 
ị 
Ị 
ị 
Ị 
l 
{ 
Ị 
Ị 
ị 
ị 
ị 
l 
l 
ị 
Ị 
ị 
| 
Ị 
Ị 
Ì 
h 
h 
l 

(Thác Bát Thí Xúc địa ấn) | 


A BỆ NHƯ LAI 
(Tay cầm chày kim cương) 


\P2TFTw 
BẢO SINH NHƯ LAI 
(Thiền định ấn và Dư Nguyện ấn) 


BÌNH ĐẲNG TÍNH TRÍ 


@ 


NHỮNG TA ẤN THƯỜNG GẶP Và TAY ẤN TRONG MẬT GiáO 


Các thế ấn thường gặp uù tay ấn cơ bản của Một giáo 
Liên hoa quyền 


Kim cương quyền 
b4 


Ngoại phược quyền ` Nội phược quyền 


Thế tay hoa sen cbưa nở (Vị phu liên hợp chưởng). 

Thế tay ngược tương trợ (Phản bối hỗ tương hợp chưởng). 
Thế tay Quy mệnh (Quy mệnh hợp chưởng). 

Thế tay các ngón ngang (Hoành trụ chỉ hợp chưởng). 
Thế tay áp ngược (Phản linh hợp chưởng). 

Thế tay hoa sen vừa bái (Sơ cát liên hợp chưởng). 

Thế tay hiển bày (Hiển lộ hợp chưởng). 

Thế tay múc nước (Trì thủy hợp chưởng). 

Thế tay kiên thực (Kiên thực hợp chưởng). 

10. Thế tay hư tâm (Hư tâm hợp chưởng). 

11.Thế tay úp tay xuống dưới (Phúc thủ hướng hạ hợp chưởng). 
18.Thế tay hai bàn tay úp vào nhau (Phúc thủ hợp chưởng). 


=1 Ã 


Thiền định ấn (Thiền tư ngộ đạo) Dư nguyện ấn Vô úy ấn 
(Đàp ửng nguyện vọng của chúng sinh) (Quyết tâm phả độ chúng sinh 


-- W - 


Trí quyền ấn (Tư duy) _ Chuyển pháp luân ấn (truyển pháp và chỉ dạy) _ Xúc địa ấn (Hàng Ma) 


@ 


Ø Ơt dx G9 b9 


tÐ œ =ì 


CHÍNH HIẾN Và HHÔNG CHÍNH HIẾN (Tà HIẾN) 


___ THÂNKIẾN.. 3 


Đổi chấp cái cố chấp của “Bản ngã” 


€ BIỆN KIẾN > 
Thiên lệch về một phía j 
Không 
uà vào nhân quả bảo ứng TH 


% KIÊN CỬ HIẾU 3¬ 
Trong ý nghĩ ngông : 
————— RƠI VÀO ĐƯỜNG ÁC, 


CÁNH GIÁC s <› XA LÌA CHÍNH QUẢ 
Vọng chấp khổ thân ) } 


Tì.. '2p trị biến 


Tm n của hành giả cũng có thứ lớp khác nhau: 
L7” =-.—— 
TRI KIẾN 


Hãy xem bạn đã đạt được 
đến tầng thứ tri kiến nào? TỐI THƯỢNG THỪA 
h~ — TRI KIẾN |Liễu ngộ được bản tâm vốn thanh 
BỒ TÁT ĐẠI THỪA tịnh, không hể có phiền não. 
TRI KIẾN THIÊN | Thấy khổ của người khác như mình khổ, quyết tâm 
KHÔNG TIỂU THỪA |__ tỉnh tiến tu đạo để cứu chúng sinh. 


TRI KIẾN CỦA 


Ề ` Tu đạo vì lợi ích của bản thân, không quan tãm đến chuyện sinh tử của người khác. 
NHÃN THIÊN THỪA | `" 95 j _ : 


TRI KIẾN 
NGOẠI ĐẠO 


Có thể hy sinh lợi ich của bản thân vì lợi ích của người khác, nhưng không chịu học Phật. 


Cầu pháp ở bên ngoài, dựa vào thần thông, thích hay ghét dở. 


@ 


CẲNH GIỚI CHÍNH ĐỈNH 


Thiền định chân chính phải đạt được sự dung hợp Không và Bi. Không 
là chân tâm không và vô tướng, dù cảnh gì trước mắt đều đối cảnh mà 
không bị mê hoặc; Bi là chỉ diệu dụng vô biên của chân tâm, không có thể 
dung vạn hữu, có điệu dụng hóa độ hết thảy chúng sinh. Thiền định khi kết 
hợp được cả hai thì mới được gọi là chính định. 


Tâm địa bi chiếu khắp bốn phương Đối cảnh nhưng không chấp cảnh 


Kết hợp lính không về từ bì 


@ 


LỤC CHÍNH HÀNH 


Đố thí vô tướng Ng Sát sinh, 
hông trộm cắp, 
Không dâm dục, 
Không nói dối, 
Không uống rượu 


Ngày đêm tỉnh tiến 
tu hành 


Khi hết thảy là không 
thị không cần nhẫn nhịn gi cả 


Đại trí tuệ 


1m, TRíTU VIÊN MÁN “+ PHÚC ĐỨC VIÊN MÃN 


THÀNH PHẬT 


@ 


[ 
| 
Thực | 
tù | 
| 
| 


Ẵ Tâm của chúng 
ẹ Z” <q®& | sinh vốn thanh tịnh vô 
Ầ t= | nhiễm, như hư không, 
„< .a | tuy chỉ tạm thời bị vô 


|mìinh che lấp nhưng 


thể tính chân không 
vẫn thường minh tịnh 


© Sáng tỏ bản tính tự tâm, vẫn phải trải 


[2| ĐạoĐạihiấn | qua quá trình thực tu, cung kính Thượng 


sư, tỉnh tiến tu trì Văn, Tư, Tu. 


Văn - Tư- Tu | 
| 


đà ó 


L3] QuảOsúấn | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


L 


Như hư không, 
như ánh sáng mặt 
trời, rực rỡ tổ rọi, linh 
| mẫn tỉnh tường, rõ 
ràng, như như bất 
động là cảnh giới cao 
P) nhất của Đại thủ ấn. 


hật Kim Cương Trì 


@ 


ý Chương ba 
CHUÂN BỊ FU LƯƠNG TRƯỚC KHI TU PHÁP 


4i: lương còn gọi là gia lành, là cơ sở của 
đạo, chỉ cho tiệc chuẩn ðị trước Ki chính tÍiúc tu 
ñàní:. ®iật giáo Tạng truyền coi trọng tu tập gia 
ñànft trước Ku tủ làn, và giai đoạn này đã liình: 
thành ñệ thống, phương pháp tu trì gia lành rất 
ngÏiêm mật, bao gồm Tứ cộng gia hànÑ: pháp uà 
Tú Bất cộng gia lành pháp. Tứ cộng gia lñiànHt 
pháp là phương pháp fiển mật cùng tu; Tí bất 
cộng gia hành pháp là piương pháp riêng của 
Mật giáo, tu trì Tí bất công gia làn: pháp pÏải 
lấy Tứ cộng pháp làm cơ sỏ. Nối Không tu Tí gia 
ñành: tíì Không có đủ tư cácÍt tủ lành ®ại thủ ấn. 


đà 


Mục lục chương này: 


CÀ) 


SA 
297 


^+~ 
——~ 
A 
G22 CI 
b2 


## Giúp Tâm chuyển hướng sang bốn phương pháp tư duy của Tôn giáo 
# NIười phúc của thân người 

®# Tám nghịch cảnh và mười sáu nghịch duyên không lợi với chúng sinh 
®# Năm phương pháp quán tưởng về vô thường của sinh mệnh 
*# Tám đặc diểm của Thiên giới 

# Nghiệp dẫn đến luân hồi và nghiệp thành tựu giải thoát 
'## Cảnh lục đạo luân bồi 

##Tám khổ của đời người 

# Từng bước tu hành phương pháp Tứ bất cộng gia hành 
®# Bức tranh quy y của phát Yết ma Yết cứ 

## Bách tự minh chú 

# Bách tự minh Kim cương tát đỏa và Kim cương tát đỏa 
## Tám bước quán tưởng Kim cương tát đỏa 

# Kiến tạo và quán tưởng Đàn thành Mạn đạt 

®# Thủ Mạn đạt - Đem toàn bộ vũ trụ cúng dàng, quy y 

®# Kiến tạo và quán tưởng Thủ mạn đạt 

# Chuyên đề về kiến Mạn đạt 

# Tranh quán tưởng hình ảnh Thượng sư 

# Quá trình dung hóa ánh sáng Thượng sư với hành giả. 


@ 


SỐ? 


Sià 
Gò 


GIÚP TÔM CHUYỂN HƯỚNG SANG BỐN PHƯƠNG PHáấP TƯ DUV CỦn TÔN GIÁO 


'Tứ cộng gia hành là phương pháp cộng tu của Tam thừa trong Phật giáo, 
dù là hành giả của bất kỳ tông phái nào trong Phật giáo đều cần tu học, đây 
chính là cø sở của tu tập, Nó thông qua bốn tư duy: Thân người khó gặp. sự 
sống vô thường, nghiệp và nhân quả, luân hồi là khổ, chuyển tư duy đồi 
thường sang tư duy tôn giáo, nó cũng là cơ sở giúp hành giả kiên trì, tỉnh 
tiến, đũng mãnh tu hành. 


Thân người !ả duy nhất, 


Có sống ắt có chết, vi sợ chết 
cũng là cải quý nhất 


mà tầng thêm động lực tu hành: 


[W21C¿eC số vỏ c¬ườnc 
—t—d——=—=—~=———————- 
S2) 


Gieo nhân thiện, gắp quả thiện 
Trồng nhân ác sẽ gỗi quả ác 


THÂN NGƯỜI KHÓ GẶP. 


NGHIỆP VÀ NHÂN GI 


Trong lục đạo tràn ngập đau khổ 


giải thoai là mac tiêu duy nhất 
xứng đang cầu tìm. Š h 
bả 


NGÀY NGÀY 


TƯ DUY 


MƯỜI PHÚC CỦA THÂN NGƯỜI 


Sinh ra làm thân người là có đủ mười phúc báo mà những chúng sinh 
khác không đủ, còn gọi là Mười viên mãn. Mười phúc báo này bao gồm năm 
phúc của thân người và năm phúc có được từ người khác, nó còn quý hơn 
bất kỳ viên ngọc quý báu khác trên đời. 

Năm phúc của thân người 


Năm phúc từ 
khách quan 


Năm phúc báo của thân người 

1. Khi có thân người là ngược lại 
với nghịch cảnh. 

9. Sinh ra ở những nơi có Phật Pháp. 

3. Có đầy đủ ngũ quan, có thể hiểu 
và tiếp nhận sự khai thị của người khác. 

4. Đã tiến nhập vào Phật Pháp sẽ 
không có quan hệ gì với ngoại đạo, hành 


Giải thích danh từ 


Bích Chi Phật: Là người chỉ 
chuyên tâm tu định cầu chính 


giác cho bản thân. Trong Đại 
thừa, quả vị tu chứng của họ 
thấp hơn Bồ tát giúp chúng sinh 
thành Phật. 


vi sẽ không tạo ra những kết quả ngược 
lại với Phật Pháp. 
5. Đã có niềm tin sâu sắc vào Phật - Pháp - Tăng. 


@ 


Năm phúc báo từ khách quan 

6. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã báo thân xuống thế giới của chúng ta. 

7. Tuy Bích Chi Phật và những người không tuyên Phật Pháp khác đều 
dã đến, nhưng Thế Tôn đã khai thị Phật Phật Pháp sâu rộng. 

8. Giáo lý của Phật chưa suy diệt, vẫn được lưu truyền. 

9. Người học Phật ở thế gian rất nhiều. 

10. Người tu hành quan sát nhân sinh vô thường, lập chí tu tập sẽ được 
sự ủng hộ và cúng dàng của những người thiện tâm. 


Bạch Thây, đời người 
có phải là khổ không? 


Luục đạo đều khổ, 
nhưng vì con người có đầy 
đủ mười phúc nên có cơ hội 
thoát khổ. 


@ 


Túm nghịch cảnh 


TM NGHỊCH CẲNH Và MƯỜI SầU NGHỈCH DUYÊN HHÔNG LỢI VỚI CHÚNG SINH 


Tám nghịch cảnh là ngược lại với thập phúc của con người, những chúng 
sinh ở nơi có tâm nghịch cảnh đều không có phúc để tu học Phật Pháp, họ đều 
bị cái khổ bức bách của nghiệp quá khứ, bởi thế họ đều thiếu cơ hội và điều 


kiện để học Phật. 


® Chúng sinh ở địa ngục chịu cái 
khổ của nóng lạnh, không có lúc nào 
được ngơi nghỉ. 


© Ngạ quỷ đạo phải chịu cái khổ 
đói khát. 


®© Xúc sinh thì ngu si mê hoặc, 
không có khả năng lý giải và khả năng 
hiểu biết. 


© Những người ở những nơi biên 
địa chưa có Phật Pháp truyền đến, vì 
chưa được khai hóa nên không có cách 
nào để hiểu được Phật Pháp. 


@ Các vị thần tiên ở Dục giới, Sắc 
giới và Vô sắc giới vì ham mê dục lạc 
và định cảnh, không có hứng thú với 
Phật Pháp. 


@ Những người ngoại đạo và bẩm 
tính không thích Phật Pháp, họ là 
những người có tà kiến. 


@ 


© Những người sinh ra vào thời © Những người tàn tật câm điếc và 
không có Phật Pháp, nơi họ sinh ra là | mù cũng không có cách nào để tiếp 
nơi thê lương và u tối. nhận hay thể hiện tư tưởng Phật Pháp. - 
Mười sớu nghịch duyên 
. Vì năm độc quấy nhiễu khiến tâm trí con người tạp loạn. 
. Kiến giải vào tu hành sai phương pháp. 
. Học Phật vì động cơ không phải tôn giáo. 
. Không sợ lời của thầy nói về ba khổ của tam thú. 
. Không có niềm tin với niềm vui giải thoát mà thầy dạy. 
. Phá bỏ lời thề của mình đối với thầy và bạn đạo. 
. Bị ảnh hưởng bởi những người bạn xấu. 
. Làm nô bộc cho người khác. 
. Không có hứng thú với Phật Pháp. 
0. Phẩm chất thô bỉ, hành vi thô bạo. 
11. Cố chấp và ham muốn thái quá vào tiền bạc và nhục dục. 
12. Lười nhắc. 
18. Bị những ác nghiệp của quá khứ gây trở ngại. 
14. Học Phật vì cầu lợi dưỡng và danh tiếng. 
15. Bẩm tính thích làm những việc xấu. 
16. Phá hoại hạnh nghiệp và căn tính Bồ tát. 
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Bạch Thầy, 
niếu gặp 16 nghịch 
duyên này thì phải 
làm sao ạ? 


Không nên gặp vào những 
tình huống như thế này! Đây 
chính là 16 nghịch duyên đối với tu 

hành Phật Pháp, tuy con may mắn 

không sinh ra trong tâm nghịch cảnh 
nhưng cũng phải đề phòng với 16 
nghịch duyên này. 


M PHƯƠNG PHấP QUắN TƯỞNG VỀ VÔ THƯỜNG CỦA SINH MỆNH 


Chúng ta đều cần phải biết rằng có sinh sẽ có tử, cái chết là quá trình 
không thể tránh được trong thế giới vô thường. Chúng ta nên chuyển hóa sự 
sợ hãi đối với cái chết trở thành động cơ của tôn giáo. Có thể bắt đầu tiến 

_hành quán tưởng theo năm yếu tố cơ bản sau: 

z đề Ø Quán tưởng 1: Thế gian không có cái gì là bền vững. 

: ° Tất cả chúng sinh, vạn vật trong vũ trụ đều vô 
thường. Hãy suy nghĩ vẻ điểu đó, sau đó hỏi chính 
mình: Mình phải làm gì? 


© Quán tưởng 2: Có quá nhiều người đã chết. 

Trong cuộc sống thường nhật, không có vật gì có 
thể vượt ra được quy luật vô thường, có một ngày, vô 
thường sẽ giáng xuống đầu chúng ta, vậy nên cần phải 
nghĩ lại ngay khi có thể: Ta phải dãng mãnh tỉnh tiến tu 
trì Phật Pháp. 


© Quán tưởng 3: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến 
việc chết tróc. 

Thiên tai là cái họa của con người mà chúng ta thật 
khó mà lường trước được, chúng ta đều không biệt 
tương lai mình sẽ chết như thế nào và khi nào chết. Chỉ 
cần khi nghiệp lực tích đủ thì không có cách nào thoát 


được cái chết, nên chúng ta phải quán tưởng rằng: Ta sẽ 
xảy ra chuyện gì? 
© Quán tưởng 4: Thời khắc khi chết sẽ như thế nào? 
Người làm nhiều việc xấu khi chết sẽ phải chịu nỗi 


khổ không thể nào tưởng tượng được và cảm giác lo 


lắng. Luân hồi 


ủa một người được quyết định bởi hành 
vi của họ khi còn sống, nếu như bắt đâu từ bây giờ thì 
hãy luyện tập thói quen hành thiện và tu trì Phật Pháp. 


© Quán tưởng 5: Sau khi chết sẽ thế nào? 

Người chết sẽ mất đi khả năng khống chế tâm, khi 
đó tâm sẽ giống như gió thổi một chiếc lông vũ, phiêu 
đạt qua thế giới âm sợ hãi. Bởi vậy, hãy quán sát: Nếu ta 
không tu hành ngay bây giờ, sau khi chết 
mang đến cho chúng ta cơ hội được cứu. 


@ 


hẳng có ai 


TẮM ĐẶC ĐIỂM ĐẶC 8IỆT CỦn THIÊN GIỚI 


Có tám đặc điểm của thiên giới có thể là cơ sở tích lũy công đức lớn cho 
kiếp sau, mọi người chỉ cần chuyên cần làm theo yêu cầu thì có thể phát 
triển những đặc điểm thiên giới tốt hơn. Cụ thể như sau: 


© Trường thọ: Bởi bạn đã dừng việc sát ® Diện mạo đẹp đẽ: Bởi vì bạn cúng dàng 
hại chúng sinh. đèn thờ và y phục. 


© Xuất thân cao qu: n hiếu © Giàu có: Vì bạn thường bố 
kính với Thượng sư và đạo hữu. người ốm đau, cho người khó khăn những gì 
mà họ cần. 


® Lời nói có uy quyền: Vì bạn chỉ r @ Sức ảnh hưởng và quyên lực rất lớn: Vì 
những lời mang tình xây dựng. bạn cúng dàng và thành kính Tam Bảo, thành 
tâm cầu phúc. 


người Có nhiều năng lực đặc biệt: Bởi vì bạn vui 


khi giúp đỡ người khác mà động cơ lại Không 
phải vì tôn giáo. 


con muốn có khả 
năng đặc biệt ạ. 


Muốn được 
như vậy thì con 
phải chân thành 
giúp đỡ người 

khác. 


NGHIỆP DẪN ĐẾN LUẬN HỒI VÀ NGHIỆP THÀNH TỰU GIẢI TROóT 


Luân hồi của chúng sinh do thập thiện nghiệp và thập ác nghiệp quyết 
định, đối với những nghiệp phi thiện phí ác, tuy không ảnh hưởng đến kết 
quả nhưng nó lại làm lãng phí thời gian tích thiện nghiệp, nó là nghiệp dẫn 
đế luân hồi. Nếu chỉ đơn thuần là thiện nghiệp thì cũng không thể thành 
tựu giải thoát, nó chỉ có thể giúp chúng sinh được đầu thai đến những cảnh 
giới tốt đẹp hơn mà thôi. Nếu muốn có được giải thoát thật sự còn cần phải 
có quyết tâm giải thoát luân hổi, và phải tỉnh tiến tu hành ngay trong kiếp 
hiện tại. 


Giải thoát 


Phi thiện phí ắc nghiệp: J3 
Tuy không cò ảnh hưởng Š{(C_ - 
nhưng lại lãng phí thời gian 


£ 
tịch lũy thiện nghiệp , S Z Quyết tâm tình tiến 
„ ` Sỹ 1u hành để giải thoát 
† Sức sinh ZTẾ⁄2A Tủ La đạo luận hồi 
| Ngạ quỷ ——j»%4„- - Người Ị m 
Địa ngues~- —*® Trời + c TH 
L ị giải 
ma l | thoát | 
Thập ác đạo T Hưng thiện nghiệp Í | | 
l N ị 
N. h | k2) 
¿ L N Sử 
= —= 
Thập ác nghiệp + Thập thiện nghiệp + phi thiện phi ác nghiệp 
= Nghiệp luân hồi —J 


Câu chuyện của kẻ thô lậu 

Thời không có Phật ra đời, lúc đó chỉ có những bậc Độc giác, có một kẻ 
hết sự thô lậu. Một lần, Độc giác hóa duyên đi qua nhà của hắn, trước tiên 
hắn cúng dàng một chút đổ ăn, nhưng sau đó lại hối hận, liển cướp lại 
những đề vừa cúng dàng, đồng thời dùng những lài lẽ, thái độ thô lậu để 
mắng chửi vị Độc giác, đuổi ông ta đi. Vị Độc giác biết người này đã tạo 
những ác nghiệp rất lớn liền thị hiện các tướng khác nhau để cứu độ bắn, 
người nọ sau khi nhìn thấy bèn khởi tâm sám hối, cung kính cúng dàng và 
phát nguyện: “Xin đem công đức này hồi hướng cho các kiếp về sau của con 
được sinh ra vào những nhà giàu có, được gặp những bậc thánh giả hơn cả 
Độc giác, khiến Phật hoan hỷ, chứng đắc quả vị A La Hán". 


@ 


Sau này, có một người giàu có, sinh được một người con trai có đầy đủ 
mười tám tướng xấu, lấy tên là Khó Coi. Lớn lên, bố mẹ đuổi cậu ta ra khỏi 
nhà. Cậu bé lưu lạc đi xin ăn khắp nơi, nhưng vì tướng mạo của cậu quá 
khó coi nên không có ai muốn cho ăn. Thế nên, ban ngày cậu không dám ra 
ngoài, ban đêm đến, ra khỏi nơi ẩn nấp đi tìm những đồ ăn thừa của mọi 
người để lại. Phật đà quán thấy nhân duyên của cậu ta đã chín nên biến 
thành một người còn khó coi hơn cả cậu Khó Coi, mang một chút đề ăn đi 
tìm Khó Coi. Hai người trở thành bạn bè có phúc cùng hưởng. Khó Coøi dần 
dẫn cũng sinh tình cảm với hóa thân của Phật. Ngay trong sát na hoan hỷ 
của Khó Coi, đức Thế Tôn trở lại thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt. Khó 
Coi nhìn thấy người trước mặt mình thân tướng trang nghiêm, lập tức sinh 
tín tâm và hoan hỷ, cậu ta bèn lễ bái Phật. Thế Tôn bèn giáo hóa, Khó Coi 
lập tức chứng quả vị. 


Kẻ thô lậu kia chính là Khó Coi của bây giờ, vì trước kia dùng những 
tướng khó coi để mắng nhiếc Độc giác, vì trước kia đuổi vị Độc giác nên giờ 
quả báo bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì sau lại hối hận, cúng đàng và 
phát nguyện nên cuối cùng, công đức đó được sinh ra trong một gia đình 
giàu có. Cũng vì nguyện lực mà được nhân duyên gặp Phật, được Phật giáo 
hóa và chứng quả A La Hán. 

@ 


CẲNH LỤC ĐẠO LUẬN HỒI 


Trong bức tranh Lục đạo luân hồi dưới đây miêu tả chỉ tiết lục đạo: 

© Trời: Chúng sinh trên cõi trời sinh hoạt tự do tự tại, trường thọ không có 
phiền não, là cõi cao nhất trong Lục đạo. Nhưng bọn họ lại mê luyến vào hưởng 
thụ dục lạc, khi phúc báo của nghiệp hết, họ sẽ lại rơi vào năm cõi khác. 

® Người: Chúng sinh cõi người thụ sinh theo hình thức thai sinh, phải chịu 
rất nhiều khổ, nói tổng lại có tám khổ: Sinh, Già, Bệnh, Tử, Cầu không được, 
Sợ mất, Yêu thương phải xa lìa, ghét nhau nhưng phải gặp nhau. 

®© A Tu La: Chúng sinh ở cõi này có phúc báo rất lớn, thọ mệnh rất dài, gần 
giống như các chúng sinh ở cõi trời, nhưng vì do lòng tật đố lớn nên rất hiếu 
chiến. Khi đánh nhau với chúng sinh thiên giới, A Tu La thường là bên thua, 
phải chịu thương chân tay gẫy rời đau đớn vô cùng. 


Cục đạo fuân hổi 


@ Ngạ Quỷ: Chúng sinh bị đọa làm ngạ quỷ (quỷ đói), không được ăn 
uống. Khi miêu tả thường có hình tượng bụng to, đầu bé. Khi những chúng 
sinh này ăn, luôn có cảm giác bị thiêu đốt. Nỗi khổ mà ngạ quỷ phải chịu còn 
lớn hơn cả súc sinh, nhưng lại có khả năng hiểu được Phật Pháp, không ngu 


si như súc sinh. 
(ss 


©® Súc Sinh: Chúng sinh trong đường súc sinh sống tản ở trên trời, mặt 
đất, trong nước Súc sinh có đặc điểm là ngu si, không có khả năng tư duy, 
nên chúng không có khái niệm và không có khả năng tạo thiện nghiệp. 
Ngoài ra, súc sinh còn phải chịu khổ đói khát, nóng lạnh, chịu tàn sát lẫn 
nhau trong tự nhiên. 

@ Địa Ngục: Trong lục đạo, chúng sinh chịu khổ trong địa ngục là đáng sợ 
nhất. Địa ngục còn được phân thành bốn loại lớn bao gồm: tám địa ngục nóng 
và tám địa ngục lạnh, địa ngục A Tỳ và địa ngục Tạp hạng. 


,Ehét mà phải sống gần nhau. _ _ 


Ị 
Ị 


¡ hình thành khi có sinh. 


| được lớn lên, chúng ta sẽ không ngừng tạo nghiệp. 


TM WHỔ CỦA ĐỜI NGƯỜI 


Tám loại khổ trong cuộc sống con người gồm: Sinh, Lão, Bệnh, Tử tạo 
thành một vòng luân hồi hoành chỉnh, trong đó còn xen kẽ bởi: cái khổ 
mong cầu không được như ý; lo lắng được mất; yêu thương phải xa lìa; oán 


© Sinh khổ 

- Sinh đã mang đến cái khổ cho người | 
được sinh, vì khi sinh ra phải cbịu nỗi khổ cực j 
kỳ đau đớn. 

- Sinh đã mang đến nỗi khổ của việc ra đời, 
vì người được sinh mầm hạt giống phiền não.  } 

- Sinh )à cø sở của khổ, vì lão và bệnh, tử 


- Sinh là cơ sở của mê hoặc, vì sự mê muội khi 


- Sinh tiểm Ấn trong đó cái khổ khi phải 
đối mặt với sự hủy diệt mà bất lực. Xã 


® Lão khổ 

- Hình đáng suy tần. 

- Sức khổe suy nhược. 
- Tính thần mệt mỏi. 

- Cầm giác chậm chạp. 
- Tiền của suy giảm. 


© Bệnh khổ 

- Dày vò và phiền muộn gia tăng. 

- Sức khỏe tự nhiên thay đối. 

- Không còn khả năng cảm nhận, hưởng thụ. 

- Phải nương cậy vào những thứ mà mình 
không thích. l 

- Dần tiến đến giai đoạn cuối của sự sống. 


© Tử khổ 

- Rồi bỏ tiền bạc. 

- Rời bỏ quyền lực. 

- Rồi bỏ bạn bè và con cải. 
- Rồi bỏ thân thể. 


- Phải chịu nỗi đau hành hạ. h 


® Cầu bất đắc khổ (khổ do không được như mong muốn): Dù bạn gắng 
hết sức để chạy theo, tìm kiếm, mong có được thậm chí không từ mọi thủ 
đoạn có hại cho mình hoặc cho người để mong đạt được như ý muốn nhưng 
bạn vẫn không thể có được điều mà bạn mong muốn, dù nó là tình cảm, tiền 
bạc, danh vọng. Đây gọi là cầu bất đắc khổ. 

@ Hoạn thất chi khổ (o được mất): Sợ hãi kẻ thủ, kẻ trộm, cướp bóc tiếp 
cận, muốn đủ sức để bảo vệ vợ con, lo kẻ thù không bị trừng phạt..., đây đều là 
khổ heạn thất. 

6 Ái biệt ly khổ (yêu thương nhau mà phải xa nhau): Cha mẹ, anh chị em, 
bạn bè thân thiết chết, tiền của và uy quyển bị giảm sút, lo lắng mình làm việc 
xấu hoặc những lời dèm pha do người khác ghen ghét thêu dệt nên, đây gọi là 
ái biệt ly khổ. 

@ Oán tăng hội khổ (ghét nhau mà phải gần nhau): Gặp phải người bị bệnh 
hoặc kẻ thù, pháp luật xử phạt, mất danh dự, bị những lời dèm pha độc ác, 
giúp đỡ người mà còn mắc oán đây gọi là oán tăng hội khổ. 


TỪNG BƯỚC TU HÀNH PHƯƠNG PHÁP TỨ 8ẤT CỘNG Gia HàNH 


© Thanh trừ 3 nghiệp của Thân: Lễ bái quy y. 


© Thanh trì ô nhiễm trong Tâm: Quần tưởng Kim cương Tát Đỏa (Bồ Tát 
Kim cương). 
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© Tích lũy tư lương nhập đạo: Cung phụng Mạn Trà La. 


© Phương pháp tương ứng với Thượng sư. 
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Ø Eim cương trì. 

Ð Thượng sư căn bản hiện tướng Kim cương trì. 

© Tổ sư truyền thừa Đại thủ ấn. 

© Bản tôn (Đông phương thụ chì). 

© Phật (Nam phương thụ chì). 

@ Pháp (Tây phương thụ chỉ, vì sau cảnh quy y nên không thể nhìn thấy). 
9 Tăng (Bắc phương thụ chỉ). 

@ Hộ pháp. . 

© Sáu vị Thượng sư Ấn Độ truyền thừa Đại thủ ấn. 

® Thượng sư bốn chỉ phái của phái Cát cử và Thượng sư của các phái khác. 
® Tổ sư Đế Lạc Ba (Ngài là tổ sư truyền thừa trực tiếp Đại thủ ấn nên 


không nằm trong cảnh giới Thượng sư). 


® Tổ sư Na Lạc Ba (Tổ sư truyền thừa trực tiếp của Đại thủ ấn). 
® Hỗ chứa nước tám công đức. : 

® Cây Như ý. 

Œ Người quy y và hết thảy chúng sinh 


6. 
“ } 
“x“x 


Cñú %⁄ãn ®ách Tự Kông nhất thiết phải đúng là 100 chữ. 


Bách tự minh có hai loại, chúng ta chỉ bàn đến Bách tự minh Kim cương 
tát đóa (Bồ tát Kim cương); Bách tự minh Kim cương tát đổa cũng chia làm 
hai loại, chúng ta chỉ bàn đến Bách tự minh Kim cương tát đỏa Tịch tĩnh; 
Bách tự minh Kim cương tát đỏa Tịch tĩnh cũng chia làm hai loại, chủ để 
chính của chúng ta là bàn đến quán tưởng Đơn thân (một mình) của Bách 
tự minh Kim cương Tát đỏa Tịch tĩnh. 
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.. OM BENZA SA TÔ SA MA DA, MA NU PA LA DA , BENZA SA TÔ TẾ NÔ PA, TÍT 

(TA ĐI ĐÔ MÊ BA QUA, SU TÔ KHA DÔ MÊ BA QUA, SU PÔ KHA DÔ MÊ BA QUA, A | 
NU RẮC TÔ MÊ BA QUA, SẠT QUA SI ĐI MÊ PRA DA SA, SẠT QUA KA MA SU CHA 
MÊ, SI TĂN SHRI DĂN, KU RU HÙNG, HA HA HA HA HÔ, BA GA QUĂN SẠT QUA TA | 
THA GA TA BENZA MA MÊ MUN CHA, BENZI BA QUA MA HA SA TÔ A. 


@ 


BỐCH TỰ MINH HIM CƯƠNG TắT ĐỎñ Và HIM CƯƠNG TỐT ĐỎA 


Phát âm Tạng âm Bách tự mình Kim cương Tót đóa 


Í SANSKRT: 

OM VAJRASATTO SAMAYA, MANU PALAYA, VAJRASATTO TENOPA, TT CHA 
DRIDHO ME BHAVA, SUTO KAYO ME BHAVA, SUPO KAYO ME BHAVA, 
ANURAKTO ME BHAVA, SARVA SIDDHI ME PRAYATZA, SARVA KARMA SUTZ2A 
ME, TZITAM SHRIYAM KURU HUM, HA HA HA HA HO BHAGAVAN, SARVA 
TATHAGATA VAJRA MA ME MUNTSA, VAJRA BHAVA, MAHA SAMAYA SATTO AH 
(HUM PHAT). 

TẠNG NGỮ: 

OM BENZA SATO SAMAYA, MANU PALAYA, BENZA SATO TENOPA, TIT CHA 
DRIDHO MEBHAWA, SUTO KHAYO MEBHAWA, SUPO KHAYO ME BHAWA, 
ANURAKTO ME BHAWA, SARWA SIDDHI MENTRA YATSA, SARWA KARMA SU 
CHAME, TGHì TANG SHIRI YANG KURU HÙNG, HA HA HA HA HO BHAGAWAN SARWA 
TATHAGATA BENZA MAMÉ MUNTCHA, BENZI BHAWA, MAHA SAMAYA SATO AI. 


Hình tượng Bồ tát Kim cương 


Đặc điểm phân biệt: 

6 Da trắng. 

© Một mặt, 2 tay. 

© Trì vật: Tay phải cầm chày Kim cương nâng lên trước ngực. Tay trải cầm 
chuồng bạc đặt trên đùi bên trái Chuông Kim cương lương trưng cho TYì tuệ 
và Từ bi. 

© Dáng ngồi: Ngồi theo tư thế của Bồ Tát, chân phải hướng ngoài, chân 
trái vắt vào trong. 


TẮM BƯỚC QUắN TƯỞNG BỒ TắT HIM CƯƠNG 


® Ngồi kiết già trước tượng, 
ảnh Bồ Tát Kim cương, quán 


- Hình ảnh viên mãn của Bồ tát 


Kim cương. 


tưởng ngài ở trên đầu mình. 
- Ngồi quán tưởng hoa sen 
vàng trăng và chày Kim cương. 


- Giữa tâm của Bồ tát Kim 
cương có một vắng trăng sáng và 
một đóa sen, trong vầng trăng có 
Bách tự minh chú màu trắng, xoay 
theo chiều kim đồng hồ. ánh sáng 
từ Bách tự minh phóng ra, triệu 
thỉnh chư Phật và Bồ tát ba đời ở 
khắp mười phương đến. 


- Chày Kim cương hóa ra 
Bồ Tát Kim cương 


@ 


6 Cầu thỉnh Bồ tát Kim cương tẩy trừ nghiệp chướng. 
© Niệm tần tụng văn và quá trình quán tưởng tịnh hóa. 
¿ 


© Niệm Bách tự chú đồng thời @ Quần tưởng Bồ tát Kim cương. 


dùng tràng hạt để tính số lần niệm. 9 Quân tưởng Thân, Khẩu, Ý của 
@ Niệm văn sám hối và cầu Bồ tát Kim cương và Thân, Khẩu, Ý 
nguyện. của mình hợp nhất, 
— ——— Thân 
Khẩu 
M 


“ > 


® Hồi hướng công đức. 


HIẾN TẠO Và QUầN TƯỞNG ĐÀN THÀNH MRN ĐẠT 


Khi tiến hành nghỉ thức hiến Mạn đạt trước tiên phải chuẩn bị một Đàn 
thành mạn đạt, đại diện cho năm nơi quy y, quá trình diễn ra như sau: 

© Bước 1: Tay trái cầm bàn, tay phải quay bàn thuận theo chiều kim đồng 
hồ ba lần và niệm hai thần chú Tịnh hóa. 


Đông Việc quán tưởng ở đây 
' x.nn. cũng tương đồng với quán tưởng 
⁄ Bản MU khi lễ bái ở phần trước, nhưng 
⁄ x“ ta ` \ lược bỏ phần quán tưởng hồ 
/Ô / » \\_ nước và cây Như ý. Ngoài ra, 
_.. SN, À Hộ Pháp đã nằm trong 
ác | THƯỢNG » À: 
Bắc Ngũ quy y rồi. 
SƯ 
\ Ñ . / 
` ⁄ 7 
L¬ `_B(C ⁄ 
Tây 


® Bước 2: Đặt năm hạt gạo lên bàn, quán tưởng là năm nơi quy y, niệm 
Tán tụng văn. 

© Bước 3: Quán tưởng các vị Bản tôn và kết hợp cùng với năm nơi quy y 
chân chính. 

© Bước 4: Đặt Đàn thành Mạn đạt trên một chiếc bàn cao có phủ vải, đồng 
thời cúng năm loại cúng phẩm. Đó là: Nước hoa, hoa, hương, dầu đèn, thực 
phẩm, bày theo thứ tự trong hình vẽ. 


Đàn thành Mạn đạt 


Núi Thiết vi. 

Biển. 

Bảy loại núi. 

Bảy hề, 

Núi Tu Di. 

Thành Côn ước. 
Cung Nhân Đà La. 
Cõi trời. 

. Mặt trời. 

10. Ánh sáng mặt trăng. 


San. an 


11. Đông Thắng Thân châu và vệ tỉnh. 
12. Nam Thiêm Bộ châu và vệ tình. 
13. Tây Ngưu Hóa châu và vệ tỉnh. 


14. Bắc Câu Lư châu và vệ tỉnh. 


@ 


Tám loại núi vàng 
(Kim Sơn): 

Ø Song Kim Sơn. 

© Tụ Kim Sơn. 

© Mộc Kim Sơn. 

© Kiến Kim Sơn. 

9 Nhĩ Kim Sơn. 

@ Ngại Kim Sơn. 

9 Địa Kim Sơn, 


L=—————————- 


Bái cát tường phân bố ở các tầng trời 


© Bình báu 


9 Chuông tôn trắng @ Bánh xe vàng 


@ 


HIẾN TẠO Và QUẦN TƯỞNG THỦ MộN ĐT 


Thủ Mạn đạt đại diện cho một vũ trụ lý tưởng, dâng hiến Thủ Mạn đạt 
chính là cúng đàng cả vụ trụ lên nơi quy y. Có rất nhiều phương pháp cúng 
dàng Thủ Mạn đạt, có đài cũng có ngắn, đơn giản nhất có năm loại, phức tạp 
nhất có 37 loại. 


Đổ hình thứ tự uị trí 37 đồ cúng 


1. Núi tu Di 30. Vương hậu bảo 
2. Đông Thắng Thần châu 91. Đại thần bảo 

8. Nam Thiêm Bộ châu 22. Tượng bảo 

4. Tây Ngưu Hóa châu 23. Mã báo 

5. Bắc Câu Cư châu 24. Tướng quân bảo 
6. Thân châu 25. Bảo tạng bình 
7. Thắng Thân châu 26. Hì nữ 

8. Miêu Ngưu châu 27. Phát nữ 

9. Thắng Miêu Ngưu châu 98. Ca nữ 

10. Xiểm châu 29. Vũ nữ 

11, Thượng Nghi châu 30. Hoa nữ 

12. Thắng Biên châu 31. Hương nữ 

13. Hữu Thắng Biên châu 32. Đăng nữ 

14. Bảo sơn. 33. Từ nữ 

16. Như Ý châu 34. Nhật 

16. Mãn Dục Bảo ngưu 35. Nguyệt 

17. Tự trưởng lương cốc 36. Bảo sản 

18. Bảo luân 37. Tôn thắng chàng. 


19. Như ý bảo 


@ 


U: G3 LÊN, ly 02185; tế, 


Đông 


Bắc Nam 


Tây 
®ồ hình thứ tự vị trí 7 đồ cúng Mạn đạt 


Tu di sơn 

Đông Thắng Thân châu 
Nam Thiêm Bộ châu 
Tây Ngưu Hóa châu 
Bắc Câu Lư châu 

Nhật 

Nguyệt. 


Đối với việc bày trí 
37 đô cúng Mạn đạt phải do 
thầy hướng dẫn làm mẫu. Bình 
thường chỉnh cần tu trì tu cúng 
7 Mạn đạt là được rỗi. 


@ 


CHUVÊN ĐỀ VỀ HIẾN MẠN Ð. 


Đồ cúng Mạn đạt 

Khi cúng Thủ Mạn đạt, trên mặt đáy của một hình tròn vun thành ba 
mươi bảy đống thực phẩm, tạo thành Cốc vật đàn thành. Đồ cúng khí đơn 
giản nhất là mâm gỗ hoặc mâm kim loại có đường kính là 30,48 em, nhưng 
nếu có điều kiện thì có thể làm những giá Đàn thành tỉnh chế đẹp hơn. 

Giá Đàn thành là một tháp ốc năm tầng, đồ khí này được sử dụng khi mở 
pháp hội, nó tượng trưng cho núi Tu Di, Căn cứ vào ghi chép trong kình điển 
Phật giáo, núi Tu Di là sự kết hợp của vàng, đồng, bạc, sắt, bởi vậy, khi làm 
giá đàn thành cũng nên được tạo bởi những chất này. Tầng thấp nhất của giá 
đàn có một bệ đỡ bôi trơn được làm bởi, ba tầng trên đều mang vòng tròn rỗng. 
cũng được làm bằng bạc, đồng hoặc những chất kim thuộc quý khác, thiết kế 
rất tỉnh xảo, bên trên đính ngọc trai, dây xâu chuỗi ngọc trai cũng được làm 
bằng vâng hoặc kim loại quý tương tự, những tầng phía trên thu vào tạo thành 
hình tháp, tầng trên cùng là bánh xe pháp đặt ở giữa một đài sen. 

Theo truyền thống, tòa đáy kim loại nổi lên một mâm tròn có trang trí 
hình hoa, xung quanh còn có tám tiểu vệ tỉnh và bốn đại châu bao quanh 
núi Tu Di, còn có bảy dãy núi và biển lớn, núi Thiết Vi vây bên ngoài. Vòng 
tròn lớn nhất được trang trí bởi bình báu bát đoan tướng và bảy đỗ báu nhất 
của Chuyển luân vương. Vòng tròn thứ hai được trang trí bởi tượng của tám 
vị đại thiên nữ. Vòng thứ ba cũng có các đồ vật tượng trưng như mật trời, 
mặt trăng, ô báu và phướn thắng lợi. 

Khi dâng cúng Mạn đạt, ba mươi bảy đống ngũ cốc trồng lên thành bốn 
tầng trên bệ đáy của Mạn đạt tượng trưng cho bốn tầng núi Tu Di, Cuối 
cùng là đặt vòng pháp luân ở ngay giữa tầng cao nhất, tượng trưng cho vinh 
quang cao nhất của chứng quả Phật đà. 


@ Nủi thực phẩm 


=—n 


x.ướu NH Vòng tròn rỗng 3 tấng 


_—e Bệ đây 


Cúng dàng tay ấn - Cúng dàng Mạn Đạt 


Khi cúng dàng Mạn đạt, người dâng cúng kết tay ấn Cúng dàng: Hai ngón 
tay vô danh quay lưng vào với nhau, hai ngón giữa duỗi thẳng, giao thoa với 
nhau, hai ngón út cũng duỗi thẳng giao thoa, tất cả tay phải đều hướng ra 
ngoài. Sau đó dùng hai ngôn chỏ móc vào hai ngón giữa. Dùng hai ngón cái để 
móc vào hai ngón út. 


Tñ8RNH QUẦN TƯỞNG HÌNH ẲNH THƯỢNG SƯ 


@ Khi tu phương pháp kết 
thông với Thượng sư phải quán 
tưởng bản thân thành Kim 
cương Hợi Mẫu, đồng thời quán 
tưởng trên đầu mình có các vị 
tổ sư của phái Cát Cử, theo 
từng tầng lớp hình trụ: Cao 
nhất là Ngài Kim cương Tổng 
trì, thấp nhất mà cũng là áp 
ngay trên đầu của hành giả là 
Thượng sư căn bản. Bốn xung 
quanh là chư vị Thượng sư của 
các chỉ phái phái Cát Cử cũng 
như các vị Thượng sư của phái 
khác, xung quanh Thượng sư 
được bao vây bởi Bản tôn, 
Phật, Bồ Tát, dũng phụ và các 
vị hộ pháp, không hành mẫu. 


Ki Cương tổng trí 


2 + 
- KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ 


Ộ Ò '»> KIM CƯƠNG HỢI MẪU 


© Kim cương Hợi Mẫu là mẹ của chư 
Phật, sinh ra chư Phật. Về bản chất thì 
ngài chính là Đại thủ ấn. Kim cương Hợi 
mẫu là một dạng của của Du già mẫu, 
ngài đặc biệt thương sót chúng sinh hữu 
tình. Vì vậy, bành giả khi tu trì phương 
pháp kết thông với Thượng sư nếu quán 
tưởng bản thân mình là Kim cương Hợi 
Mẫu thì hiệu quả càng cao. 


QUá TRÌNH DUNG HÓñ NH SốNG THƯỢNG SƯ VỚI HÀNH GIẢ 


1. Ánh sáng Bản tôn mà Đại thủ BẢN TÔN 
ấn truyền thừa xung quanh của 4 ) 
Thượng sư được thu vào trong thân 
của Thượng sư. : N. ˆ 
2. Ánh sáng của chư vị Thượng | THƯƠNG SƯ 
sư dung hợp vào thân của Thượng 2 l 
sư căn bản. 
3. Thượng sư căn bản > Trước 
trần >> Ánh sáng trắng > Tiêu THƯỢNG SỰ CĂN BẢN 


trừ chướng ngại thân nghiệp > SÈSRE lÙi/XÚPY Ì> XEOHAI 
Bình quán đỉnh > Thành tựu hóa (_ CÁ CC | vếUMu | ve 
thân Phật, 6= N3⁄Z+N4/Z + N6 


4. Thượng sư căn bản > Yết \ 


hầu => Ánh sáng đỏ > Tiêu trừ 
chướng ngại khẩu nghiệp > Bí mật 
quán đỉnh > Thành tựu báo thân [ mước man | YẾUHÁU | YEUHAU 
Phật. "= - F lo, 4 se bi 

ð, Thượng sư căn bản > Tâm -> 


HÀNH GIÁ 


Ánh sáng xanh => Tiêu trừ chướng ngại ý nghiệp > Trí tuệ quán đỉnh > 
Thành tựu pháp thân Phật. 

6. Thượng sư căn bản > Trước trần > Yết hầu, tâm, trắng, đỏ, xanh > 
'Tiêu trừ chướng tâm, chướng tình * Chướng chấp trước của thiển định > 
Quán đỉnh thứ tư > Thành tựu thân Pháp giới thể tính. 

7. Thượng sư căn bản hóa ra ánh sáng đi vào tâm thông qua đỉnh đầu 
của hành giả. 


Quán đỉnh 
Quán đỉnh thông thường là nghỉ lễ công khai thầy truyền và gia trì 
cho đệ tử tu trì Kim cương thừa. Khi tu Thượng sư tương ứng pháp, thầy 
không có mặt tại nơi đệ tử tu trì, nhưng người đệ tử phải Tứ quán đỉnh là 
sở đắc khi cá nhân quán tưởng. Hiệu quả lập tức thì của Tứ quán đỉnh là 
thành tựu tiếp nhận khai thị trực tiếp của Đại thủ ấn, kết quả cuối cùng 
là ngộ chứng tâm tính và thành tựu Tứ Phật thân. Khi ngộ chứng không 
tính của tâm có thể thành tựu báo thân, khi ngộ chứng vô ngại tính của 
tâm có thể thành tựu Hóa thân, khi ngộ chứng không tính của tâm, vô 
ngại của minh tính thì thành tựu được Tự tính thân. 
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'TỨ ÐU GIÀ ĐẠI THỦ ẤN 


1i Ou già ®Đạt thủ ấn chínft là thực trụ ®ại 
thủ ấn, Bao gồm: chuyên cú u già, 1⁄6 sinf ®u 
già, Đặc thù ấu già tà 1⁄6 tu du giả. Đây [ả một 
quá trình tiệm tiến có trìnÑ tự, tà phương pháp tu 
hành tiệm ngộ rõ ràng về thứ lớp, bất Kỳ clrúng 
simÑt nào chỉ cẩn tíieo đúng chỉ đạy trong pháp 
yếu rổi tinÍt tiến tu trì, cuối cùng cũng gặt hát 
được thànH tựu. Tu trì Ou già ®Đại thử ấn Éông 
cẩn phải quán đỉnh, bởi uậy rất pÍù hợp với 
niưững hàn giả có căn tính Đình thường, giúp Íiọ 
đẩn bước Hến trong con đường ®ồ đề, cuối cùng 
gặt lhát được Kết quả tíù trắng. 
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Sồ 


GIAC TRI 


đều là một thể. 


ZX# 
Mục lục của chương này: 

#® Đại Nhật Như Lai Thất chỉ tọa. (Số) 
#® Tư thế và những điều quan trọng khi tiến hành Thất chỉ tọa. ˆ tu 
® Ngủ khí và trung mạch. = 
# Tu pháp chuyên chú Du già. 
®# Du già chuvên chú vào tĩnh vật. Và 
# Da phương pháp quán tưởng tượng trưng Thân, Khẩu, ÝYcủa Phật, « „ 
# Số tức, tùy tức và chi tức. 
®# Quán tức, hoàn tức. tịnh tức. 
# Bốn pháp tu tập Báo bình khí: Dẫn Lức, mãn tức, tiêu tức, xạ tức. (0 5À 
®# Ba ví dụ về Thiết niệm pháp. m7 


® [lai phương phấp tập định. 

# Bà la môn tiễn pháp và Trầm thằng lưỡng đoạn pháp. 
# Nhi đồng quán họa pháp và Tượng thể vô giác pháp. 
# Cảnh giới viên mãn của chuyên chú Du già. 


S8) 


# Sơ dỗ phương pháp tu luyện Du già vô sinh. 

# Quán sát, nội tỉnh và phân tích của tâm. 

# Trung quán của Thiên thai tông, quán sác không 

và nguyên quán động tĩnh. 

# Thông đạt pháp môn Vô thượng Bề đề. 

# Quá khứ? Hiện tại? VỊ lai? Sinh? Tử? 

#®# Nhận thức Tâm. 

# Phân tích tâm đơn nhất và đa số. 

® Đặc thà Du già tu pháp. 

# Khởi thị của giấc mộng: Hết thảy đều là thị hiện của tâm. 
# Khởi thị của băng nước: Bản thể và huyễn tưởng làm một thể. 
# Khởi thị của sóng nước: Hết thảy đều là thị hiện của tâm. 
# Cảnh giới cao nhất của Đại thủ ấn: Du già vô tu. 

#® Du già vô tu, điều then chốt hướng thẳng đến Niết Bàn. 
# Phẩm bậc của Tứ Du già Đại thủ ấn. 

#® Phương pháp đối trị chướng ngại: Nhận thức hết thảy 


@ 


T NHƯ LñI HÀNH THẤT CHI TỌA 


Thất chi tọa pháp là tư thế tọa của ngài Đại Nhật. Đại Nhật Như lai là 
vị Phật trung ương giữa ngũ phương Phật. Đại biểu cho Trí tuệ Pháp giới 
thể tính. 


ĐẠI NHẬT NHƯ LAL 


Đại Nhật Như Lai có Kim cương giới (Trí tuệ) và Thai tạng giới (Lý) 
nên được chia thành hai. Đại Nhật Như Lai ở Kim cương giới kết Thiền 
định ấn, hành Thất chỉ tọa; Đại Nhật Như Lai ở Thai tạng giới thì kết Trí 
quyền ấn, mang ý nghĩa Lý và Trí không phải hai, chúng sinh và Phật là 
một, Mê và Ngộ cùng một thể. ] 
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TƯ THẾ VÀ NHỮNG ĐIỂU QUAN TRỌNG HHI TIẾN HÀNH THẤT CHI TỌA 


Thất chỉ tọa pháp là tư thế ngồi của ngài Đại Nhật Như Lai, nó thể hiện, 
khi ngổi có bảy vị trí quan trọng trên thân thể. Nếu ngồi theo phương pháp 
này có thể bảo tồn được ngũ khí trong cơ thể eon người, giúp cho hành giả 
đạt ngộ được bản tính tự tâm. 


. Chi thứ nhất: Ngồi kết già. 

. Chi thứ 9: Tay kết ấn thiền định để trước đan điền. 

. Chi thứ 3: Lưng thẳng, vai mỏ rộng. 

. Chi thứ 4: Cổ gập như móc câu, cằm áp sát yết hầu. 

. Chi thứ 5: Đầu lưỡi tỳ lên ngạc trên, tập trung thị giác. 
. Chi thứ 6: Ngậm miệng. 

. Chi thứ 7: Ý lặng. 


mH @CŒ‹ 02 bì 


Ngũ Độc 

Tham, sân, si, mạn, nghỉ là năm chướng ngại lớn của tâm lý người tu 
hành, cũng còn gọi là Ngũ độc. Tham: tham chấp vào lợi dưỡng, tiền tài, 
vật chất, ngoài ra, trong quá trình tu hành còn nhiều chấp trước, mê 
luyến vào những trái thái hoặc cảnh giới cũng gọi là Tham. Sân chính là 
sân hận, giận đữ, chỉ trạng thái tâm lý tức giận khi gặp những chuyện 
không đúng với ý mình. Š¡ là cố chấp vào một việc nào đó, không hiểu 
biết, không biết lý lẽ, không phân biệt sự và lý, không biện giải được sự 
việc. Mạn là ngạo mạn, ngã mạn, tự cho mình là cao hơn người, coi 
thường người khác. Nghi là không tin tưởng và nghỉ ngờ vô căn cứ vào 
tất cả mọi việc, phủ định tất cả, nghi ngờ cả quy luật Nhân quả trong 


Phật pháp. 
@ 


Ngôi kết già, vắt hai chân giao nhau, | Hạ hành Ñgio 
lòng bàn chân hướng lên trên khí LÁD 
| Hai tay Ấn kết ấn Thiền định đặt Bình hành Sâu 
Ngũ | trước đạn điền _khí . 
chỉ | Lưng thắng, vai mở rộng, thả lỏng Biến hành Sĩ 
J)" —_ |khí | _ 
¿ | Cổ gập như mác câu, cằm áp sát vào | Thượng 
MỘU ác | hành khí tin 
Đầu lưỡi ấp lên ngạc trên, hai mắt Mệnh căn 
| nhắm hờ, nhìn về phía trước cách ' Mạn 
Š Củ khí 
| khoảng 17m _ . - = 
| Nhị Không nói gì, miệng thở ra khí bẩn - 
chi Không nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai để cho lòng mình vắng lặng, 
tâm trong sáng 


Trong Mật tông bàn đến Ngũ khí chính là khí chạy bên trên gọi là 
Thượng hành khí, chạy bên dưới gọi là Hạ hành khí, chạy bình hành gọi là 
Bình hành khí, chạy xung quanh gọi là Biến hành khí và cuối cùng là 
Mệnh căn khí. Ngũ khí trụ bên cạnh các mạch luân của Trung mạch, thực 
hành tọa Thất chi thiền có thể khống chế Ngũ khí vào Trung Mạch, rất có 
lợi cho việc khai ngộ. 


Đầu trên đỉnh của trung mạch: 
Huyệt Đỉnh Luân Phạn 


Thượng hành khí 


Biển hành khí. 


Bình hành khi 


Mệnh cần khí 


Đầu dưới của trung mạch | — Hạ hành khí 


Hải Để Luân 


Giải thích danh từ 


Trung mạch: 
Trung mạch bắt đầu từ huyệt Hải để rồi hướng lên đi theo đường xương sống đi 
thẳng vào não, sau khi đến huyệt Luân Phạm trên đỉnh đầu (Bách hội) hướng về 
phía trước uốn khúc đến trước vị trí giữa hai chân lông mày. Ở giữa từ đưới lên trên 
còn phân bố Sinh thực luân, Tề luân, Tâm luân, Hầu luân, Mi gian luân, tổng là 
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bảy Mạch luân. 


Ngũ khí 


khí 


Thượng hành | 


Màu 


| Yết hầu 


Chủ hô hấp, 


của Tam mạch 
phía dưới Hải 
lao mạch 


thể 


| âm thực, tư 
| | | duy và âm 
: =7 + ——==- tắm. -—. 
Biến hành "Trắng | Nằm ở bên trái | Lấy nước làm | Chủ các động | 
khí của Tâm Luân, | thể tác đi, đứng, | 
be Q22 ____ | chạy khắp cơ thể | W _Ìn nằm, ngồi 
| Bình hành Xanh Í Phía trước Tâm | Lấy giólàm | Chủ tiêu hóa | 
khí _ đậm Luân | thể 
Mệnh căn khí | Xanh Ổ dưới rốn,nơi | Lấy không Là khí của sự 
| tứ chỉ, tam khí làm thể | sống, có tác 
mạch hội hợp dụng duy trì 
L | sự sống 
Hạ hành khí | Vàng Dưới rốn nơi hội | Lấy đấtlàm | Chủ tiểu tiện | 


TU PHấP CHUYÊN CHÚ DU GIÀ 


Phương pháp chuyên chú Du già có nghĩa là phương pháp tu Chỉ, buộc 
tâm ở một cảnh. Là pháp môn sơ cấp trong Tứ Du già Đại thủ ấn. 


@=-- chú Du già pháp 


| !_ ÏDu giã chuyên chú vào tĩnh vật 


| —- Chuyên chú vào quả cầu nhỏ hoặc mẩu gỗ nhỏ : 


M Quán tưởng tượng Phật, chữ, điểm sáng | 


vật thể kết hợp với ở ] 


|—Kìm cương số tức. pháp 


¡Bảo bình khí l 


LÍ Du già không chuyên chú vào vật thể | 


—ÌTúng niệm pháp 


Lˆ- {Tâm bất động niệm pháp 


| Bc Bà La Môn tiên pháp 


TY NNG: >— ñ 
Du già vô sinh|  Ƒ——| Trảm thẳng lưỡng đoạn pháp 


Nhi đồnthằng: họa pháp ị 


Du già đặc thù 


| ì 
Lsf=iRr thể vô giác pháp b 


Vô tu du giả ' 


Du già không chuyên chú vào vật thể: Du già không chuyên chú vào vật thể từ Thiết 
niệm pháp đến tượng thể vô giác pháp tổng cộng có bảy loại mật pháp, thuận tựa mà 
tiến, tự nó sẽ tạo thành hệ thống. Hành giả tu trì bảy mật pháp, sau đó thâu tóm vào làm 
một, sau khi có được thành tựu viên mãn sẽ chuyển sang tu trì Du già vô sinh pháp. 
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GIầ CHUYÊN CHÚ VÀO TĨNH 


Phương pháp mượn tĩnh vật để nhiếp ý có thể chia thành hai bước tiến 
hành: Một là, tìm một vật để làm đối tượng chuyên chú; hai là, quán tưởng 
Thượng sư ngồi trên đầu mình, 


Quán tưởng thượng sư truyền phắp trên dẫu 

hành giả mặt hướng về phía trước, sau đỏ thượng 
+ Sư thu nhỏ mỉnh đi vào người hành giả qua huyệt trên 
| đỉnh đầu tâm của hành giả dung hợp 

với chân lãm của thượng sư. 


Không được phép quên, cũng không được nhin 
`v + quả rõ, chỉ tập trung tâm nhìn, chuyền chủ vảo nó. 


Bỏ qua vật nhỏ đặt ở trước mặt, 
sau đồ tập trung ánh mát 
tỉnh thần vào đỏ. 


Hôn trầm 
(buồn ngủ) 


Tỉnh thần 
tán loạn 


7Ý“. = 


1. Tập trung tỉnh lực ánh mắt. 
2 


L 
| Phương pháp đối tri: 
| 
| 
| 


2. Tu tập ở nơi hoang dã, vắng vẻ. 


Phương pháp đối tri: 
1. Tu tập ở những nơi u nhã, thanh tịnh. 


cơ thể 


2. Giảm mức độ chuyên chú, thả lỏng | 
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8ñ PHƯƠNG PHáP @ 


N TƯỞNG TƯỢNG TRƯNG THÂN, HHỂU, ý cỦA PHẬT 


Ba mươi hai tướng của Phật 


', Lòng bàn chân bằng phẳng. 


Bàn chân có bánh xe ngàn cánh. 
Ngón tay thon đài. 

Gót chân rộng. 

Ngón tay ngón chân cong lại. 
Tay chân mềm mại. 

Sống chân cong lên. 


Thân người như con sơn dương. 


Tay đài quá gối. 
.Nam căn ẩn kín. 
.Thân thể mạnh mẽ. 
Thân thể nhiều lông. 
Lông tóc hình xoáy. 
Thân thể vàng rực. 
Thân phát ánh sáng. 
Da mềm. 
Tay vai và đầu tròn. 
Hai nách đầy đặn. 
Thân người như sư tử. 
Thân thẳng. 
Vai mạnh mẽ. 
Có bốn mươi răng . 
Răng đều đặn. 
Răng trắng. 
Hàm như sư tử. 
Nước miếng có chất thơm ngon. 
;ưỡi rộng. 


28. Giọng nói như Phạm Thiên. 

29.Mắt xanh trong. 

30.Lông mi như bị rừng. 

31.Lông xoáy giữa hai chân 
mày (bạch hào). 

32. Chóp nổi cao trên đỉnh đầu. 


Chữ Chủng tử 

Mật tông thường lấy một chữ 
Phạn hoặc một chữ Tạng để đại 
biểu cho một vị Bản tôn, những 
chữ này gọi là chữ Chủng tử. Chữ 
Chủng tử mang ý nghĩa một chữ 
có thể biến nhiều chữ, nhiều chữ 
lại có thể trở thành một chữ, cũng 
có thể nói nó có ý nghĩa dẫn sinh 
và nhiếp trì. Mật tông sử dụng 
phương pháp này cũng chính là 
nói đến ý nghĩa, nếu hành giả liễu 
ngộ một pháp có nghĩa là liễu ngộ 
hết thảy các pháp: Nếu có thể 
chuyên chú vào một chữ, tu hành 
các hạnh nguyện thì có thể mọi 
hạnh nguyện đều được viên mãn. 


Điểm sáng 
Điểm sáng là điểm ngưng tụ năng lượng của con 
người, có hình thức tròn đầy, tươi nhuận, sáng tỏ, nó 
là tỉnh hoa sinh ra sinh mệnh, tỉnh thần và công 
năng. Cơ thể con người có ba điểm sáng, một là điểm 
sáng Trí tuệ, nó là tỉnh hoa tỉnh tế nhất của cơ thể 
con người, vốn tính là không, tự tính nó sáng, không 
sinh không diệt, khi tu đạo chứng quả thì lập tức 
hiển hiện; thứ hai, điểm sáng không tập trung, có 
thể phân thành ba loại: Điểm sáng bất hoại, điểm 
sáng chú và điểm sáng Phong; thứ ba, điểm sáng vật, chỉ dung dịch hình 
thành điểm sáng vật chất, có phần sạch bẩn. Điểm sáng muốn nói đến ở đây 
chính là điểm sáng Trí tuệ trong quán tưởng. 


SỐ TỨC, TÙY TỨC VÌ CHỈ TỨC 
1. Sổ Tức 
Một lần hít vào và thỏ ra gọi là một tức, hành giả ngồi thiển Thất chi 
tọa, sau đó tập trung vào đếm hơi thở, bắt đầu từ 1 tức đến 216000 tức. Đếm 
hơi thở yêu cầu phải rõ ràng, không được hỗn loạn. 


2. Tùy tức 
Đường chạy của khí khi quán tưởng trong cơ thể đó chính là nơi hít vào và 
thở ra. 


3. Chỉ tức 


Khí quán tưởng hô hấp trong cơ thể nén ở chỗ nào? Khí quán nén ở dưới 
rốn, rồi từ đó chuyển khắp toàn bộ cơ thể. 


NGERTTTTETEEE 


| Nén j“*| Thở ra ý 


Thời gian quản tưởng chỉ tức 


UỐN TỨC, HOÄN TỨC, TỈ 


4. Quán tức 

Quán đất. nước, gió, lửa, không khí thể hiện qua các màu vàng. trắng, 
xanh, đó, lam cùng hít vào qua mũi, từ đỉnh đầu đến gót chân, chạy khắp cơ 
thể, Mỗi lần thở ra, hít vào đều có đủ làm màu, không lẫn lộn. 

Thanh niên: Thỏ ra < Hít vào. 

Người già: Thở ra > Hít vào. 


+ Địa khi màu vàng 
=: ® Thủy khí màu trắng 
z—*_ Hỏa khi màu dỏ 

+ Phong khí mau xanh 

- 2⁄4 Không khi màu lam 


5. Hoàn tức 


Quán hơi thở ra là chữ “Um”, màu trắng, hít vào là chữ “Hum”, màu 
lam; Nén khi nơi rốn là chữ “A”, màu đỏ. 


© 
UP re ym <0 8n 
¬-- —„Thổ r3 `3 Ứm ` >Màu ắng>>Thàn Phái 


Hum 


“thản >> Hm Sam > Y 
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6. Tịnh tức 
Tu hành càng sâu, hô hấp tùy tâm mà an tịnh, rõ ràng, có thế ngừng 
thỏ. Khi đó, Mạch Trung. được thông, Nghiệp khí chuyển hoán thành Trí 
khí, tự tính thanh tịnh hiển lộ. 
Đường gấp của hơi thỏ 
J2 


Ất 


1 
Đường gấp của tim 


Tâm vắng lạng và hơi thủ dừng 
của quả trình hô hấp 


ñỐN Pháp TU TẬP 8ẢO 8ÌNH HHÍ: DẪN TỨC, MÃN TỨC, TIÊN TỨC, X8 TỨC 


Dẫn Tức - Hấp Khi Pháp 


Nạp khí đây bụng. hóp bụng lại, hậu môn nâng lên, làm cho Hạ hành 
khí được nâng lên, Thượng hành khí nén xuống, khiến cho hai luồng khí 
thượng hạ tương hợp với nhau ở dưới rốn. 


Vị trí nằm dưới 
rốn 4 tấc 


Mân Tức - Bế Khí Pháp 


Quán tưởng khí thông suốt hai mạch trái phải đi vào mạch trung (giữa), 
bị nén hợp ở dưới rốn, như một chiếc bình rỗng được nạp đầy khí, bế khí 
không cho khí thoát ra, duy trì như vậy một lúc lâu. 


Khí được 
nén dưới rốn 


@ 


lu Tức ~ Tán Khí Pháp. 


ế khí không được nín nhịn làm cho nó bị tiêu tán, chia thành nội tiê 
và ngoại tiêu, Khí quán tưởng nội tiêu của hai mạch trái phải đi vào mạci 
trung, đến giữa thì nghiệp khí biến thành trí khí. Khí quán tưởng ngoại tiêt 
trước tiên đi vào trần đầy trong mạch trung, sau đó đi khắp toàn thân. 


Xa Tức - Xung Khí Pháp 

Được chia thành hai loại là xung đỉnh xạ và tự tính xạ. Quán tưởng khí 
từ Phạn huyệt trên đỉnh môn (thóp đầu) phát ra gọi là xung đỉnh xạ, quán 
tưởng khí từ hai mũi phát ra, tiêu tán trong hư không gọi là tự tính xạ. 


Phạn huyệt 
Xung đỉnh xạ 


Tự tính xạ 


Khí từ 2 lỗ mũi 
thở ra tự nhiên 


c=—====e==————E——~~ 


8ñ VÍ DỤ VỀ THIẾT NIỆM PHấP 


Thiết niệm pháp chính là trong khi thiền định sinh ra tạp niệm thì lập 
tức dùng phương pháp cắt đứt gốc rễ của nó. Nếu như tưởng niệm được ví 
như là nước, thì trong lòng của người tu hành trước và sau khi tu luyện 
thiết niệm pháp có thể dùng ba ví dụ dưới đây để hình dung. 


Ị 1. Mới tu luyện: Tưởng niệm như sóng cả trào 
Í dâng. Khi bắt đầu tu luyện thiền định, do tâm bị 
một số sự kích động mà sinh ra sự cảm ứng tác 
động qua lại sẽ khiến cho tưởng niệm không ngừng 
tăng lên. Cho dù càng ức.chế ý nghĩ, thì đòng suy 
nghĩ càng kéo đến đồn dập, lúc này tưởng niệm 
giống như nước trong biển lớn, sóng cả trào dâng, 
hết lớp sóng này đến lớp sóng khác. 


Sau khi tu hành đạt 
được cảnh giới "'sơ năng chỉ” tâm đã cởi bỏ được 
sự tưởng niệm và tự chủ được. Người tu bành 
cảm thấy tưởng niệm giống như dòng thủy triều 
tĩnh lặng, mà bản thân đang tĩnh tọa bên bờ nhìn 
dòng nước trôi qua. Thủy triều tĩnh lặng không 
giống như đầm nước tù. Người tu hành tuy rằng 
cảm thấy tưởng niệm ngày càng nhiều, nhưng lại 
có thể nhận thức được sự phát sinh của nó là bình 
thường, không tăng không giảm. 


như thủy triều tĩnh lặng. rút đao chém nước. Nếu như người tu hành sử 


dụng thiết niệm pháp không có hiệu quả, như 
sẽ cảm thấy muốn cắt đứt luồng ý nghĩ mà 
không thể cắt đứt, giống như việc rút dao chém 
xuống nước nước càng chảy mạnh, dù cố gắng 
đối phó thì cũng uồng công vô ích mà thôi. 


`"—_— 


Tiếp tục tu luyện phương pháp 
thả lỏng tưởng niệm 


Tiến lên tầng pháp môn cao hơn 
- Tu luyện Du già vô sinh 


HAI PHƯƠNG PHậP TậP H 


- Thâu niệm; Tâm như một - Tung niệm: Dùng tung niệm để 
con ngựa hoang bất kham, càng đối phó với tâm niệm, giống như mục 
muốn ghìm nó lại thì nó càng lồng nhân (người chăn thả) để mặc cho ngựa 
chạy tứ phía. hoang tự do thong dong gặm cỏ, tâm 

này ngược lại chính là an chỉ bất động, 
thanh tịnh không bị nhiễu loạn. 
' | Kiến thức) 


Thiền định là một loại cảnh giới 


Thiền định không phải là tìm sự cực khổ, mà là hòa nhập một cách tự nhiên. 
Thiền định là một loại cảnh giới, 

Có người đem quá trình tọa thiển tóm lược thành ba điểm quan trọng là đưa 
tâm của bạn về nhà, cởi bỏ và thả lỏng. Sự tóm lược này rất chuẩn 3 


sinh 
động, trợ giúp rất lớn cho chúng ta trong vấn đề lý giải cảnh giới thiền định 
"Mang cái tâm về nl ý nghĩa là làm cho tâm của chúng ta phải ngắt khỏi 
hành trình trôi nổi hấp dân theo những vật ngoài thân, xoay chuyển quan tâm 
chú ý đến nội tại 


thử nghĩ xem một cái tâm đặt trong sự vây quanh của rất 
tâm tư, giống như một cục sắt đặt ở nơi có từ trường mạnh, bến phương 
tám hướng đều có lực tác dụng vào nó, một cái tâm như vậy làm sao có cơ hội 


nhiề 


thể hiện trạng thái-vốn có của mình? Do đó, để tâm quay về nhà, trước tiên phải 
làm cho tâm ổn định từ trong trạng thái nhiều loạn của tư tưởng và tâm tư tình 
cảm. sau đó mới có thể có cơ bội thức tỉnh bản tính vốn có của tâm, đồng thời an 
định ở trong đó. | 

®Cỏi bỏ” chính là giải phóng sự cố chấp tâm đối với tất cả những vật ngoài 
thân. Vì sự cố chãi 


và dục vọng là căn nguyên của mọi sự thống khổ. Trong quá 
trình tu luyện thiển định, chúng ta sẽ dần dần lĩnh ngộ được đạo lý của vạn vật 
đều là không tính, như vậy tự nhiên sẽ kbiến cho chúng ta cởi bỏ được tất cả sự 
cố chấp trong tâm. Như thế cái tâm cũng sẽ tự tại không vướng bận gì. 


@ 


N.kến cúc | 

“Thả lỏng” chính là phải thả lỏng cả về thể xác lẫn tỉnh thần, bước 
vào cảm giác vốn có đích thực. Thả lỏng có nghĩa là tự nhiên, không kiểu 
cách, giống như tuyết trắng rơi trên mặt hồ, dòng suối nhỏ đổ về sông, 
không nên dồn hết tâm trí vào công việc, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt 
nhất. Vì tư tưởng và tâm tư tình cảm giống như tạp chất trong nước, 
chúng ta càng đi lý giải nó, khuấy động nó, càng khiến cho hồ nước của 
tâm vấn đục. Ngược lại, chỉ cần không đi lý giải nó, lấy tĩnh chế động. tạp 
chất tự nhiên sẽ lắng xuống, hồ nước cũng tự nhiên trong sáng. Thử hít 
thở sâu, tưởng tượng bản thân thành hư không, tiếp nạp cả vũ trụ. 
Không lâu sau tất cả tư tưởng, tâm tư tình cảm sẽ tự nhiên lắng xuống, 
hơn nữa sẽ dần dần hòa vào tâm tính của chúng ta. 


BÀ LR MÔN TIẾN PHáP Và TRẳM THĂNG LƯỠNG ĐOẠN PHáo 


Niệp bà la môn tiễn pháp không được quá căng cũng không được quá 
trùng. Trạng thái thiển định cũng giống như vậy. Thiết niệm pháp để khiến 
cho người tu bành cảm thấy căng thẳng, tung niệm pháp lại dễ làm cho quá 
thả lồng. Nếu như bạn khóng biểu thế nào là bà la môn tiễn, chúng tôi dùng 
hình tượng chiếc đàn để ví đụ: 


z ' : s. % 
| Dây đàn qua cảng. dê đứt ì Ì Dây đàn quả trùng. đành không lên tiếng 1 
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bề bà la môn tiền pháp: 


l Là phương pháp xen kế giữa căng thẳng và thả lỏng, căng lỏng có độ, tâm đắc an chí. 


9 Sử dụng thiết niệm pháp thiết bất thắng thiết: 

Tưởng niệm - Ngăn cần tưởng niệm của tưởng niệm - Ngăn cảm tưởng 
niệm của “Ngăn cản tưởng niệm của tưởng niệm” -..... 

© Sử dụng tưởng niệm pháp tung nhí nan thấu (thả ra khó mà thu lại được). 

Tưởng niệm A - Tưởng niệm B - Tưởng niệm C - Tưởng niệm D - 


© Sử dụng thẩm thằng lưỡng đoạn để có được sự an tĩnh. 
am mm. .-.—= 
| Cát đoạn dòng suy nghĩ, _ | 
| vứt bỏ năng trì và sở tri ị 
| ¬. 


bi 
⁄ứ 
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NHI ĐỒNG QUấN HỌA PHáP Và TƯỢNG THỂ VÔ Giác PHáP 


Lấy trạng thái nhi đồng quán họa (trẻ nhỏ xem tranh) để nhìn cảnh 
tượng huyền ảo trước mắt và trong tưởng niệm. Trẻ em có hai phẩm chất 
riêng đặc biệt đó là: một là thích nhìn chăm chú vào những vật mới lạ - 
không cản trở thị giác; Hai là do hạn chế bởi năng lực tư duy mà không 
nhiễm những suy nghĩ về những vật ở trước mắt - không câu nệ ở thị giác. 


Tượng thể vô giác pháp 


Da của voi rất dầy, cho dù gặp phải gai nhọn đâm vào cũng không có 
một chút cảm giác. Nếu như tâm cũng có được tính chất đặc biệt như da của 
voi, thì bất luận đối điện với tình cảnh nào đều sẽ không thể bị tác động. 

[ ] —^ 
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| Sựbảo vệcủa ] 


[Bụi gai]. [Da dày để bảo vệ Tưởng niệm] |_ "ý thức đề phòng" 
(Không có cảm giác ) Œ Vừa không phòng ngừa, `, 


\_ cũng không bị tác động _ 
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CẲNH GIỚI VIÊN MÃN CỦa 


êN CHÚ DU Già 


Chuyên tâm với ba loại Du già 


Chủ tâm vào Du già + Chú tâm vào Du già + Không chủ tâm vào 
| vật thể không có hơithở | Ÿ | vật thể có hơi thở | | Du già vật thể 
= S32S3E 52 3:cUIPSE| ID ¿ ——- x ' — 
[ | | 
H Tiểu cầu, tiếu mộc khối pháp LKim cương số tức pháp ị Thiết niệm pháp _ Í 
— > =...—— l—=== 
(__ Quán tưởng tượng Phật, | — Bảobinh khí l Tụng niệm pháp 


tự tượng minh điển pháp ——' 


LÊ 


lr— 1 
-Tâm bất động niệm phán 


CẢNH GIỚI AN 
CHỈ VIÊN MÃN 
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— | 
Hiện tượng của tâm Bản chất của tâm J 
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[vến là nhất nguyên, không thể phân cách } 


Sau khi người tu hành đạt được điệu quan sát trí thì sẽ nhận thức được 
động và tĩnh của tâm là một thể thống nhất không thể tách rời. Động chẳng 
qua chỉ là hiện tượng của tâm, tĩnh mới là bản chất của tâm. Cảnh huyền ảo 
trong gương cái trước giống cái sau. Trên thực tế động tức là bất động, bất 
động tức là động. 
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SƠ ĐỒ PhƯƠNG 


TU LUYỆN DU GIÀ VÔ SINH 


Du già vô sinh là pháp môn tương đối cao thâm trong tu luyện Du già 
Đại chú ấn, là nền tảng tu luyện Du già. 


r—]Du già chuyên hú| 
Vy ng LÊ li củ 


———r——— 


Không có phát hiện, tâm hành xứ| 
diệt, ngôn ngữ đạo đoạn | 


| 

TT — 

| SƠ 

[ Du già vô sinh ˆ] 
| 


| [Phân tích đông với bất đồng của lâm > 
}-. mi TN L 


Ỷ Sợ. ¬ 

F H Thông đạt Vô thượng Bồ để l xã IEEHm \ 
Ỉ [_ TÔng ạt 6õ tượng HO đŠ —  _J>ˆ Í Tâm có thể vứ bồ với tưởng niệm 
_ mì | bị vứt bỏ là không thể tách rời 

Ị Thẻ Tư nh ưường | 


[Thiên định Du giả vô sinh 


l1 ƒÝŸÝŸÝŸ TP ng : ¬ 

kế 1 R š 
[Phân tích 3 thời điểm thiển định" | Từ nh chẩn như sêu j 

l LINEo EU NHI L1 | Việt không gian vả thời gian ¡ 


Ý SG EEESL/ETEENEG 


| Thân tích thiền định của tâm và vật = 


Ị 
Ị 
| Phân tích thiền định Ị là phi đơn nhất, 

| cũng là phi đa số Ị 


|__ của đơn nhất và đa số | 


th ——— 
F—|Du già đác 
bu” h 

Ị 


——Í Duga vô tư ] 


ích Dư già võ 


DUGIÀVÔSINH | |  DUGIÀLYHÍ 


diệt không hề thực hữu. không có thật, tất cả đều là trò chơi, | 

xa vời trò chơi này thì có thể xa vời tất | 
cả sự khác biệt và giới hạn, tu luyện sẽ | 
đạt được thành công, Ị 


Chưa hề sinh, chưa hề diệt. Sinh | Người bị mê hoặc bởi hình tượng 
| 
| 
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Để tâm đi vào trạng thái an chỉ (sinh ra trí tuệ quan sát kỳ diệu) 


-+ 


Tiến hành phân tích tự kiểm điểm trong tâm 
(văn dung trí tuê quan sát kỳ điêu) 


Suy nghĩ 8 vấn đề: 
Khi tâm duy trì sự bất động, bản tính chân thực của tâm khi bất 
động như thế nào? 
Làm thế nào để duy trì trạng thái bất động của tâm? 
Làm thế nào khiến cho tâm từ bất động biến thành động? 
Khi tâm động, phải chăng vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh bất động? 
Trong bất động, phải chăng hàm chứa thành phần động? 
Động và bất động rốt cuộc có sự khác biệt như thế nào? 
Bản tính chân thực của động là thế nào? 
Làm thế nào để từ động biến thành bất động. 


. 


9.2103 ObiA: 6oško 


TEEN —— 


Kết luận sơ bộ: 
Động giống với bất động, bất động cũng giống với động. 


Sư. 


KỶ 


| 


ết luận cuối cùng: 


Tiếp tục phân tích: 
Đây phải chăng chính là bản chất chân thực của đông và bất đông? 
Không có cơ sở để phát hiện, tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ đoạn đạo | 

=—i 


âm hành xử diệt, ngôn ngữ đạo đoạn Khi người tu hành truy vấn 
bản chất thực của động và bất 
động là khi nào? Kết luận cuối 
cùng lại là vô sở phát hiện. Vì cái 
quan sát là tâm, cái được quan sát 
là tưởng niệm, là không thể tách 
rời được. Vậy nên cảnh giới của 
bản chất thực này là không có 
cách nào nhận biết được và không 
thể tách rời được, tức là tàm hành 
xử diệt, ngôn ngữ đoạn đạo. 


“_ˆ Tương nõmã kưốg môm của làm 


Tam lạ mi của tường nan) „ 
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TRUNG QUÁN cỦñ THIÊN THñI TÔNG, 


QUN SẮC ñHÔNG Và NGUYÊN QUấN ĐỘNG TĨNH 


So sánh một số nhóm khái niệm 


k” THẠI | <<Tâm Kinh>> Đại Thủ ấn | 
ông — | Ä 

Giả hữu Sác | = | Động (tưởng niệm) | 

- ———‡ —†——— : —— 

| Không = | Không = | Bất động (an chỉ | 
%2 _Ð 1 ") 


` 

: =— — : SN 
#1 Tức bất trụ hưu, dã bất trụ không, diệc không diệc hưu, phi không phi hữu Không) ì 
Ị K9) 
| — | 
TH Ị 
! ( Sắc Tức bất trụ sắc, dã bất trụ không, tức không tức sắc, phì không phi sắc Khón) Ỉ 
-. - M2 lƒ 
Ị 
Í (Động _ Tức bất trụ động, dã bất trụ vụ bất động, diệc động diệc tĩnh, phi động phiũnh_ Bất) ¡ 
| ¬ ==== xử j 
Ỷ —— = | 
\ >2 ` _ Tức bất trụ yu tướng niệm, dã bất trụ vụ an chỉ ¿ An, ] 
N 


Trí tuệ quan sát kỳ diệu Động (tưởng niệm) 
«———_ —+* 


Bất động (an chỉ) 


Quan sát động và bất động của tâm giống như đùi gỗ lấy lửa. Hai khúc 
gỗ ví như hai mặt động và bất động của tâm. Khi người tu hành hợp nhất 
động và bất động lại, thì sẽ phát lửa, cũng chính là trí tuệ quan sát kỳ diệu, 
tại thời điểm sinh ra lửa hai khúc gỗ đồng thời bị đốt cháy, động và bất động 


cùng tiêu vong. 
(so 


VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ 


Chân như. tự tính, pháp thân 
chinh giác. thực tương 
{ 


Trí tuệ vô thượng của tất cả Zl 
chân tý bình đẳng giác tr =5 
Ví dụ |Vï dụ phì điểu qua không (chim bay qua trời) | |Vï dụ phì điểu qua không (chim bay qua trời) | qua không (chim _ qua trời) xE N đạt Vô 
thượng Bồ để, điểu Ầ 
s quan trọng là có târ Ì 
wẲ từ bi đối với chúng Ỷ 


T hữu tình 


K=u 


Người tu hành ứng đối với tất cả tưởng niệm sinh ra tức là không sản 


sinh ra sự cố chấp, cũng không thử vứt bỏ, giống như chim bay qua trời, 
chìm tuy rằng đã bay qua, nhưng lại không để lại bất kỳ dấu tích nào trên 
bầu trời. Tưởng niệm cũng như vậy, nó tự nhiên sinh ra rồi lại tự nhiên mất 


đi, người tu hành chỉ cần nhận thức nó là được. 


Có một câu chuyện rất hay kể về một lão hòa thượng và một tiểu hòa 


thượng cùng nhau qua sông, trên bờ họ gặp một cô gái, cô gái không làm thế 
nào qua sông được nên thỉnh cầu sự giúp đỡ của hai thầy trò. Lão hòa 
thượng thản nhiên cõng cô gái qua sông. Tiểu hòa thượng nhìn thấy rất sợ 
hãi không thể nhịn được liền hỏi: "Sư phụ, chẳng phải là thầy đã dạy con là 
người xuất gia phải trong sạch ư? Tại sao sư phụ lại cõng nữ sắc qua sông?” 
Lão hòa thượng nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, nhưng ta thì đã đặt xuống rồi, 
còn con tại sao vẫn phải cõng?”. 


(oo 


Ai đọc câu chuyện này cũng rất kính phục tấm lòng thẳng thắn vô tư 
của lão hòa thượng, trên thực tế lão hòa thượng cao hơn tiểu hòa thượng, 
hiểu được đạo lý "vô thủ, vô xá”. Vô xã - không chốn tránh, không vứt bỏ 
luôn đối diện với hoàn cảnh trước mắt, do đó thần nhiên cõng cô gái; Vô thủ 
- không câu nệ đam mê tình cảnh trước mắt, do đó có thể tự hạ cô gái xuống. 
Đây mới chính là đạo Thủ Xá cao minh! 


QUÓ HHỨ? HIỆN TẠI? VỈ LAI? SINH? TỬ? 


Quá khứ ở nơi đâu? Hiện tại ở nơi đâu? Vị lai ở nơi đâu? Nếu lấy dòng 
sông cuồn cuộn chảy để làm ví dụ thì “quá khứ” vừa trôi qua, “tương lai” 
chảy đến, “hiện tại” đi qua trong nháy mắt, cứ sinh ra là bị diệt đi. Nếu thời 
gian có thể đừng lại, thì sẽ xác định được “hiện tại” nhưng dòng chảy thời 
gian thì lại không bao giờ ngừng lại. Do đó, thời gian là vô thủy vô chung 
(không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc). Hiện tại, quá khứ và 
tương lai vốn là một chỉnh thể, không thể tách rời, cái gọi là khái niệm “thời 
gian” chỉ là ảo tưởng mà thôi. 

Thời gian - khái niệm của 
“thời gian” 

“Thời gian là vô thủy vô chung”, 
trong câu nói này “thời gian” là chỉ 
thực tại khách quan chuyển tiếp 
không ngừng của quá khứ, biện tại 
và tương lai, nó giống với hư không 
vô thủy vô chung: Khái niệm “thời 
gian chỉ là ảo tưởng” trong câu nói 
này “khái niệm thời gian” là chỉ điểm 
được sinh ra bởi sự mê muội của tâm 
chúng ta đối với quá khứ, hiện tại và 
tương lai. 


Giống với khái niệm thời gian, 
sinh và tử chỉ là sự ảo tưởng của 
tự tính chân tâm, bản thân nó 
không hề tổn tại, không có cái 
gọi là sinh, cũng không có cái gọi 
là tử. Chỉ có chân như tự tính là 
vô thủy vô chung, không có giới 
hạn. Nó vượt qua không gian và 
thời gian, chưa hể sinh, cũng 
chưa hể diệt, giống như hư 
không thường tại mà thôi. 


Phiến điện 1: 
Giữ quan điểm “ là rơi vào một trạng thái 
cực đoan, quan điểm này là sai lắm, đồng thời 


cũng là sự nguy hiểm. 
là sự L 


trung đạo: 
vừa không phải là 


Tâm vừa là 
vật, nó không thể q 
phương diện nào, loại nÌ 


ào bất kỳ một 

thức này là 

"đại chân lý”, có thể mang đến cho 

người tu hành có được sự giải thoát. 
TC C: 


Giữ quan điểm “không là” cũng là rơi vào trạng thái cực 
đoan khác, dạng quan điểm này cũng giống như vậy cũng là 
một sự nguy hiểm. 


Đặc tính của tâm - Khóng với Minh Giải thích danh từ 
Tâm rốt cuộc là thuộc về vật chất hay là phi vật chất? Làm rõ đặc tính của tâm sẽ giúp 
cho chúng ta trả lời được vấn đề này. Tâm có hai đặc tính lớn là Không tính và Minh tính. 
Không tính là trạng thái lĩnh hội cao nhất của Đại Thủ ấn; Mà Minh tính lại có thể chiếu 
sáng vạn vật, không tịch diệu minh. 

Trong Phật Pháp gọi tâm tính là Không tính, là chỉ cái vô hình vô sắc của tâm, không 
thể nhìn thấy được, không thể sờ thấy được, không chịu bất kỳ sự hạn chế nào, từ ý nghĩa 
của Không tính thì tâm có đặc tính là “phi vật chất”. 

Sự quang minh của tâm tính là chỉ bản năng cảm thụ và hiển hiện của tâm. Tâm tuy 
rằng không phải là vật chất, nhưng lại có thể cảm thụ và hiển hiện tất cả, loại năng lực hiển 
hiện này chính là cái “Minh” của tâm. Trong sách “Hội tụ tri thức” có nói: '"Tất cả cảnh giới 
hiển hiện trong tâm, đều là diệu dụng (tác dụng kỳ diệu) của tự tâm. Tâm tính là trí tuệ tự 
nhiên”. Đặc tính của trí tuệ tự nhiên là đặc tính trời ban, vốn có sự quang minh, kết hợp 
quang minh với diệu dụng thì có thể hiển hiện được tất cả. Do đó, từ góc độ Minh tính của 
tâm mà nói thì tâm lại có đặc tính *vật chất”. 

Tóm lại, bản thân tâm có Không tính, nhưng là thể Không mà tính bất Không, Không 
mà lại có Minh, tâm tính quang minh cho nên mới có thể hiển hiện được. Tâm có hai tính 
chất là Minh tính và Không tính. Không tính và Minh tính của tâm vốn không phải là phân 
lập mà là hai mặt nhất thể, tâm vừa là vật vừa không phải là vật, nguyên nhân là như vậy. 
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TÍCH TÂM ĐƠN NHẤT Và ÐR số 


Nhĩ thức 


Dưỡng như có 
rất nhiều twái tỉn 


Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân thể 


Thân thức 


Thiệt thức 


Ý thức————— 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Tiểu tâm vũ trụ 
Tức là các dạng nhận 
thức khác nhau, chúng đều 


¬ là phản ánh đại tâm vũ trụ. 


Đại tâm vũ trụ 
Tức là không thể tính 
pháp giới, cũng chính là tự 


tính, chân như, thực tướng, Kết s HN c2 ` - 

pháp thân, Bổ để thường Tâm vừa là phi đơn nhất 
_ * vo ,EẺ xũng không phải là đa số, 

được nói đến. 6 loại thức đều cũng không phải dÀ Và 


là ảo tưởng của nó Tâm là không thể đếm được 


DU GIÁ Tàn: One 1= ^ †=_ SE KH 
L- Ví như giấc md > [rat cả ảo tưởng đều là sự thị hiện của tâm 


ĐẠI | 
THỦ ME) ¬= : dở 1 
ẤN | Vinhưthủy băng |}: Bản thể và ảo tưởng là một 

| | ¬ 


-- | Ví như sóng nước 


>[ Hòa tất cả vào làm một 


Du già vô tụ 


Giải thích Du giả đặc thù 


DU GIÀ NHẤT VỊ = DU GIÀ ĐẶC THÙ 


Coi “sắc tức là không. không tức là sắc", 
sắc không như mội, trên thực tế sắc không là một 


——————— 
Tâm (không) Sắc (ngoại sắc) 
Giai đoạn 1 L 
`... Không có sự khác biệt 
Giai đoạn 2 L———_—_— ng có sự khác biệt 
L Kết hợp 2 làm một 
Giai đoạn 3 Ì 


Phát ra ánh sáng trí tuệ, 
“| thể ngộ vạn pháp thực tướng 


—————~———— 


Bước vào Du già vô tu 


của TâM 


+ Bởi vì: Tất cả những gì trong 
mộng chỉ là sự ảo tưởng sinh ra 
trong tâm, cho nên: Tất cả những 
điều trong mộng đều là giả. 

2 Lại vì: Tất cả những gì trong 
hiện thực cũng là sự ảo tưởng thị 
hiện của tâm, cho nên: Ngoại trừ | 
tâm ra, tất cả những gì của hiện | 
thực cũng là giả. | 

*> Do đó: Tất cả sự ảo tưởng (hiện | 
thực) bên ngoài, tâm và ảo tưởng bên 
trong (mộng) là nhất nguyên. 


Bốn loại trạng thái của ý thức 


! 
{ 
[Tin táo | Trong mơ >| Ngủ say Lun =. Khởi giác 


*S= ———>————— 


Trạng thái bản thân của cá thể 


x 


Trạng thái tập thể của vũ trụ 


| 
| 
| 
| 


v vy 
TỪ BỊ TRÍ TUỆ 


... + — ư" 


BI - TRÍ SONG DUNG, SONG THÂN HỢP MỘT tuệ của Phật mẫu thì sẽ đạt 
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Vạn vận đều là lưỡng tính 
kết hợp mà thành, nếu như kết 
hợp từ bi của Phật phụ với trí 


được trạng thái tối cao của Đại 
thủ ấn. 


Quá trình suy lý của sự lý giải thủy băng 


+ Bởi vì: Bản tính của nước và băng là | 
tương đồng, cho nên: bất luận là vỏ ngoài 
của băng cứng rắn bao nhiêu, thì chúng kỳ 
thực đều là nước. 

+ Lại vì: Bản thể chân không của tất cả 
những ảo tưởng và thị hiện trong thế gian 
trên phương diện bản tính cũng đều là 
tương đồng, cho nên: bất luận là sự ảo 
tưởng có tính mê hoặc như thế nào thì trên 
thực tế đều không khác biệt với bản thể của 
nó. 

> Do đó: Tất cả những ảo tưởng (băng) 
với bản thể chân không (nước) là nhất 
nguyên, giống như băng tan ra trong nước. 


Thông qua quá trình suy lý ở trên có thể biết được là tất cả hai đầu đối 
lập trên thực tế đều không có sự khác biệt, cho dù là nhìn thấy giống như 
có luân hồi và niết bàn, thì trên thực tế cũng chỉ là phần ánh sự bất đồng 
của tâm. Có được trí tuệ thông suốt như vậy người tu hành có thể hòa ba 
cãi lưỡng tương là (không hề tách rời nhau) một thể thống nhất. 


Đạt được niềm vui của 
\ trí tuệ chính giác 


CỤC LẠC... 


Quang minh vốn có 
của nội tại 


= E TRÍ TUỆ 
( Thông đạt chân lý x 
v Võ thượng Bồ đề 


Bản thể chân 
không tức là nguồn gốc 
của ảo tưởng. 


Hòa ba cái lưỡng tương 
là một nguyên 


> Bởi vì: Sóng nước là sinh ra | 


từ trong nước, cho nên: ngoài | 
nước ra, kỳ thực cái gì cũng | 
không có. 

+ Lại vì: Tất cả tưởng niệm 
hoặc ảo tưởng đều là sự thị hiện 
từ tâm, cho nên: chúng cũng | 
giống như gợn sóng trong nước, 
không có thực thể. 

® Do đó: Tất cả ảo tưởng và 
tưởng niệm (sóng) với tâm (nước) 
là nhất nguyên. 


| 


nhà tu hành cho rằng để đạt được mục tiêu tu hành chủ yếu được 
quyết định bởi Thượng sư của bản thân. Không sai, sự kiên trì và tu hành của 
“Thượng sư là rất quan trọng. Tuy nhiên cho dù là Thượng sư có thành tựu tu hành 
cao cũng không thể khiến cho đệ tử của ông ta cuối cùng đều đạt được chính quả, 
giống như điều được nói đến trong câu chuyện “tự tần tự độ” dưới đây: 

Có một người đứng trú mưa dưới một mái hiên, đúng lúc có một vị thiển sư cầm 
ô đi qua, người này bèn xin vị thiển sư cho đi nhờ một đoạn đường, vị thiền sư nhìn 
anh ta từ đầu đến chân rồi nói: “Ta ở đưới trời mưa, thí chủ ở dưới mái hiên, ở đây có 
mưa, dưới mái hiên không có mưa, vậy nên thí chủ không cần phải tôi độ”. Người kia 
nghe vậy lập tức từ mái hiên chạy ra đứng dưới trời mưa nói: “Bây giờ tôi cũng ở 
dưới trời mưa, thiền sư có thể độ tôi!. Tuy nhiên vị thiển sư này lại nói: “Tôi và thí 
chủ cùng ở dưới trời mưa, tôi không bị mưa ướt là vì tôi có ô, thì chủ bị ướt mưa là vì 
thí chủ không có ô, cho nên không phải là tôi độ thí chủ, mà là ô độ tôi. Thí chủ 
muốn được độ thì không cần tìm tôi, hãy tự mình tìm ô.” 

Vậy “Ô” của chúng sinh ở đâu? Như đại sư Tát Nhã Cáp nói: “Tất cả đều 
từ tâm mà sinh ra, tâm của anh tức là Thượng sư của anh”, Chiếc ô này thực 
ra chính là chân tâm mà cbúng sinh đều có. Vạn pháp thế gian đều từ đây 
mà sinh ra, luân hổi và niết bàn đều ở trong tâm. Do đó, người tu hành muốn 
đạt được thành tựu tu hành còn cần phải bái “tâm” làm thầy, người mà đi 
cầu pháp ở bên ngoài tâm thì có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, 


càng sai lầm hơn sao! 
l@ 


| Du g2 chuyên chủ | vị Lập "thể" Hệ tầm vụ nhất cảnh : h 


h ............ — 
_ Du giả vô sinh _ |) Phá "thể" ——-` Chúa từng sinh, diệt, sính diệt là phí hữu 


° 4€ Duga đặc thù L>|Lập "dụng”——”—- Phátraảnh sàng tí tổ, thể ngô vạn pháp thực tướng, 


D tà v2 - CN ĐA : bu SG ec h 
=4) Du già vô tụ ” Phả "dụn = Hy vu công dụng, diệu dụng vô cùng ] 
VÕ TU DU GIÁ 
—I—— 
L 
[ Ị 
Không dung bất kỷ phương phạp. Cân phải lâm cho phương pháp đã 
học (ấp mới nảo,cũng không dùng tu uyên thuân thục. trỏ thanh một đang 
phương pháp ru luyến lích cục nôa húp lự nhiên 
thê công khác l 
=> Sa y . 2 


THỦ ĐƯỢC DIỆU DỤNG VÔ CÙNG ;ÿ 


| bu 
h ¿ h Thấy, vì sao có thể hóa 
TẤN LOẠN ————>_ ĐỊNH TĨNH ( loại thành định tĩnh, hóa tôn \ 
nh ích. hóa ly thành tức, hóa 
ành hữu?  Z 


TỒN ———> ÍCH kh 


LY ———> TỨC 


VÔ ————> HỮU Ñ 


 . nn c 
t { Không có gì phát triên, cũng không có gì phải tiêu 


ial £ { ` ˆ Tư ˆ* ` ^ ˆ ~ 
Giai đoạn 3 J trừ, đạt được cảnh giới niết bàn thành công viên mãn. 


Phạn ngữ Tất cả trí đức viên mãn 
NIRVANR 
T~ 


Niết bàn = Viên tịch 


Mất đi tất cả hoặc nghiệp vÃ 


ÿ t bàn" là phương ` 

(pháp dịch âm của Phạn ngữ, ) 

\ "Viên tịch" lại là phương „ 
`, pháp dịch nghĩa. _< 


Thiền địnha- 


'Tạo sao chiếc ` 
thuyền này không thể 


Người tu hành sau khi đạt được niết bàn, công đức đã viên mãn. Tất cả 
những tu hành thiển định trước đây đều là nhằm chứng minh đã đạt được 
phương pháp niết bàn, một khi đạt được, thì thiển định đã không còn cần 
thiết nữa, giống như đi thuyển qua sông đến được bờ bên kia thì thuyền 
không còn cần dùng đến nữa. Nhưng tu luyện là không có bờ bến, niết bàn 
chẳng qua chỉ là một điểm dừng của tâm trong quá trình vĩnh cửu. Sự khác 
biệt của Đại thừa và Tiểu thừa chính là ở điểm này, nó không chỉ theo đuổi sự 
viên mãn của bản thân, mà còn lấy cái tâm đại bi mang lại sự niềm vui cho 
tất cả chúng sinh hữu tình. 


M BẬC cỦA TỨ DU GIà ĐẠI 


Mỗi phương pháp trong bốn phương pháp Du già Đại thủ ấn đều được 
phân làm ba cấp là thượng, trung, hạ. Mỗi phẩm cấp khác nhau có đặc điểm 
khác nhau. Người tu hành chỉ cần nắm vững đặc điểm duy trì tu luyện của 
mỗi phẩm cấp thì có thể phân chia và sử dụng những kinh nghiệm này trên 
con đường cõi Phật. == `.“ s., 
# Thượng phẩm: Những cái nhỏ bé được nhận thức liên tục 
và chuyển thành trí tuệ, tử mẫu quang minh tương hợp, thu được 
pháp thân viên mãn tự lợi, sắc thân viên mãn lợi tha. 

# Trung phẩm: Nắm được sự biến hóa huyền ảo, ngày đêm 
tu luyện, duy trì lâu đài. Duy có những nhận thức vi tế liên tục 
vẫn chưa được cắt bỏ tuyệt đối. 


Du già 
vô tu 


chấp vào sự biến hóa huyền äo. 


bình đẳng, bản thể niết bàn. 
Du già # Trung phẩm: Đơn thuần nắm được quyết tín tức là tịnh, 
h1) không phân biệt nội ngoại, tâm cảnh nhất quán, chính trí 


ện tiền. 


nhưng vẫn có một chút câu nệ ở sự tự giác tiếp thu. 


## Hạ phẩm: Thông đạt tất cả bản thể biểu hiện của ý niệm, | 


# Thượng phẩm: Đối cảnh tướng, tam tham trứ của niết 
băn luân hồi đã đạt được sự giải thoát, và triệt để xa rời cái tâm 
hy vọng, kinh hãi lo sợ, đoạn tuyệt loại bỏ sự tăng tốn (sự gia 
tăng của những điều gây tổn hại). 

Du già # Trung phẩm: Tuy đã thanh tịnh được tam tham trứ, 
 GOh.Ñ nhưng vẫn có cái tâm hy vọng, lo sợ đối với cảnh tương, chưa thể 
đoạn tuyệt với những điều gây tổn hại hoặc tăng lợi ích... 

# Hạ phẩm: Đã hiểu được thể tính của tri tâm, nhưng vẫn 
chưa cởi bỏ được tam tham trứ là chấp không, định giải, giác thụ, 
hơn nữa đối với niết bàn luân hồi vẫn có cái tâm hy vọng, sợ hãi. 

## Thượng phẩm: Bất luận là nhập định hay xuất định, đi 
đứng ngồi nằm, ngày đêm đều có thể thường xuyên bảo đảm duy 
ID T2 trì nính thể. 

[Q010)/2)01 # Trung phẩm: Có lúc vô ý nhập định thì lại có thể nhập 
định được, hơn nữa còn có thể giữ vững được minh thể. 

# Hạ phẩm: Ban đầu khó có thể nhập định, sau này dẫn dần 
có thể nhập định được. 


đa 


## Hạ phẩm: Vô tu cường định, cập tu vô niệm, tất cả đều | 
hiện ra, hiểu được căn nguyên Đại thủ ấn, nhưng có lúc vẫn câu | 


# Thượng phẩm: Nhận thức tâm vật là nhất nguyên, tất cả | 


NG NGỊI: N 


PHƯƠNG PHấP ĐỐI TRỈ CHƯ. 


niệm hai nhớm 


Nhóm 1ï Ảo tưởng tượng niệm....... 


Nhóm 2 _.... Chân tâm, thực tướng, pháp thân, tựtính „—. NGUYÊN: 


Khải niệm hai nhón 
Một nhóm đại diện cho 
thực tưởng duy nhất trong vũ trụ. 
nhóm kia thì đại diện cho sự ảo hóa 
từ thực tướng. Bất luận trong tu 
hành gặp phải trở ngại gì thì chỉ cần j 
„ nhận biết được và quy hai nhóm / 
này trở thành nhất nguyên, thì 
có thê hóa giải được s “⁄ 


Sư tử trong núi tuyết ma không sơ lạnh 


he truyền đại sự Mé Căn Nhật Ba một ngày 
sối nhập định thì bị (à ma 
Đại sự biết những r 
g tân: tính của bản thân, thể là liền 
niềm một đoạn kính Phật: Sư tai tuyết sơn bất úy 
ccư thảy trang hất úy nịch. điểu thực không] 
trung bát úy đọai, tự mình bản tính hà s | 


ê quái đến 


chướng này điêu là 


úy giả hà 


không sợ bị lạnh. cá xông l 
chìm, chìm an trong không trung không sợ rơi| 
xuống, biết rõ là bản tính thì tại sao phải sợ. sợ thì 
Sao có thể ởtrong sơn động) 


] 


Tưởng niệm sản sinh Tưởng niệm bất chỉ: Không nhỉ vô minh 
L , | 


L]———: 


| 
Phương pháp đổi phó, khắc phục: 
Quan sát nhiều chân không thực tướng 


trong quá trình th 


° 


LÍ Quá chấp không _ Bi- Không song vận, tăng cường lẫn nhau 


e. Quá giao tệ | _AÏ Chứng được tất cả, tự tính của pháp, ' cầu đắc thực tướng | 
©' Quá chế niệ 


âu chấp cái được| 
| cái mất của đạo | 
Ý 2E 2- 


_ Thức trí tâm: với niệm hợp thành nhất nguyên, không tách rởi Ì 


LAI _Thức trí Đại thủ ấn là cảnh giới i duy tì thanh tịnh và giải thoá | 


` “TẾ, đực sa SG ` 
) Chương năm 
ĐẠI THỦ ẤN NGŨ CHÍ VIÊN MÃN ĐẠO 


đổ sự đời thứ III Cương ®a ®a của Cát Cử Tây Tạng 
trong quá trình thực tế tu luyện quy Kết giáo tíiụ của fhật 
tiành “ngũ cÑỉ”. ®ệ tử của ông ta là Đa iệt Cát ®a gọi 


9N 
Ko) ngũ cũi này thành “Đại thả ấn ngũ cÍii uiên mãn đạo”. Sau 
NA này, người Kế tục của ®a ®iện Cát ®a là tổ sự Cát Thiên 


Tụng Cung phát triển Đại thủ ấn ngũ cÍti tiên mãn đạo lên 
một tẩm cao mỏi, làm co tró trổ thành phương pháp tu 
luyện chín của Chỉ Cống Cát Cử ®Đời sau có rất ntiều ñọc 
giả tiến làn giải thí tíeo ý riêng của mìnft đối tớt ®Đại 
thủ ấn ngũ chỉ uiên mãn đạo, cuốn sácÍt này tíì chọn “ Xiển 
minft thậm thâm ngã cũi đạo 6ảo tan" của Gia 2íoa Cống 
Cát hân Kliâm để tham KRáo. 

®Đạt thủ ấn ngữ cíỉ 6ao gồm ®ñát ®ồ ®ể Tâm, đản Tôn 
®u già, Thượng sư ®u già, ®Đạt thủ ấn thiểu định tà 2đồi 
Wñưóng công đúc. Tù tập ®Đạt thủ ấn ngũ cÍi tiên trãn đạo 
với tu luyệu ®ại viên mãn Kết quả vả ý nghĩ giống nÍư 
nhau, ch Khác nhan ỏ chỗ là lược bói pltơng pháp tu liànÍi. 


(đà 


Mục lục hình của chương này: 


®# Bồ đề tâm - Nên tảng của Đại thừa và Mật thừa 
*## Trình tự sinh khởi (sinh ra) của Du già Bản tôn 
®# Trình tự sinh khởi và trình tự viên mãn của Du già Bản tôn 
*# Tam chỉ lễ kính, tam trùng cúng đàng và thất chỉ cúng dàng 
## Phổ hiền bát cúng và ngũ chủng cúng dàng thiên nữ 
®# Không tính với Đại thủ ấn 

## Chuyển hóa công đức nhỏ bé thành công đức vô lượng 


@ 


8Ồ ĐỀ TÂM - NỀN TẢNG của Đại THỪA Và MẬT THỪA 


Phật giáo chia thành Hiển Tông và Mật Tông, Hiển Tông là nói đến 
Phật Pháp công khai của Phật tổ, Mật Tông lại là Phật Pháp được truyền 
thụ bí mật của Phật tổ. Hiển Tông tbì lại chia thành Đại Thừa và Tiểu 
Thừa, Tiểu Thừa chỉ có thể độ hóa một bộ phận nhỏ con người, bộ phận 
người này chỉ tự mình thừa Phật Pháp mà đạt được giải thoát, không muốn 
cứu độ chúng sinh; Đại Thừa và Mật Thừa thì lấy Bồ đề tâm làm nền tảng, 
người tu hành vừa theo đuổi sự giải thoát của bản thân, vừa lập lời nguyện 
phải độ hóa nhiều chúng sinh cùng thoát khỏi bể khể 

ˆ : : —T 


sinh tử. 


© Tiểu thừa | 
- Bồ đề tâm: Không 

- Đặc điểm: Lấy giới luật, thiền 
định và trí tuệ làm trung tâm. 

- Ví dụ: Chỉ có thể độ hóa một 
bộ phận người giống như chiếc | 
thuyền nhỏ chở người. 

© Đại thừa và Mật thừa 

- Bồ đề tâm: Có, hơn nữa là nền | 
tảng của tu pháp. 

- Đặc điểm: Vừa theo đuổi sự giải | 
thoát của bản thân vừa lập lời | 
nguyện phải độ hóa nhiều chúng | 
sinh. | 
- Ví dụ: Phổ độ chúng sinh như | 
L thuyền lớn chở người. | 


3 ĐIỂM KHÁC NHAU 


SỰ TƯƠNG ĐỒNG 
| Bồ tát nói: Tâm Bồ đề quảng đại “nhằm | Mật pháp có phương pháp thể nghiệm 
| độ chúng sinh nguyện thành Phật" đạt được Không tính kiến tốt hơn. 


| Không tính kiến: Là cách nhìn và | Nhanh nhẹn thuận tiện, Hiển pháp 
| phương pháp chấp trì của nội tâm | cần nhiều lần luân hồi mới có thể đạt 
| đối với sự vật. được chính quả, mà Mật pháp thì lại | 
| có thể tự thân thành Phật, là con 
`. - z “đường tắt" đến quả Phật. 

| Chính quả: Thành quả Phật học là phải | Mật pháp đặc biệt là thích hợp với 
| trải qua quá trình kiên trì tu luyện. người tu hành có căn khí thích hợp. | 


(¡s 


TRÌNH TỰ SINH HHỞI CỦn DU GIà BẢN TỘN 


Quá trình quán tưởng của Ngũ viên mãn 


@  .. | - LiEEPMm —. 


Œ) | N tụng quan không chú, quán tưởng | 


cả vạn pháp hóa giải thành không 


® 
4 2 Nhật nguyệt luân viên mãn 
Nhượng 
x3 — Kì Trí tuệ tướng viên mãn 


ÍA ( L 12 Chủng dư tự viên mãn 
e(®#)——= 


% |  IGRWNMMUNN —- 
| Thiên diệp tạp I 5 Thân viên mãn 


lr; sắc liên hoa Quán tưởng kim cương chủ và chữ "Hồng "hóa 
“9 đÒ Tu Di sơn | thành Thắng Lạc kim cương Phật phụ, Phật mẫu| 


| Ệ 
Lan — Địa đàn thành 
cò 6 
' ` ọ 
F:) —————Thủy đàn thành ¬ : 
lo) KẾ TỤC 


|Nhượng QUẦN TƯỞNG 
© Hỏa đàn thành CỦA BẢN TÔN 
Dưỡng 
L1) Phong ẽ thành 


m Lấy thắng lạc kim cương làm bản tôn, hình tượng trang nghiêm - 
|_ của quán tưởng Thẳng Lạc kim cương Phật phụ, Phật mẫu _ 


Chán là chữ chủng tử "Um" 


'Yết hầu là chữ chủng tử "A" 
Trong tâm Phật phụ là 

chữ chủng tử "Hồng" 

| Trong tâm Phật mẫu là 
chữ chủng tử "Bang” 


Thắng Lạc Kim cương 
phạn danh là Chakrasam 


( là kinh chủ y 
) J mẫu tục của Du già 
ấ Ö_ vô thượng 


1 trong 


Y luan thứ nhất: Hoan nghènh mới hợp __ | 
nhất Bản tôn của Thắng Lạc kim cương| 


+ ` ' 
Tư merarnrnne tu°c Pơớnn s Rườnc h 
Quán tưởng từ chư chủng tử nửa thân trên của L| Quá phú, Phệ lan với quan tim | 
'Ị 


Phật phụ, Phật mẫu hai lần phát ra hào quang | —— = _ 


L “ 

M Lần thứ hai: Hoan nghênh mởi ngũ _ | 

Y |phương Phật quán đỉnh. Tự thân sung | 

R-‹: phương Phật thu vào bản thân|_———____ [Tã" 5) 
S% 


T 


Quán tưởng tất cả chúng sinh và các hiện ——~ 
tượng khác thụ nhiếp vào bản thân 


Đem tất cả những gì của bản thân đều 
thụ nhiếp vào tịnh quang của không tính 


(+s 


TRM CHI LỄ HÍNH, TRM TRÙNG CÚNG DÀNG VÀ THẤT CHI CÚNG DàNG 


ITam chỉ lê kính 


Ø Quán tưởng Bản tôn: Quán tưởng Bản tôn ở trước mặt, sinh ra lòng 
tin kính lễ, sau đó nghĩ: “tôi vui mừng biết bao có thể nhìn thấy được Bản tôn”. 
® Tân tụng: Nghĩ như thế này: “tán tụng hóa thân Phật, cảm Kim 
cương giả, Thượng sư là căn bản của Tam Bảo”. 
© Lễ kính: 
- Tích lũy công đức, đem bản thân hóa thành hạt bụi bình thường mà 
hành đỉnh lễ (quỳ mọp sụp lạy). : 
- Lợi ích chúng sinh, vì lợi ích của chúng sinh mà đỉnh lễ. 
- Giữ giới luật, loại bổ nghịch duyên. 


Tam trùng cúng dàng 


© Ngoại cung: Cúng dàng vật của vật chất, xây dựng phổ hiển bát cúng 
quán tưởng cúng dàng. 

© Nội cung: Từ chữ chủng tử trong tâm phát ra ð loại cúng đàng thiên 
nữ, các thiên nữ này lấy không, lạc để cúng dàng chư Phật, Bồ tát. 

© Mật cung: Không tính, tam luân thể không cúng dàng. “Tam luân thể 
không” chính là đều coi người hiến cúng, đối tượng hiến cúng và vật phẩm 
hiến cúng là hư không. Do vậy người hiến cúng cũng sẽ không sinh ra tham 
dục vọng đối với cúng đàng công đức. 


© Đỉnh lễ Thượng sư: Tụng đỉnh lễ chú. 

® Quảng tu cúng dàng: Với Thượng sư ân trọng như núi, cung kính 
đâng các loại đồ cúng lễ. 

® Sám hối tội nghiệp: Niệm sám hối văn: Xưư con đã tạo bao nghiệp ác; 
Đâu bởi muôn tham, sân, sỉ; TỪ thôn, miệng, ý mà phát sinh; Tốt cỏ con nay 
xin sám hối. 

© Tủy hỷ công đức: Đối với tất thảy thiện căn tự tha, Thánh phàm ba 
cõi, không có khinh mạn, thậm chí tâm phát khởi hoan hỉ cúng dàng chư 
Phật. Tất thảy thiện phẩm đó sẽ càng tăng thêm công đức. 

© Thỉnh chuyển pháp luân: Quán tự tại thân biến hiện thành hóa thân 
Phật. Trong thập phương thế giới, đạt được sơ quả Bồ đề, chưa được nghe 
chư Phật thuyết pháp, cúng đàng ngàn bức kim luân, nguyện lợi lạc chúng 
sinh, chuyển đại pháp luân. 

@ Thỉnh Phật trụ thế: Quán bản thân biến hiện hóa thân Phật. Thập 
phương thế giới đều mong muốn đứng trước niết bàn chư Phật, cầu chư Phật vì 
lợi ích của tất thầy chúng sinh hữu tình mà vĩnh viễn thường trụ thế gian. 

® Hồi hướng: Tư duy 6 bước cúng đàng trước hết thảy là thiện căn. Nguyện 
những loài hữu tình lấy lợi lạc này mà được hồi hướng qua Bồ đề viên mãn. 


(+ 


HỔ HIỂN 8ấT CÚNG Và NGŨ CHỦNG CÚNG DÀNG TH 


Quả 
Đồ hương ^ 
l@ 


Nước Nước .- 


Thủy (nước): Nước dùng cúng dàng chư | Đồ hương: Cúng dâng 


lw'xoøi thận, đại diện ghỏ | 
_Phật, Bồ tắt uống và 


_| xúc giác tốt đẹp của thế gian 


| Quả: Cúng dàng mỹ thực thế gian. đại diện cho | 
vị giác. —_ 


Thủy (nước): Nước dùng cúng dàng chư 
Phật Bồ tát 


hân _ 


— —— —= J 


| Hoa: Dùng cúng dàng tất cả sắc đẹp. Lạc: Thông thường là nhạc khí như chuông, chũm | 


chọe..., cúng dàng diệu âm thế gian, đại diện cho | 
thanh giác. : | 
Hương: Cúng dàng tất cả hương thế gian | Đèn: Củng dàng chư Phật, Bồ tá 


át nhãn thức quang mình _ | 
Ngũ chủng cúng dàng thiên 
¬ 


Tay cầm bảo gương, đại diện cho sắc 


=— 


Tay cầm đàn, đại diện cho thanh 


Tay cắm ốc biển đầy hương 
li liệu, đại diện cho hương 


ương thiên nữ 


Tay cầm chùm hoa 
quả tươi, đại diện 


Tay cầm dải lụa màu sắc, 
cho vị 


đại diện cho xúc 


| Sinh ra ` 


HÔNG TÍNH VỚI ĐẠI THỦ ÑN 

Bản tính thực của tâm là không tính, đây chính là trạng thái nh ngộ 

cua Đại thủ ấn. Sự lĩnh ngộ này có thể đạt được thông qua quá trình truy 
vấn và suy ngẫm đưới đây đối với tâm. 


lỆ Bác ị| k SuU 


Ï 
| 
như thế | nào? 


| 
| 

Ởchã | Tiêu diệt | | Là ai đúc | Tâm đã 
| ởchễ | | rút được Ì_ không tôn 
nào? | | nào? | ! kết luận là | tại sao lại 
| | không tổn ! có thể đưa 
Ỉ | | | tại? ra được kết 

| II l luận? 


sen —" 


_ Vượt qua tổn tại và không tồn tại như thế nào? " 


` : n s 


Dùng cách nào để vượt qua? 


ñ : == 


Tâm là ranh giới của tồn tại và không tổn tại, bản tính của tâm là không 


: J 


Căn nguyên của tâm - Đại thủ ấn 


ự ngộ siải (h u sai) đối với “không tính” 

Ngộ giải 1: Cho rằng không tính chính là sự phủ định hoàn toàn, là 
trống rỗng không có một vật nào. Trên thực tế, trong không tính của tâm lại 
có thể phần ánh được vạn vật 

Ngộ giải 2: Đối với mỗi sự việc đều nghĩ rằng “nó là không”, chỉ là dùng 
tư tưởng lập nên khái niệm “không”, mà không hiểu thực tế của khỏng tính. 

Ngộ giải 3: Không biết rằng chứng ngộ Phật quả chính là phải hiểu 
được “quả và căn bản của nó - phần không thể tách rời của không tính”, mà 
phải kỳ vọng thông qua tu hành mới đạt được thiện quả. 

Ngộ giải 4: Không hiểu được đối tượng của sự vứt bỏ và sự tương đồng 
đếi với việc trị bản chất của nó, mà cho rằng bạn bè và kẻ định có sự phần 
biệt, từ đó mà sinh ra tham và sân. 

e 


CHUYỂN HÓA CÔNG ĐỨC NHỎ ñề THÀNH CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG 


Hai ví dụ về công đức hồi hướng 

Công đức của chúng sinh bao gồm hai bộ phận là công đức căn bản và 
công đức tích lũy của tam thế, công đức căn bản chính là mọi người đều có 
Phật tính, nó thường ở bên trong bản thân của chúng sinh, nhưng nó cũng 
chỉ giống như hạt giống thông thường: Nếu như con người không vun trồng 
hạt giống này, thì hạt giống này sẽ không sinh trưởng. Cũng giống như vậy, 
nếu như chúng sinh không phát triển Phật tính của bản thân, như vậy công 
đức căn bản sẽ không hiển ]ộ. 


b) 


Công đức tính lũy tam thế của chúng sinh giống như giọt nước thông 
thường: Nếu như giọt nước này rơi xuống đất, nó nhanh chóng ngấm xuống 
đất và tiêu tan; nhưng nếu như nó rơi xuống biển thì chỉ khi nào biển cạn 
khô thì nó mới bị cạn khô. Giống như vậy, mỗi thiện nghiệp của chúng sinh 
tích lũy được đều rất dễ bị sự phiển não phá hoại, nhưng nếu như chúng 
sinh đem những giọt thiện nghiệp này hướng về đại dương trí tuệ, như vậy 
cho dù phiền não có đến thì nó cũng sẽ ở trong biển cả, hơn nữa sẽ giúp cho 
chúng sinh đạt được sự giác ngộ. 


Tam luân thể không hổi hướng 


Tam luân thể không hổi hướng chính là coi sự hồi hướng, sự vật hồi 
hướng và đối tượng hồi hướng là hư không, vì sao nhất định phải như vậy? 
ví dụ: Một người mỗi ngày đem dâng nhiều cúng phẩm, hương hoa bái Phật, 
trong lòng anh ta thì nghĩ: những đồ này là mình cúng dàng cho Phật, hy 
vọng Phật có thể phù hộ mình phát tài! Có thể thấy, hồi hướng bất không 
của tam luân thể sẽ dẫn đến kết quả người hồi hướng đối với sự hồi hướng 
ôm ấp một loại mong ước nào đó. Phương pháp làm yếu đi sức mạnh của sự 
hồi hướng là lấy danh nghĩa của chúng sinh để tiến hành hồi hướng, không 
nên sinh ra sự câu chấp đối với ý niệm. 


Chương sát 


NA LẠC LỤC THÀNH TU PPHÁP 


%a Eạc lục thànÉ: tựu pháp Đao gồm Einfr nhiệt 
thànH tựu pháp, 9(oan quan thành tựu pháp, 2Mộông 
quan thành tựu pháp, tithh quang thành tựa pháp, Trung 
Ấm thành tựu pháp, Chuyển tức thàní: tựu pháp. Xa 

_ Cạc đa là thành tựu lớn của /Ín ®ộ fấy giáo chứng sâu 
sắc Kết liợp tới ®u già uô tượng giảng dạy tlieo pÍiương 
pháp truyền Klẩu mà truyền á ra ngoài. ÉNa Cạc ục 
thành tựu tà phương pháp Íấy Kioa ñọc nhân thể tả 
Kfoa học sini: mệnÍt làm nên tảng, cơ chế tả nguyên lý 
của luận thuật là tàng mật tu luyện Kiên trì, và 6 
piương pHáp tu fuyện cụ tổ, fì một trong mật pÍiáp 
quan trọng của Phật giáo Tạng truyền giáo phát Cát Cử, 
cũng là một trong những giáo pháp của Kim cương Hiừa. 


@ 


ục lục hình của chương này: 


# Đối tượng quán tưởng của quán ngoại thô thân không - Mẫu Du già Kim cương 
®# Quan nội tế thân không pháp và quan thân ủng hộ luân pháp 
#®# Linh tức tu tập pháp và linh lực gia trì pháp 

# Hai phương pháp điều hòa phong tức (hơi thở) 

®# Hình phân bố ngũ luân nhân thể 

## Bí mật quá trình quán tưởng của linh nhiệt 

*# Giai đoạn trải qua của linh nhiệt 

#8 Siêu thăng của linh nhiệt 

*# Phương pháp tu tập linh nhiệt thu được nhiệt ích 

# Phương pháp tu tập linh nhiệt thu được cực lạc 

*® Phương pháp tu tập linh nhiệt thu được cực lạc (2) 

# Tu tập quán tưởng của hoan quán thành tựu pháp 

# Tu tập quán tưởng của hoan quán thành tựu pháp (2) 

# Phương pháp hiểu rõ giấc mơ 

#8 Hiểu rõ và thay đổi giấc mơ 

# Khởi thị của quan mộng 

®# Tịnh quang - Minh thể thanh tịnh của vũ trụ và minh 
tịnh quang của bản thân hành giả 

# Tu hành trong giấc ngủ của tịnh quang 

*®# Trạng thái trung ấm lúc lâm chung: Tri giác bị triệt tiêu 

## Trạng thái trung ấm lúc lâm chung: Thần thức (thần 
và nhận thức) trải qua 4 loại cảm giác 

®# Trung ấm pháp tính chứng nhập báo thân 

'# Nhất định phải hiểu trung ấm đầu thai: Bí mật của thai môn 
®# Chuyển thần thức đến pháp môn tịnh thổ 
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ĐỐI TƯỢNG QUÁắN TƯỞNG CỦA QUầN NGOẠI THÔ THÂN HHÔNG 


~ MẪU DU GIÌ HIM CƯƠNG 


Giai đoạn đầu tiên trong tiền hành tu tập Linh nhiệt thành tựu pháp là 
quán ngoại thô thân không, người tu hành nên quần tưởng bản thân biến 
thành Mẫu Du già Kim cương. Mẫu Du già Kim cương có những đặc trưng 


dưới đây: 
Ý nghĩa tượng trưt 


r— 9® Thân sắc: hân có 
mầu đó, phát ra ảnh sắng 
như hỏng ngọc 


© Hình tướng: Một đầu. 
hai cánh tay, ba mắt, 
biểu hiện tướng phẫn nộ. 


ặc trưng; Ì 
loan đao kim 
biểu 

ảo 


hiện cất đứt ti 
tưởng và vọng niệm. Tay 
trãi bẻ trước ngực một 
bát hình đảu lâu chứa 
đây máu, biêu thị thỏa 
mãn an vô lượng 
Cánh t m trái kẹp 
một rượng dài tr 2 
biêu thị thánh thể của 
Phật phụ Kim cương. 

9_ Tư thế: Tạo tư thế | 
nhảy múa, càng chân trái 
ẽ t bàn chân 
ngửa lên, chân trái đứng 
thắng dầm lên ngực của 
một thi thê, biểu thị là 
| ngộ được sinh tử. Toàn 
| thân bao bọc bởi hào 
quang trí tuệ. 


Luục trang nghiêm 

'Tức là 6 loại vật trang nghiêm, thân trên của Mẫu Du già Kim cương đã có 
đủ 5 loại vật trang nghiêm trong đó, bao gồm: ® Đầu đội mũ Cô lũ. Ð Cổ đeo 
một cái vòng đầu người. Ð Cánh tay đeo vòng cánh tay và vòng cổ tay. Ø chân 
đeo vòng chân. ® Trước ngực dùng gần người đeo hộ nghiệp tâm kính. Ngoài 
ra, còn có một vật trang nghiêm nữa là thân quét lên tro tử thi... 
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N NỘI Tế THÂN “HÔNG PHáP V QUẦN THÂN ỦNG HỘ LUẬN PHấP 


Tứ tướng mạch trung 


Hồng: Như màu đỏ tươi 


Phạm huyệt 


Minh: Như đèn dầu 


Trực: Như chuối tây khô 


Không: Như ống giấy 


Hải để luân 


(TT Chính thân -| Ngồi đúng tư thế 


IS Trước tiên, thở hết hơi cũ rồi hít vào, khống chế 
@ Điển tức trong lồng ngực cố giữ trong thời gian dài. 
lC) nga Quán tưởng khí tức hô hấp là ánh sáng ngũ sắc 
(8)— Quán tức | ra vào ở từng lỗ chân lông trên cơ thể. 
ị 
—— Z Quán tưởng khí tức hô hấp là ánh sáng ngũ sắc 
TEn cac ị 2 ra vào ở từng lỗ chân lông trên cơ thể. 
(Mỗi loại quản tướng ` l Kong: 


"SE ANH đu Tân ề Quán tưởng chữ "Hồng" ngũ sắc là kim cương phần 
nộ ngũ sắc ra vào từng lỗ chân lông trên cơ thể. 


Ý - 
@ Quán tưởng từng lỗ chân lông toàn thân đều có vô số kim cương 
ngũ sắc, giống như quân đội bầy thế trận chờ quân địch. 


Hóa ra "Thân ủng hộ luân” 


". chính là giáp trụ kim cương do 
— vô gố kim cương phẫn nộ ngũ 
ng sắc tạo thành. 


LINH TỨC TU TẬP PHẾP VÀ LINH LỰC GIñ TRÌ PHáP 


Phương pháp dùng chữ cái chân ngôn gia trì mạch đạo tả hữu 


Chuỗi 35 ký tự các phụ âm 


~ Linh tức tu tập pháp 


Chuỗi 16 ký tự m 
cóc nguyện âm PB 


Mạch phải 


Phương pháp khẩn cầu thượng Sư gia trì 
~ Linh lực gia trì pháp. 


Đế Lạc Ba 


La Lạc 8a =v 


A Để Hiệp 


Mã NHĩ Ba 


Thưởng Ýc 
HẠ —= 


*uhu% ShÐ»e ho p2vij\ 
2g “xí du ~¬ “I2 #N/TỘt đi JƑT3g _a—8 -3Ì. 


\ 
| 


-)2 


= 


ˆ_—— 


© Trước tiên quán tưởng sự nhất nhất hòa tan qua nhiều thế hệ Thượng 
sư, nhập vào thân thể Thượng sư truyền pháp. © Tiếp theo quán tưởng 
thân thể hòa tan của các chư thánh này chuyển hóa thành tịnh trí quang 
míỉnh. ®@ Cuối cùng, tịnh trí quang minh hấp thụ vào thân thể người tu 


hành và hợp lại ìàm một. 
S 


HAI PHƯƠNG PHúP ĐIỂU HÒA PHONG TỨC (HƠI THỞ) 


1 2 K) 4 


)Í xã! N 
| 


Đầu từ phải 
( ) Sang trái | ( 


Phương pháp điều hòa hơi thở “tam tam cửu phong tức” 
5 


Lí 8 9 


x3|i ›¡¡ x3, 


| 
| ác) | 
( ( ) Đầu giữ không 
động đậy | 


9 Vòng 1 


Nhẹ |Không tiếng động 


X 3 Vòng 2 | Hơi nặng | Hơi có âm thanh 


Vòng 3 


Nặng 


Có âm thanh hơn nữa 
cần xoay cơ thể 


⁄ 
) » Cổ cong về 


xÍị Z = 
phía trước giống 
\ [ 


t DẪN TỨC . 


MÃN TỨC 


Lồng ngực căng 


giống như bình 
— nước. 


như möc cảu: rên 


—t 


{ 
QUÂN TỨC ` 


_yZ“ Hơi thả căng như 


¬= ~) giương cung. | 


`. bị buộc lại, giống như | 


Thỏ ra làm giống 
“ ~——) nhự tiến tên bắn. 


HÌNH PHÂN 8Ố NGŨ LUẬN NHÂN THỂ 


Ngũ luân nhân thể lần lượt là: Phạn huyệt nằm trên đỉnh đầu - cũng 
chính là đỉnh luân của “thiên điệp liên đài”, Hầu luân nằm vết bầu, tâm 
luân nằm ở trung tâm, Tể luân nằm ở rốn, và Mật luân nằm ở hội âm 
(nghĩa là đáy chậu nằm ở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục). Khi quán 
tưởng những mạch luân này, nên quán tưởng nó là từ rất nhiều chỉ mạch 
nhỏ lấy mạch trung làn cần giống hình thái gọng ô. 


Đỉnh luận hãng thiết diện 
(mặt cắt ngang của Đỉnh lưân), 


Hầu luân hằng thiết diện 
(mặt cắt ngang của Hầu Luân) 


Tắm luân hằng thiết diện 
(mặt cắt ngang của Tâm luân), 


| Tế luần hằng thiết diện. 
ˆ (mặt cắt ngang của Tế luân 


Ỉ 
Mật tuân 


© Đỉnh luân: Tập trung có 32 chỉ mạch đạo nối liền, 32 chỉ mạch đạo 
này lấy mạch trung làm trục đối xứng, tán ra hướng xuống dưới, hình thái 
giống như gọng ô được mở ra. 

Đ Hầu luân: Tập trung 16 chỉ mạch đạo nối liền, nó lấy mạch trung làm 
trục đối xứng, tần ra hướng xuống dưới, hình thái giống như gọng ô mở ngược. 

© Tâm luân: Tập trung 8 chỉ mạch đạo nối liền, lấy mạch trung làm trục 
đối xứng, tán ra hướng xuống dưới, cũng giếng như gọng ô mỏ ra. 

© Tề luân: Tập trung 64 chỉ mạch đạo nối liền nhau, lấy mạch trung 
làm trục đối xứng, tán ra hướng xuống dưới, giống như gọng ô mổ ngược. 

Ø Mật luân: Tập trung 32 chỉ mạch đạo nối liền nhau, lấy mạch trung làm 
trục đối xứng, tán ra hướng xuống dưới, cũng giống như gọng ô mở ngược. 


(ao 


ÌNH QUắN TƯỞNG cỦñ LINH NHIỆT 


Lĩnh nhiệt chính là khi nhập định trong đan điền dưới rốn sinh ra luồng 
khí nóng, nó là do “hồng Bồ để tâm” tàng ở dưới rốn Mẫu Du già Kim cương 
sinh ra. Khi tiến hành quán tưởng linh nhiệt bí mật, người tu hành có thể 
thông quán tưởng mạch luân của thân thể để làm cho linh nhiệt phát ra 
mãnh liệt, đồng thời men theo mạch trung dâng lên đỉnh luân, làm tan chảy 
“bạch Bồ đề tâm” của đỉnh môn, sau đó hóa thành “nguyệt dịch” Bồ đề nhỏ 
giọt xuống dưới, bôi trơn các bộ vị của cơ thể. Quá trình này tổng cộng cần 
108 tức (hơi thở). 


nh hàn @ 


Chữ “Hồng" màu | Z? | 
Í 
| 


trắng giống ___ | X 68 (lần) 
( 


như cam lộ ó 
| | - - 


| Chữ*A*biển  Phảtra  Ngọnlửathẳng — Mỗi lấn hấp khi 
thành thô ngọn lửa _ sảng. đỏ. không, ngọn lửa nâng lên 
xử thành đỏ dài giổng như con thoi một chùt, sau một 
Nửa chữ *A" thẳng chuyển đông nhanh. tức ngọn lửa thẳng 
đứng và rất mảnh. 


" đến tê luân | 
sắc hỗng có cảm | | 


giac phát nhiệt 


| 


Đan điền 


9-18: Sau thập tức (sau 10 hơi thở), 19~98: Sau thập tức, linh nhiệt 
trong các mạch đạo được chia ra của mạch | đi xuống dưới, tràn đầy ở hạ bộ thân 
| trung tể luân đều tràn đầy linh nhiệt. thể người tu hành. 


é 


29-88: Sau thập tức, ngọn lửa 
Í tăng lên, đạt đến tâm luân của người 


tụ hành. 


39~48: Sau thập tức, ngọn lử: 
tăng lên, đạt đến hầu luân. 


49~58: Sau thập tức, ngọn lửa 
tăng lên, đạt đến thiên điệp liên đài 


ở đỉnh luân, 


õ9~68: Sau thập tức, chữ “Hồng 
bị tan chảy, hóa thành giọt “nguy 
địch” Bê đề. 


^« 


69~108: Trải qua 4 thập tức, nguyệt địch lần lượt bôi trơn hầu, tâm, : 


luân và toàn thân, 


032' 


GIfI ĐOẠN TRảI @ INH NHIỆT 


Ba giai đoạn trải qua thông thường của linh nhiệt 


lục đạo. 


© Giai đoạn noãn: 
Người tu hành có một 
| chút cảm giác đau khổ, 
nhìn thấy cảnh tượng 


© Giai đoạn sinh ra 
cực lạc: Người tu hành 
sinh ra vô số cảnh giới 
cực lạc. 


®© Giai đoạn chính 
của cực lạc: Người tu 
hành nhìn thấy các loại 
ảo mộng như: khói thuốc, 
dương hỏa, ánh sáng 
bình minh. 


Linh nhiệt đặc thù 


Người tu hành khi trải qua linh nhiệt đặc thù, sẽ nhìn thấy vòng sáng 
cầu vồng vây quanh người do ngọn lửa ánh sáng ngũ sắc tạo thành. 


KR 


Ánh sáng mật trời - Sắc đỏ 


Như ảnh sảng thường 
phát ra từ ngọn lửa 
- Sắc vàng 


Lậu chính là phiển não, 
có phiển não 


ta rồi phiển não tức là 
"võ lậu" 


ính là "hữu lậu", 


Như ánh sáng 
của tia chớp 
màu đỏ nhạt 


Như ánh sáng của =# tỉnh 


- Sắc xanh 


É>Ò- 


Ánh trăng - Sắc trắng 


SIỀU THĂNG CỦA LINH NHIỆT 
Phân loại của linh lực 


š ( 

| Í 

éò Mạch tạ ài | || Mạch trái @ 

= | + 

=N. ốc a4 

Ỹ é 
— * 


Tác dụng của linh lực 


Linh lực của Linh lực của Linh lực của Linh lực của 
thiện nghiệp thiện nghiệp thiện nghiệp thiện nghiệp 


©—&—6®——ẻ- 


Nghiệp nhn | _ÍNguee quải mẻ hành,_, Nhân, h hành, quả của nghiện 
băng nghiệp quả ”| hoàn thiện | | hưng thịnh | | cố gắng quy về yên tỉnh | 
RĐ=—== L | Ì 


Giải thích danh từ 


Búi tóc trên đầu thành phân được hình 
thành như thế nào? 

Khi tìm hiểu về Tây Tạng chúng tôi phát hiện, 
giống như Phật tổ trên đỉnh đầu có một búi tóc, 
hình tượng rất trang nghiêm. Búi tóc này được 
hình thành như thế nào? Điều này vốn có liên 
quan đến linh nhiệt sản sinh ra khi tu luyện. Do 
linh nhiệt lực không ngừng tăng lên, khiến cho 
“nguyệt dịch” Bồ để của Phạn huyệt trên đỉnh đầu 
tràn đầy, cho nên sẽ xuất hiện hiện tượng trên 
đỉnh đầu lỗi lên một búi tóc. 


(24 


PHƯƠNG PHấP TU TẬP LINH NHIỆT THU ĐƯỢC NHIỆT ÍCH 


Tập luyện thân thể 


© Tư thế ngồi của người tu hành 
hai chân đan chéo, hai tay nắm bắp 
chân, cũng có thể dùng tay trái nắm 
bắp chân phải, tay phải nắm bấp 
chân trái, sau đó xoay ngực bụng, 
trước tiên từ phải sang trái, rồi từ 
trái sang phải, làm 3 lần, tiếp theo 
dùng lực rung rung phần bụng và 
rung toàn thân, làm 3 lần. 


® Sau đó dùng hai đầu gối tỳ 
xuống đất, hai tay nắm chặt dưới 
đùi, cế gắng nâng toàn thân lên, tiếp 
theo đó cố gắng hạ người ngồi mạnh 
xuống, biên độ càng lớn càng tốt, 
phương pháp này cũng làm 3 lượt, 
cuối cùng làm lại một lần nữa, tốt 
nhất là cố gắng nâng cao ngôi xuống. 


Luyện tập quán tưởng 


Người tu hành quán tưởng ở lòng hai bàn tay và hai lòng bàn chân có 
một thái dương. Ở đan điển dưới rốn cũng có một thái dương. Sau đó hai tay 
hai chân hợp lại, làm cho 4 thái dương ở tay và chân từng đôi một hợp với 

nhau, rồi xoa xoa với nhau dẫn ra ngọn lửa, cuối 


kì 


sinh ra lửa linh nhiệt, quá trình của nó được mô 
tả dưới đây: 


__ Thủ túc chỉ hỏa ˆ 
(lửa của chân tay) j 


Đan ấi 


'luân chỉ hỏa 
(Lửa của nhật luận đan điển)| 


Nhật luân bản “A* 
tự chỉ hỏa Ị 


Linh nhiệt chhóa —] 


(Lửa của linh nhiệt) l 


Khi tu tập Bề đề “nguyệt địch” dụng giáng pháp. phải quán tưởng dưới sự 
tiếp xúc của lĩnh lực. Bán *A” tự (nửa chữ A) ở đan điển phát sinh ra ngọn lúa 
sẽ làm tan chảy chữ “Hồng” của đỉnh luân. Bồ đề “nguyệt địch” từ đó mà chảy 
xuống, làm cho ngọn lửa của nửa chữ *A” bên đưới tăng lên và lan ra cho đến 
tân đỉnh luân, làm cho toàn bộ chữ “Hồng” bị tan chảy, sau đó giảm xuống, lần 
lượt sinh ra 4 tầng hỉ lạc. ; Quá trình của nó được biểu thị đưới đã. 


Ẫ ø một cách HẠN 
tất nhất to đồ định nkhêng 
giới sơ biển, vớ tế (khong lo ca) 


+ Tâm luận" 


t2 SN cổ 
Ị 
` >+~- “£ h 
| 
”, ó, Ị 3 š 3É" 
kŠ Ñ ~ TỨHÌ  ! CẢM THỤ VÀ ĐỐI TRỊ 
ý Ị 
——— Đỉnh luận Ị N ảnh thế nghiện 
Í quạc c Mưdông thờ củng 
| | xui hiện Phương phán dối 
Ị 
ì ! 
Ị 
I 
‡ 
' Ỳ ! 
—-~ Hấu luận Ị 
ị 
Ị 
! 
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Nho: tạ BAnh nàn đạt đục 
nưộ từ lĩnh 


hắn tâ đó 


: Y 
—— Tẻ luận \ 


~Â+„ —— Mật luận 


Tử Hỷ L Giả thích danh từ 


Tứ hỷ cức là: 1. “Đại” sinh hỷ lạc: 2. “Siêu” sinh hÿ lạc; 3. “ €3” sinh hỷ lạc; 4. 
"Câu” sinh hỷ lạc. Trong sách "Hy Kim cương mật tục”. "tứ hỷ” giải thích có tính ẩn 
dụ. “Đại” hý lạc là sự tiếp xúc với liên hoa (hoa sen) và im cương; “Siêu” hỷ lạc là 
dục vòng càng lồn đối với sự vui sướng; “Kỷ” là khát vọng đối với sự mệt môi sau cao 
trào của sự hưng phấn; Câu sinh hỷ lạc là do trạng thái mãn nguyện hoặc thỏa mẫn 

¡ của sụ hỷ trước đó mà sình ra. Trong đó. ba sự hỷ trước đều thuộc thành quả của 
| thế gian hữu lậu. Hỷ thứ từ mới là sự vô lâu xuất phát từ thành quả của + D 


C—. ~ —= z _ =  . “ 


PHƯƠNG PHắP TU CỰC Lạc (2) 


Yếu lĩnh tư của lục 


Ø® Luyện tập bộ phận lưng: Người tu hành ngồi xêp bằng xoay lưng, 
thân xoay theo lưng, hướng từ phải sang trải, từ trái sang phải, làm 3 lần. 
Phương pháp này có thể khai giải kết mạch tế luân. 

9 Tập luyện phần cổ: Người tu hành ngôi xếp bằng. đầu cổ xoay theo 
hướng trước sau phải trái. Phương pháp này cô thể khai giải được kết mạch 
của đình luân và hầu luân, 

© Tập luyện nửa người trên: Lòng bàn tay mở ra úp lên đầu gối, tư 
thế ngồi không thay đổi. xoay nửa người trên (trọng điểm khác với xoay 
phần lưng). Phương pháp này có thể khai giải kết mạch nửa người trên. 

© Tập luyện tứ chi: 

Phương pháp duỗi: Đóng tác của chỉ trên là đùng một cánh tay cố gắng 
sát cánh tay kia từ vai đến đầu ngón tay rồi quay ngược trở lại đến sườn, 
cuối cùng đến vùng sườn thì dừng. Làm như vậy cả bên trái và bên phải mỗi 
bên 3 lần, Cuối cùng làm một động tác nâng lên ngồi thả xuống. Động tác 
chỉ dưới cũng giống như vậy, dùng hai tay luân chuyển sát hai chân, trước 
tiên là mặt ngoài sau đến mặt trong, hai bên trái phải mỗi bên làm 3 lần. 
Sau đó làm động tác nâng lên ngồi thả xuống 

Phương pháp co: Động tác chỉ trên là hai tay nắm lại cong cánh tay sao cho 
nấm tà vào hai bên xương sườn, sau đó thêm một động tác nâng lên ngồi 
thã xuống. tổng cộng làm 3 lần. Động tác chỉ đưới là đàng hai tay đặt phía sau 
chống đỡ thân người, sau đó hai chân lần lượt hướng ra phía trước dùng lực đá 
xa rung rụng. Phương pháp này có thể khai giải được kết mạch tứ chỉ, 


® Tập luyện ngồi thả xuống: Thực hiện động tác nâng lên ngồi thả 
xuống, chú ý khi toàn thân nâng lên xoay và rung động thì đồng thời dùng 
hai tay chống lên hai đầu gối. Phương pháp này có thể khai giải mạch kết 
toàn thân. 

® Kết thúc luyện tập: Thân người cúi về phía trước, hai tay chống đỡ 
thân người, dùng lực rung động toàn thân, đồng thời phát ra một tiếng “ô” 
để đẩy khí cũ trong người ra, sau đó thẳng người lại dùng tay sát toàn thân 
có thể làm cho mạch đạo toàn thân ổn định vị trí của nó. 


Ngã” do tưởng trong gương trong thời gian Ngã” áo tưởng 
nất đi tất cả nhữn có, liên tiếp bị ngắn m 
hững diểu này người khá 


làm ch cái “Ngã” không vui. khó tránh đượ 
hần. Nhưng đó cũng chỉ là cái 
gương mà thôi 


vui khó tránh được ch: 
n. Nhưng đó cũng chỉ là cái "/ | nần mã 
thôi do tưởng t 


Kết luận 1: Tất cả sự cảm thụ của "Ngã" đều đến từ sự câu nệ của 
*Ngã" ảo tưởng, cũng chính là “Ngã chấp” 


Lại vì: 
*Ngã” trong gương = “Ngã” trong mắt người khác = người khác trong mắt “Ngã” 
——— — 

| Kết luận 2: Tất cả những biểu hiện của "Ngã chấp” 
| tức là tham, sân, si đều là căn nguyên của "khổ", là E ngã ảo tưởng 
sự trở ngại trên đường fu hành. trong gương và thân ảo 
tưởng hiện hữu là giống| 
nhau, sắc thân ảo tưởng 


không thanh tị 
là thân của sự biến hóa) 
huyền ảo. 


Luận cứ khác: 
® Hải thị thần lâu eThủy nguyệt kính hoa 


ng trong nước, hoa trong gương) 


ảo tường cảnh hão huyền)  ( 
® Hoan thuật sMộng cảnh 
(ảo thuật, ma thuật) 


(ao 


TU TẬP QUỐN TƯỞNG CỦA HORN QUÁN THÀNH TỰU 


lứng thực sắc thân thanh tịnh là hư ảo 


Sắc thân ảo tưởng của thanh tịnh bao gồm 
hai loại, một loại là sắc thân ảo tưởng thanh 
tịnh của quán tưởng, loại khác là sắc thân ảo 
tưởng thanh tịnh của sự viên mần. Loại đầu 
là đạt được thông qua quán tưởng, loại sau 
thì lại đạt dược thông qua chứng ngộ. 


CHỪNG THỨC SẮC THÂN THANH TỊNH 
CỦAQUAN TƯỞNG LÁ HƯẢO. 


hÌƒ : 

ĐI Tượng thánh 
là ảo tưởng 
của la Bản t tôn 


Người tu hành để tâm 
SHANHYÿyoIÊNRÝTXHÓXb —__—. niệm theo linh lực an định ở 
@ mạch trung, tiêu diệt tất cả 
/ tạp niệm, từ đó mà đi vào cảnh 


giới yên tĩnh, lúc này người tu 
hành sẽ nhìn thấy vòng hào 


— 
U 


Ề, quang và sương khói được 

x s hình thành bởi ánh sáng ngũ 

— P Sẽ : sân 

“xin v. ¿ m | sắc. Người đạt được cảnh giới 
*ÌÍANnH - sam-c.mmn | » 5 


tu hành cao có thể nhìn thấy 
được hóa thân của Phật, hoặc 
| nghe được âm thanh vô thượng 
= ——— Báo thân của Phật. 


Kết luận: Sắc thân ảo tưởng thanh tịnh xuất hiện bởi sự viên mãn là hư ảo, 

ke? DAO s Í_ Thể ngộ và chứng nhận chân _ | 
h ì | | “` „~ 

An định ở cảnh giới yên tĩnh | = | không thực tướng | 


KẾT LUẬN: TẤT CẢ VẠN PHÁP THẾ GIAN 


ĐỀU LÀ HOAN PHÁP 


HƯƠNG PHÁP HIỂU 8Õ GIẤC MƠ 


Hiểu rõ giấc mơ dựa vào năng lực tâm nguyện 


Mơ hay là tỉnh? Người tu hành muốn hiểu rõ giấc mơ, thì phải kiên trì 
từ đầu đến cuối một loại quan niệm, tức là tất cả những gì sinh ra ban ngày 
đều giống với giấc mơ ban đêm, sự giống nhau của chúng đều là hư ảo và 
không có thực. 


tiếu rõ giấc mơ dựa vào năng lực phong tức 


Người tu hành lấy tư thế nằm của sư tử để ngủ, tức là nằm nghiêng 


sang bên phải, đùng ngón cái và ngón áp út tay phải nhẹ nhàng chống vào 
mạch quản yết hầu, tay trái che nhẹ lên lỗ mũi, miệng ngâm chặt. Tư thế 


này có thể khiến cho tất cả những cảnh trong giấc mở của người người tu 
hành đều rõ nét giống như khi thức giấc. 


Người tu hành quán tưởng ở vị trí hầu luân của linh mạch của bản thân 
thì sẽ có một chữ “A” mầu đỏ sáng rực, ở giữa lông mày có điểm sáng mầu 
trắng (bạch minh điểm), ở hải đế luân có một điểm sáng mầu đen (hắc minh 
điểm), buổi sáng sau khi thức dậy thực hiện hít thỏ bảo bình khí 7 lần hoặc 
21 lần. Khẩn cầu Kim cương Thượng sư 11 lần hoặc 21 lần. Như vậy, giấc 
mơ của người tu hành sẽ rõ ràng bất khả tư nghỉ. 


(4: 


Bạch minh điểm 


Mật tông cho rằng ở hầu 
luân có huyệt quan trọng, dài 
khoảng 3 thốn, khi linh lực 
tĩnh tại trong đó, con người 
ngủ không mơ mộng, nếu linh 

lực ở đó rối lạo sẽ sinh ra 
giấc mộng. 


® Quá mệt mỏi: Như vậy sẽ gây ra mơ 
nhiều và rắc rối phức tạp, dẫn đến khó 
mà hiểu rõ được, có thế tập luyện thiển 
định trong giấc mø, quyết tâm hiểu rõ 
được giấc mơ. Còn có thể 
phối hợp sứ dụng hít thở 
bảo bình khí và quán 
tưởng mình điểm giữa 


l@ Bỗng nhiên tỉnh giấc: Điều này làm 
tứt đoạn giấc mơ của người tu hành, dẫn 
liến giác mơ thất bại. Có thể hổ sung 
hhiều đình đường một chút, chăm chỉ tập 
uyên thân thể thì giấc 
mỡ mới có thể ôn định 
Râu làng. 


¡Ð Vắng lặng tiêu cực: 
Sẽ đần đến khi ngủ 
không sinh ra được giấc 
mơ. có thể đồng thời tu 
luyện hít thở bảo bình khí, tiến hành 
quần tưởng mình điểm ở hải đế luân. 


© Đau khô kích động: 
'Yếu tố này sẽ tạo ra mơ 
_| nhiều nhưng mà sau khi 
tỉnh dậy thì không thể 
nhớ rõ được tình tiết. Nên tránh tất cá sự 
kích động từ bên ngoài, và tăng cường 
quán tưởng mình điểm ở hãi đế luân. 
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Thay đổi giấc mơ 

Cái gọi là “thay đối giấc mơ” chính là nhìn thấu những giấc mơ không 
tốt, tiến hành thay đổi nó để trỏ thành giấc mơ tết, sự thay đổi giấc mơ này 
bao gồm 2 bước: 


Cảnh khốn cùng trong mộng 


Nhận thức và phá vỡ cảnh khốn cùng lz 
(dùng chân dâm đạp) 


Thay đổi cõi mộng (mộng cảnh) 
(quán tưởng niết bàn) 


(4: 


Lục thức tức là 
nhân thức, nhĩ thức, tị thức, 
( thiệt thức, thân thức, ý thức. Lục 
thức tuy rằng khác nhau những 


Không to không nhỗ _ `) 
ng xa không gẩn _ˆ 
<< Khêng không ít 


LKhang tang tả biển trang nghiềm 
— Khổ thụ khả biến lạc thụ ` 


-C_ Niết bàn trang ngh 
XC— Nhật ngụ 


Z“—=€ — Đại địa sơn xuyên 
® =—= —— Vậ\chất - 
— : ật chất 


Chúng sinh 
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Người tu hành nếu có thể thiền định sâu thì đều coi tất cả vạn vật của 
vũ trụ là ảo tưởng, và hòa tan vào tâm của mình, như vậy sẽ đạt được cảnh 
giới quang minh, yên tĩnh không thể nói hết được bằng lời. Mà một khi 
thiền định bị phá vỡ, cảnh tượng của vũ trụ lại hiện ra trước mắt. Điều này 
chứng minh rằng sự hòa hợp của thế giới là nhất thể hoặc phơi bầy sự khác 
biệt, hoàn toàn được điều khiển bởi cái tâm của người tu hành. 


TỈNH QUANG - M\INH THỂ THANH TỈNH CỦA VŨ TRỤ 
VÀ MINH THỂ TÌNH QUANG CỦA BảN THÂN HÀNH Giả 


Mối quan hệ của tịnh quang căn bản, đạo tj 


Tịnh quang căn bản cũng gọi là Mẫu tịnh quang, đạo tịnh quang gọi là 
Tử quang mỉnh, đây là vì mỗi quan hệ giữa chúng, giống như cơ thể mẹ sinh 
ra hài nhi thông thường. Khi tu tập tịnh quang thành tựu pháp trước tiên 
tìm cách chứng thực tịnh quang thì mới có thể đạt được đạo tịnh quang. Mà 
quả tịnh quang thì là tịnh quang được hợp thành do tịnh quang căn bản và 
đạo tịnh quang 


©Ø Tịnh quang căn bản: Nó đến từ minh thể thanh tịnh của vũ trụ cũng là 
nền tầng sinh ra đạo tịnh quang, giống như giọt sương trên cánh boa sen. 

© Đạo tịnh quang: Nó là thể thanh tịnh ra bởi bản thân người tu hành, là đạt 
được trên nền tảng của tịnh quang căn bản, giống như giọt sương nhỏ được tách 
ra từ giọt sương lớn của tịnh quang căn bản. 

© Quả tịnh quang: Nếu như tịnh quang căn bản và đạo tịnh quang tương 
phùng, cũng chính là hợp chúng thành một thể, như vậy sẽ thu được quả tịnh 
quang giống như hai giọt sương hòa vào làm một. 


Ba cảnh giới của quang minh căn bản 
== 


| Thức (tỉnh táo) Đi ngủ| Giấc ngủ ổn định Ngủ => 


Cảnh giới quang (ảnh sảng) 


Cảnh giới duy trì 
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© Trong giai đoạn quá độ của thức đi giấc ngủ, người tu hành có thể đạt 
được tịnh quang căn bản, đây chính là ranh giới của “Quang”. 

© Tịnh quang cần bản phát ra ánh sáng lấp lánh, cũng chính là người tu 
hành thông qua quang cảnh mà đạt được cảnh giới giấc ngủ ổn định, đây chính 
là cảnh giới của “Nhiên”. 

© Thời gian đốt cháy được duy trì người tu hành cuối cùng đi sâu vào giấc 
ngủ, và kéo dài ở cảnh giới linh mình. Đây chính là cảnh giới của “Trì”, 


TU HÀNH TRONG GIẤC NGỦ CỦA TÌNH QUANG 


Người tu hành đem pháp môn thiển định kết hợp với cảnh giới của giấc 
ngủ, có thể đạt được thành quả tịnh quang. Khi tu luyện nên dùng “sư tử ngọa 
tự” (tư thế nằm kiểu sư tử) để ngủ, và quán tưởng bản thân biến thành Bản 
tôn, trong tâm có một bông hoa sen bốn cánh, sau đó quán tưởng bản thân và 
hoa sen lần lượt hóa không. 


r2 
& 


Quá trình quán tưởng của hóa không 


- Hòa tan tất cả bước | 
vào chân không 


| Tri giác và hiểu biết| 
| của người tu hành | 


TRẠNG THắI TRUNG ẤM ÂM CHUNG: TñI GIắC 8Ỉ TRIỆT TIÊU 


Các loại trung ấm sau khi chết 


© Trung ấm lâm chung: Con người trước khi chết sẽ có trạng thái hôn mê 
ngắn, thời gian dài ngắn khác nhau, thông thường là 3,5 ngày. Đạt được thành 
quả pháp thân. 

© Trung ấm pháp tính: 
Con người sau khi chết, ý thức 
sẽ hổi phục lại, lúc này người 
chết sẽ cảm thấy những ảo 
tưởng phát ra từ tâm. Đạt được 
thành quả báo thân. 


cách hoặc sự quá độ giữa ) © Trung ấm đầu thai: 
trạng thái này với trị ànE, ⁄ Trạng thái ý thức khi chuẩn bị 
_ thái khác —~ S đầu thai vào lục đạo, lúc này ý 


thức sẽ tìm kiếm cơ thể mẹ để 
đầu thai cho đến lúc sinh ra. Đạt được thành quả hóa thân. 


Núi lở đất sụt 

Người chết cảm thấy một áp. 
lức rất lớn áp sát cơ thể 
đồng thời xâm nhập vào 
nhịp tim 


Mất thị giác 


Liệt hỏa thiêu thân 
Người chết cảm thấy Ì 


l ì 
MANIinhLgláp mũi miệng khô đắng 


§ 
=> 
Ì 


Lạnh giá thấu xương ——<==*=- 
Nhiệt độ của : Ề 
người chết tiêu tân _ “-ze?.— 4 


Cuồng phong bão táp 
Người chết cảm thấy ` 
giống như đang ở 
nơi cuồng phong 


Mất vị giác, sau 
đó cũng mất 
luôn súc giác 


(ao 


Tñ0NG THúI TRUNG ẤM LÚC LÂM CHUNG: THẦN THỨC 


(THẦN WHÍ V NHẬN THỨC) TRảI QUA 4 LOẠI CẲM Giác 


r | "sa 1a sẻ . A 
| ` | Cảm giác [ Cảm giác Điều kiện 
^^: |__ ở bên ngoài _| _ đbêntrong yên nhập _ 
Quang cảnh | Ánh sáng mặt |Q lống như sương 
: | trăng khói 
SG. HƯỚNG GOƯNNG KT DRÌA cơ qẾ SWGT số d ———s 
( : ñ Ảnh sáng lập lòe | Loại bố 33 loại sân, 
Nhiên cả | Ảnh sáng mặt trời |, 3 Xã È 
k Nhiên cảnh | của đom đóm | hận, vọng tính 
TU: TEEN To HE HT DUNEGGHUXGNNEI ứưAaEEsẳơa 
| h Khi nhật thực có ° 
| % | Loại bỏ 40 loại 


| | 
H | 


hình ảnh mặt trăng | Ánh sáng của ánh 
đen hiển hiện trong | trăng mờ 


| mặt trời 


| tham, dục, 
| tính 


vọng 


Tịnh quang 


mình cảnh 


| 


Ánh sáng trước lúc | Trời mùa thu 


binh mình | không mây 


Loại bỏ 7 
sỉ vọng tính 


loại ngu, 


Bước 1: 3 loại ánh sáng phản quan 


| | Trắng như 


| mặt trä 
“Ỷ“au 


phản quan” 


Đỏ như 


kh 1: 3 loại ánh sáng phản quang 


| Mẫu 
| Tịnh quang 


⁄⁄là chỉ 80 loại công nàng tâm 


\ bao gồm 


\ 40loại 
Ảo thức ` 


tiêu vong 


_ Sắc thân L 
tiêu vong ; 


]í có tính mẽ vi 


Thế nào là S0 
loại vọng tính? 


80 loại vọng tính 


ng. Trong đó 
ân hận vọng, 
tham dục vọng và 


33 loại 


7 loại ngư sỉ vọng tính 


b=.. 


TRUNG ẤM PHấP TÍNH 


Quá trình đi vào trung ấm pháp tính| 
HỒ loại vọng tính dẫn đến ngu, sỉ [W2 02000 NET hiện } 


/⁄/ Nghiệp quả qu 

"quả tịnh quang" 

(chỉ khác nhau một chữ, nhưnÀ\ 

chúng lại khác nhau một trời Ì 

một vực. Nghiệp quả quang là dd 
\ nghiệp chướng che lấp tịnh 

quang nên sẽ cản trở chứng / 

thực của vong giả đối 

với tịnh quang 


Đặc điểm của trung ấm thân 


Ngay cả thân phi huyết nhục 
ũng là ý thức thả 


Lựa chọn trung ấm thân 


lo Nhận thức cảnh giới trung ấm 


Dựa vào 
giáo pháp 
chứng nhận Ì [@ s chân ngôn tu luyện quán Không pháp 
tinh quang 


{® Coi bản thân là Bản tôn. 


Có thần thông, có thể tự do 
đi đến những nơi rất xa xôi 


© 3 bước tu luyện phản quán pháp 


Hinh dáng và màu sắc của nó khác 


nhau là căn cứ ở nơi đầu thai ng được thành tự viên mãn 


Trung ấm thần tương đồng trên Ham mê 
đường đầu thai thì hai bên có thể thần thông 
tâm sinh 


nhìn thấy nhau 


Ranh giới trung ấm không gặp nhật 
nguyệt, hình tượng tổng hợp ở vài 
thời điểm bình mình hoặc hoàng hôn 


vô niệm 


Đi vào trung ấm đầu thai 


NHẤT ĐỊNH PHẢI HIỂU TRUNG ẤM ĐẦU THaI: BÍ M\ 


Nhập vào trung ấm đầu thai, vong linh sẽ đầu thai chuyển sang kiếp khác, 
nếu như nguyên cớ do nghiệp lực mà không thể không đầu thai, thì cần phải 
thận trọng lựa chọn thai môn đầu thai. Tứ đại châu đầu thai của vong linh đều 
có đặc trưng rõ rệt. 


© Đông Thắng Thân châu: Có thể thấy được một hồ nước, trên mặt 
nước có thiên nga bơi lội. Đây là sự sung túc an lạc, nhưng đây lại không 
phải là Phật Pháp, đo đó không đầu thai ở đây. 

® Nam Chiêm Bộ châu: Có thể nhìn thấy có những dẫy nhà hoa mỹ. 
Đây cũng là nơi ở tại kiếp trước của vong linh, nếu như vong linh không thể 
không đầu thai, thì tốt nhất nên lựa chọn đầu thai ở đây, vì ở đây sẽ có cơ 
hội nghe Phật Pháp, để đến được thế giới chứng quả viên mãn. 

© Bắc Câu Lư châu: Có thể nhìn thấy có nhiều loại súc vật đi lại trong 
rừng cây. Đầu thai ở đây có thể trường thọ, nhưng do không phải là nơi 
Phật Pháp, do đó cũng không phải nơi tốt để đầu thai. 

@ Tây Ngưu Hạ châu: Có thể nhìn thấy có đàn trâu ngựa gặm cỏ bên 
hỗ nước. Đây là nơi có cuộc sống sung túc, nhưng là do không phải là nơi 
Phật Pháp cho nên cũng không phải là nơi tốt để đầu thai, 
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Ø Thiên đạo: Có thể thấy được điện châu báu nhiều tầng. 

© Nhân đạo: Có thể thấy được một đám mây. 

® Atula đạo: Có thể nhìn thấy được hai vòng lửa xoay tròn tương phản. 

© Xúc sinh đạo: Có thể nhìn thấy những huyệt động hoặc nhà tranh 
trên mỏm núi mờ sương. 

@ Ngạ quả đạo: Có thể nhìn thấy hốc cây hoặc hang hốc. 

@ Địa ngục đạo: Có thể nghe được giọng ca thống khổ nhìn thấy đại địa 
màu đen và phòng ốc đỏ trắng xen kẽ. 


ĐẾN PHấP MÔN TÍNH THỔ 


öi thông đạo nhục thể 


Sau khi con người chết đi, thần thức của con người có thể từ cửu khiếu 
trên cơ thế thoát ra khỏi nhục thể. Nếu như thần thức từ phạn buyệt trên 
đỉnh đầu thoát ra thì có thể đạt được tịnh thổ (niết bàn, thiên đường, chốn 
cực lạc), nhưng nếu như thần thức từ những lễ khiếu khác thoát ra, vậy thì 
sẽ rơi vào ác đạo. 

` „ Phạn huyệt (không hành mẫu tịnh thổ) 
Hai tai (thần của sắc giới) † 
_ 


-> Mắt (nằm quyền thế giới) 


+ Lỗi mũi trái (thân thể tình khiết) 


Rốn (thần của dục giới) 


© Bước 1: Quán tưởng bản thân Ả———————.S 
là Mẫu Du già Kim cương. thông ⁄ Phương pháp dùng, 
mạch trung Thượng sư Kim cương VIỆT xin Sen cdu tư 
của mạch trung và đỉnh đầu. Í bản là tương đồng, chỉ là khi lâm| 
® Bước 2 : Quán tưởng tâm của \ chung thần thức đi trực tiếp j 
Thượng sư với tâm của bản thân LÝ Thượng sứ (iÊPt 
mỗi cái đều có một chữ “Hồng”. ` = ai 
© Bước 3: Tu tập hít thở bảo 
bình khí 21 lần. 
© Bước 4: Quán tưởng chữ “Hồng” trong tâm bản thân mình nhanh 
chóng tăng lên và hạ xuống. 


Chương bảy 
HỢP TU PHÁP VÀ VÂN ĐỀ THƯỜNG ĐỐI THỊ 
THƯỜNG GẶP CỦA ĐẠI THỦ ẤN 


Theo thông lệ truyền thụ uà Kế thừa ®ại ti ấn, 
Kết Hợp uới KỳnH tụgliệm trong quá trình tu tập đã 
đạt được tành quả của ®Đại sư tu ñànÑ: đời truốc, 
đại tủ ấn pháp có thể Kết lợp tu ñuyện tới một số 
mật pháp Khác, nữ ậy có thể (ầm cño pháp tôn 
Khác nhau thúc đẩy tương bỗ lẫn nhau, cả fiai cùng 
có lợi, phát triển trìnfi tự tu ñiằnh của ®ại tỉ ấn. 
SMgoài ra, trong quá trình tu tập ®Đại thủ ấn người tu 
ñânft &Ñó trắnh được niững tấn đề gặp phái, xuất 
ñiện niững sự sai lâm, fíc này cẩn phải Kịp thời tăng 
cường đối trị, để Bảo đảm tíảnl quả tu lành của 
người tu ñiànH. Đây đều là những nội đung cần phải 
nghiên cứu và tháo luận của cuốn sácÑ nảy. 
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Mục lục của chương này: 


*®# Quá trình tu tập của cửu tiết Phật phong 

*®# Tư thế và quá trình thả lỏng của Đại than thi 
## Ba loại khán quang pháp khác nhau 

# Đối trị ngoại tiết và thất khống 

#8 Đối trị khí kết 

# Đối trị rối loạn và nghịch khí 


QUÍ TRÌNH TU Tập cỦn cỬU TIẾT PHẬT PHONG 


Khi tu tập cửu tiết Phật phong, người tu hành nên ngôi xếp bằng, tay 
kết định ấn, quán tưởng toàn thân mình trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ba 
mạch trong cơ thể. Tiến tới quán tưởng ở trước mặt mình có một bức màn 
ánh sáng (bạch quang), thực hiện quán tưởng hô hấp củu tiết. 

Tiết 1, 5, 8: Bạch quang từ lỗ mũi phải đi vào mạch phải và hóa thành hồng 
quang - hồng quang men xuôi theo mạch phải chuyển xuống đưới sau đó theo 
mạch trái chuyển lên trên - biến thành hắc khí rồi theo lỗ mũi trái ra ngoài. 


ti 


Tiết 2. 4, 9: Bạch quang từ lỗ mũi trái đi vào mạch trái và hóa thành hồng 
quang - hồng quang men xuôi theo mạch trái chuyển xuống đưới sau đó theo 
mạch phải chuyển lên trên - biến thành hắc khí theo lỗ mũi phải ra ngoài. 


Tiết 3, 6, 7: Bạch quang từ hai lỗ mũi trái và phải đi vào mạch trái và 
phải và hóa thành hồng quang - hồng quang men xuôi theo mạch trái phải 
chuyển xuống dưới sau đó đi vào mạch trung và hướng lên đỉnh - không có 
cách nào thoát ra ngoài liền trở lại nơi giao hội của ba mạch - tiếp tục men 
theo mạch trái phải chuyển lên trên - biến thành hắc khí rồi từ hai lỗ mũi 
trái phải ra ngoài. 


TƯ THẾ Và QUÁ TRÌNH THẢ LỎNG CỦA ĐộI THAN THỊ 


Tu tập Đại than thi pháp có thể thông qua sự thả lỏng của cơ thể để đạt được 
sự thả lỏng ý niệm, giúp cho người tu hành đi vào cảnh giới quan không? 


Gợi ý đặc biệt 
Tư thế 


' | Nằm xuống mặt hướng lên | 
| trời, hai đang rộng ra hai bên, | 


lá | lồng bàn tay hướng lên trôi, hai 
Ẻ | chân dị ø thành hình chữ 
F b l bắt, hai chân tha lông, hơi cong, 
% - 4+ XE Tìm s 8 
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`= 
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N == — 1]? —— z2 
$ EEEcP Bế 
TY, ~~ ~ 
_—. bấ Vì sao tư thế đại» 
` H (han thi thông thường) 
- có lựi nhất cho việc ) sr#4 Ö đề nằm thắng? 
thả lỏng ¬ — ` 
————— Ả ¡ — N6 


® Đường 1: 

1. hai bên đầu ® 2. hai bên cổ ® 3. hai bả vai ® 4. hai bắp tay ® 5.hai 
khớp khuỷu tay ® 6. hai cẳng tay ® 7. hai khớp cổ tay ® 8. hai bàn tay 3 
9.ngón hai bàn tay 

® Đường 2: 

1. đỉnh đầu ® 2. mặt 3 3. cổ ® 4. ngực ® 5. bụng > 6. hai đùi > 7. 
hai đầu gối ® 8. hai cẳng chân 3 9. hai khóp mắt cá chân ® 10. ngón hai 
bàn chân. 

®© Đường 8: 

1. đầu ® 3. sau gáy ® 3. lưng ® 4. thất lưng * 5. sau hai bắp đùi ® 6. 
hai kheo chân ® 7. sau hai cẳng chân 8. hai gót chân 3 9. ngón hai bàn 


chân 
(6o 


8ñ LOẠI HHN QUANG PHắP Hắc N 
Hoán đổi pháp của ánh s: 


Đây là quá trình quán tưởng bạch quang đi vào trong cơ thể biến thành 
hồng quang, cuối cùng lại biến thành hắc quang rồi thải ra ngoài cơ thể, 
giống như dùng nước sạch rửa một chiếc bình bẩn. Nước bẩn sau khi xúc 
rửa được đổ ra ngoài, cái bình cũng được tịnh hóa. 


Ánh sáng linh nhiệt trong cơ thể 


Bạch ——P 
⁄Z quang 
[ Ánh sáng thanh tịnh đến từ vũ trụ s Ánh sáng của khi nghiệp chướng | 


Dung hợp pháp ánh s: 


Bất luận là quán tưởng tổ sư đời trước hóa thành điểm sáng hòa hợp làm 
một với người tu hành, hay là quán tưởng ánh sáng thanh tịnh của cả vũ 
trụ hòa hợp làm một với thân thể người tu hành, thì đều có thể mượn sức 
mạnh của ánh sáng từ bên ngoài, khiến cho tự thân người tu hành biến 
thành ánh sáng toàn thân. Đây giống như cho ánh sáng mặt trời chiếu vào 
một chiếc gương, sau khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mặt tấm gương, tấm 
gương cũng sẽ phát ra ánh sáng, hai luồng ánh sáng tương chiếu, hòa hợp 
thành một. 


Trung mạch trực thấu pháp ánh sáng 


Đan điển 


...... 


Hội âm 


Đã thông \ Hấp Khí "Hồ khi *Hấp kh — Hồ khí! 
mạch trung (hít khi) (thỏ khí) 

© Dùng ý niệm dẫn hỏa linh nhiệt tăng lên đến phạn huyệt trên đỉnh 
đầu, rồi tiếp đến hạ xuống huyệt hội âm của hải đế luân, từ đó mà đả thông 
mạch trung. 

® Hít vào một hơi, hỏa linh nhiệt ở đan điển phát ra ánh sáng; thở ra một 
hơi, hỏa linh nhiệt tăng lên đến đỉnh môn, sau đó hạ xuống huyệt hội âm 

© Giống như vậy, lại hít vào một hơi, hỏa linh nhiệt phát sáng, thở ra 
một hơi hỏa linh nhiệt tăng lên đến đỉnh môn sau đó hạ xuống. 

© Trải qua quá trình hít thở nhiều lần như vậy thì mạch trung của 
người tu hành giống như một ống trong suốt, chỉ có ánh sáng lưu động lên 
xuống trong đó. 


ĐỐI TRị NGOẠI TIẾT VÀ THẤT KHỐNG 


Phương pháp đối trị ngoại tiết 

Đối trị ngoại tiết, có thể trước khi đi ngủ đầu kê cao, trước tiên dùng tay 
phải áp lên mu bàn tay trái, bắt đầu từ trên rốn, xoa ngược chiều kim đồng 
hể 36 vàng quanh rốn, đổi tay xoa 36 vòng theo chiều ngược lại. 


Đối trị thất khống, trước tiên phải tìm được huyệt vị ngã rẽ đường khí 
thất khống, sau đó nhằm vào các huyệt vị là khúc trì, hợp cốc, đại thôi, kiên 
tỉnh thực hiện dùng ngoại khí hoặc điểm huyệt. 


| „„Huyệt đại thôi 
Nằm ỏ đường 
= trung tâm 
SaU lưng. 
\/ h 
Huyệt khúc trù Huyệt khúc trù .. 
Khi gấp khủy tay hoàn toàn, sẻ Nằm ở trung điểm của 
huyệt khúc trì chính là ở đầu „. b đường nối đại thôi với 
đường nếp gấp bên _ `... đỉnh vai, ở phần cơ vai 
ngoài khủy fay. `. CS 
TẾ b5 
GIẦY "vấ 
Huyệt hợp cốc ` 


Nằm ỏ hồ khẩu (giữa ngón tay 

cái và ngón trỏ) tiên mu bàn tay, 

ở phần löm giữa xương bản tay thứ 
nhất và thứ 2. 


ĐỐI TRÍ HHÍ tHẾT 


Khí kết hỏa 
thiêu toàn thân 


Cảm giác toàn thân giống như 
lửa đốt. Miệng môi khô nóng. 


Ị Gó người tu hành thậm chí bị 


[nóng đến mức hai mất đỏ 


nigầu, toàn thân bốc khí. 


của khí kết 


PHƯƠNG PHÁP ĐỐI TRỊ 
1. Lập tức dừng tập luyện. 

2. Không nên quá để ý. 

s. 
hành thả lỏng. 


Đùng đại than thí pháp tiến 


4. Dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn ¡ 
vào huyệt đại thôi. để phát Lán hỏa 
xuống dưới. 


Khí kết ngưng 
tụ trước trán. 


Do khí tụ lại trên trần mà lại 
không biết làm thế nào để dẫn 
đi, làm cho giữa hai lông mày 
trước trần giống như dán 
thuốc cao, cẩm giác đầu nặng 
chân nhẹ, đầu óc choáng váng 
căng thẳng. 


1, Lập tức dừng tập luyện. 

9, Đổi sang dùng Đại than thi 
pháp để thả lông ý niệm. 

3. Dùng ngón cái hai tay án vào 
giữa haì lông mày, ngoài ra 8 ngón 
còn lại nhẹ nhàng ôm lấy dầu, sau 
đó ngón cái men theo hai lông mày 
chầm chậm vuốt đến huyệt thái 
dương. trên huyệt thái dương nhẹ 
nhàng mát sa khoảng 10 lần, sau 
cùng trở về tâm lộng mày. 


Khí kết dưới 
đan điển. 


Đụng đưới trướng lên, nghiêm 
trọng thì toàn bộ bụng bị đầy 
hơi, bụng dưới đau quận, tiêu 
hóa không tốt, thậm chí bụng 
đưới to và lỗi ra. 


l1. Tự mình dùng ngón giữa tay 

phải nhẹ nhàng ấn vào đan điển, 

sau đó dùng ý thức và ngón giữa 

đẩy xuống dưới để đân khí đi 

xuống. 

2. Do Thượng sư dùng ngón cái và 

ngón trỏ nắm gân ở hai bên rốn, 

rồi cùng kéo ra. Sau cùng Thượng 

sư vận khí, mượn ngoại khí để dẫn | 


nội khí ra ngoài và phát tán đi. 


Si 


ĐỐI TRỈ RñỐI LOẠN Và NGHỊCH HHÍ 


Phương pháp đối trị rối loạn 


Bất luận là do ý niệm bất chính mà dẫn đến tâm hoảng ý loạn, hay là 
đo bị sợ hãi mà dẫn đến rối loạn, đều có thể thử dùng phương pháp đối trị 
dưới đây: 

© Thử thay đổi tư thế luyện công của bản thân, nếu như trước đây là 
ngồi thiền, thì bây giờ có thể dùng tư thế đứng, trái ngược cũng được 

© Tưởng niệm một số sự vật mà bản thân thấy thích thú, như biển, núi 
sông, chìm, hương hoa... không nên ép buộc ý niệm. 


Phương pháp đối trị nghịch khí 


Một khi phát sinh nghịch khí, bản thân người tu hành có thể mát sa xoa 
bóp chỗ bị nghịch khí, cũng có thể xin Thượng sư loại bỏ chỗ nghịch khí. 
Nếu như khi đầu phát sinh kết khí, có thể thực hiện hút khí ở huyệt thái 
dương, hị huyệt thừa khấp, huyệt giáp xa, huyệt tâm du. 

© Huyệt thái dương: Nằm ở 
phía trước tai, hai bên trán, 


đường kéo dài góc ngoài của mắt. 
( 
© Huyệt thừa khấp: Nằm (Í 
Ï \ 


thẳng dưới con ngươi trên mặt, 
giữa nhãn cầu với mép hốc mắt 
dưới. 

© Huyệt giáp xa: Nằm dưới hai| ® Huyệt tâm du: Nầm ở vị trí 
bên đầu góc trên xương hàm, trong | dưới gai sống lưng ð, đo ngang ra 1, 
phần löm theo phương nghiêng từ mũi | thốn. 


| khoảng 1em. 
( 65 


Phương pháp tập luyện Đại thủ ấn khi hành khí rất dễ xuất hiện vấn 
đề. Thực ra, hành khí Đại thủ ấn cũng có khẩu quyết: “thâm tắc súc chí, 
súc tắc thân chỉ, thân tác bạ chị, hạ tắc định chi, định tắc cố chí, cố tắc 
manh chị, manh tắc trường chỉ, thối tắc thiên chi, thiên cơ tại thượng, địa 
cơ tại hạ, thuận tắc sinh, nghĩ tắc tử” đây chính là khẩu quyết hành khí 
của Đại thủ ấn, đại thể ý nghĩa là: hít thở sâu khí tích lại, khí hướng 
xuống dưới, hướng xuống dưới càng dài thì có thể làm cho nó cố định, sau 
khí cố định rồi thì thỏ nó ra, như vậy mầm đạo sẽ sinh trưởng, mầm đạo 
vươn tới trời, thì có thể đạt được thiên cơ, lại tích khí xuống đưới, thì có 
thể đạt được địa cơ, thuận theo khẩu quyết này chính là sống, đi ngược 
lại khẩu quyết này thì chẳng tốt lành gì. 


PHÂN LOẠI VÀ ÑGU 


XY Cực 


Lời nói đâu 


Chương một 


NÑ GỐC CỦA ĐẠI THỦ ẤN 


# Ý nghĩa Đại thủ ấn 

®# Viễn truyền thừa và cận truyền thừa của Đại thủ ấn 
## Bạc Đại thành tựu - Đế Lạc Ba 

#t Tòn giá Nà Lạc Ba 

# Sơ tổ phái Ca Nhĩ Cư - Mã Nhĩ Ba 

# Mễ Lạc Nhật Ba 

®# Đại sự Cương Ba Ba 

## Bảng chỉ phái Ca Nhĩ Cư (Cát Cử) ở Tây Tạng 

®# Căn khí khác nhau phù hợp với ba loại Đại thủ ấn 
®# Lạc không song vận - Thắng nhạc Kìm cương và Kim cương Hợi mẫu 
f# Nội dung của Ngũ chỉ đạo và pháp Lục thành tựu 


Chương hai 
ĐIỂU BẠN CÂN BIẾT 


## Ngũ Uẩn - Căn bản tạo thành vật chất ở thế gian 
®# Nehiệp 

®# Ba tính của muôn vật 

®# Luân Hồi và Niết Bần là một 

#8 28 tầng trời - Tam giới 

## Tây phương Tịnh Độ Phật A Di Đà 


## Tam thế Phật 


30 
3 
32 
33 
34 
đỗ 
36 


#®# Trí tuệ của Ngũ phương Phật 37 


# Những tay ấn thường gặp và tay ấn trong Mật giáo 38 
®# Chính kiến và không chính kiến (tà kiến) 39 
®# Cánh giới chính định 40 
## Lục Chính Hành 41 
## Căn Đại thủ ấn. Đạo Đại thủ ấn và Quả Đại thú ấn 42 


ệ Chương ba 
CHUẨN BỊ TU LƯỚNG TRƯỚC KHI TU PHÁP 


!# Giúp Tâm chuyển hướng sang bốn phương pháp tư đuy của Tôn giáo 46 
®# Mười phúc của thân người 4? 
®# Tám nghịch cảnh và mười sáu nghịch duyên khòng lợi với chúng sinh 49 
®# Năm phương pháp quán tưởng về vô thường của sinh mệnh hi 
# Tám đặc điểm đặc biệt của Thiên giới 52 
## Nghiệp dẫn đến luân hồi và nghiệp thành tựu giải thoát 54 
# Cảnh lục đạo tuân hồi 58 
'# Tám khổ của đời người ` 58 
*®# Từng bước tu hành phương pháp Tứ bất cộng gia hành 80 
®# Bức tranh quy v cùa phái Yết ma Yết cử 62 
# Bách tự mình chú 63 
# Bách tự minh Kim cương tát đóa và Kim cương tất đỏa 64 
# Tám bước quán tưởng Bồ Tát Kim Cương 6ã 
# Kiến tạo và quán tưởng Đàn thành Mạn đạt 67 
# Thủ Mạn đạt - Đem toàn bộ vũ rrụ cúng dâng, quy y 68 
®# Kiến tạo và quán tưởng Thủ mạn đạt 70 
# Chuyên đề về Hiến Mạn đạt 72 
*# Tranh quán tưởng hình ảnh Thượng sư 74 
'®# Quá trình dung hóa ánh sáng Thượng sư với hành giả 75 
Chương bốn 


TỶ ÐU GIÀ ĐẠI THỦ ẤN 


# Đại Nhật Như Lai Thất chi tọa 78 
# Tư thế và những điều quan trọng khi tiến hành Thất chì tọa 79 
®$ Ngũ khí và trung mạch 81 
# Tu pháp chuyên chú Du già 83 
#® Du già chuyên chú vào tĩnh vật 84 


(ss 


# Ba phương pháp quán tưởng tượng trưng Thân, Khẩu, Ý của Phật 8ã 


# Sổ tức. tùy tức và chỉ tức 87 
# Quán tức. hoàn tức, tịnh tức 88 
# Bốn pháp tu tập Bảo bình khí: Dẫn tức, mãn tức, tiêu tức, xạ tức S9 
# Ba ví dụ về Thiết niệm pháp 91 
# Hai phương pháp tập định 92 
# Bà la môn tiễn pháp và Trảm thằng lưỡng đoạn pháp 94 
# Nhi đồng quán họa pháp và Tượng thể vô giác pháp 95 
# Cảnh giới viên mãn của chuyên chú Du già 96 
# Sơ đô phương pháp tu luyện Du già vô sinh 97 
# Quán sát, nội tỉnh và phân tích của tâm 98 
# Trung quán của Thiên thai tông, quán sắc không và nguyên 

quán động tĩnh 99 
# Thông đạt pháp môn Vô thượng Bề đề 100 
# Quá khứ? Hiện tại? Vị lai? Sinh? Tử? 102 
#® Nhận thức Tâm 108 
# Phân tích tâm đơn nhất và đa số 104 
# Đặc thù Du già tu pháp 105 
# Khởi thị của giấc mộng: Hết thảy đều là thị hiện của tâm 106 
# Khởi thị của băng nước: Bản thể và huyễn, tưởng làm một thể 107 
# Khỏi thị của sóng nước: Hết thầy đều là thị hiện của tâm 108 
!# Cảnh giới cao nhất của Đại thủ ấn: Du già vô tụ 109 
®# Du già vô tu - Điều then chốt hướng thẳng tới Niết Bàn 110 
# Phẩm bậc của Tứ Du già Đại thủ ấn 112 
# Phương pháp đối trị chướng ngại: Nhận thức hết thảy đều là 

một thể 118 

Chương năm 


ĐẠI THỦ ẤN NGŨ CHI VIÊN MÃN BẠO 


'®# Bề đề tâm - nền tảng của Đại thừa và Mật thừa 116 
®# Trình tự sinh khởi của Du già Bản tôn 117 
# Trình tự sinh khởi và trình tự viên mãn của Du già Bản tôn 118 
*®# Tam chỉ lễ kính, tam trùng cúng đàng và thất chỉ cúng đàng 119 
## Phổ hiển bát cúng và ngĩ chủng cúng dàng thiên nữ 120 
## Không tính với đại thủ ấn 121 
*# Chuyển hóa công đức nhỏ bé thành công đức vô lượng 122 


đøs 


Chương sáu 
NA LẠC LỤC THÀNH TỰỤU PHÁP 


# Đối tượng quán tưởng của quán ngoại thô thân không — Mẫu Dư già 
Kim cương 

®# Quán nội tế thân không pháp và quán thân ủng hộ luân pháp 

*# Linh tức tu tập pháp và linh lực gia trì pháp 

® Hai phương pháp điều hòa phong tức (hơi thở) 

## tình phân bố ngũ luân nhân thể 

## Bí mật quá trình quán tưởng của linh nhiệt 

## Giai đoạn trải qua của linh nhiệt 

#8 Sièu thăng cửa linh nhiệt 

®$ Phương pháp tu tập linh nhiệt thu được nhiệt ích 

#8 Phương pháp tu tập lình nhiệt thu được cực lạc 

®# Phương pháp tu táp linh nhiệt thu được cực lạc (2) 

## Tu tập quán tưởng của hoan quán thành tựu pháp 

*®# Tu tập quán tướng của hoan quán thành tựu pháp (2) 

8 Phương pháp hiểu rõ giấc mơ 

# Hiểu rõ và thay đổi giấc mơ 

## Khởi thị của quán mộng 

## Tịnh quang - Minh thể thanh tịnh của vũ trụ và mình thể tịnh quang của 
bản thân hành giả 

## Tu hành trong giấc ngủ của tịnh quang 

## Trạng thái trung ấm lúc làm chưng: Trì giác bị triệt tiêu 

## Trạng thái trung ấm lúc lâm chung: Thần thức (thần khí và nhận thức) 
trải qua bốn loai cảm giác 

## Trung ấm pháp tính chứng nhập báo thần 

## Nhất định phải hiểu trung ấm đâu thai: Bí mật của thai môn 

®# Chuyển thần thức đến pháp môn tịnh thổ 


Chương báy 
HỢP TU PHÁP VÀ VẤN BỀ THƯỜNG ĐÔI TRỊ 
THƯỜNG GẶP CỦA ĐẠI THỦ ẤN 


®# Quá trình tụ tập của cửu tiết Phật phong 
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## Tư thế và quá trình thả lỏng của Đại than thì 160 


## Ba loại khán quang pháp khác nhau 161 
## Đối trị ngoại tiết và thất khống 163 
&' Đối trị khí kết 164 
## Đối trị rối loạn và nghịch khí 165 
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NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 
Nhà B15, Mỹ Đình 1 - Từ Liêm - Hà Nội 
Điện thoại: 0462872630 


ĐẠI THỦ ẤN 


Ð.Ð THÍCH MINH NGHIÊM 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


BÙI VIỆT BẮC 
Biên tập: HỒNG TÚ 
Vẽ bìa: MINH HẢI 
Trình bày: MINH QUỲNH 
Kỹ thuật vi tính: MINH LONG 
Sửa bản in: MINH LONG 


In 2000c, khỗ 19*27em, tại Cty In Anh Đức 
KHNB: 617-2010/CXB/30/04-20/1Đ cấp ngày 23/8/2010 
In xong và nộp lưu chiêu năm 2010 


Mũi các bạn tìm đọc tủ sách: 
ĐÔNG PHƯƠNG VĂN HÓA MẬT TRUYỀN ĐỒ GIẢI 


Tây Tạng sinh tử thư 

Lục tổ Đàn kinh 

Đạo giáo sinh tử kỳ thư 

Phật giáo sinh tử kỳ thư 

Tứ bộ y điển sinh tử kỳ thư 

Hoàng đế nội kình sinh tử kỳ thư 
Kinh dịch 

Chu dịch và dưỡng sinh 

Tăng san bốc dịch 

10. 3 năm tầm long 10 năm điểm huyệt 


XÐ/:Ð0 c (61020109351 (022/7, 


"Điều gì phải thanh lọc: là tâm, tự tâm là 
tính Không, là ánh sáng; Ai thanh lọc: Đó là 
phép tu kim cương của Đại thủ ấn; Cái gì 
được lọc bỏ: Vô mình hiện tiền đang lừa 
đối con người. Mong thay quả vị thanh 
tịnh. Pháp thân diệu dụng sẽ được thực 
hiện! Đó là kiến giải đối trị vô minh, là 
phép tu đích thật, đó là sự dẫn đến hành 
động vô thượng. Mong thay tín tâm nơi ba 
điều đó luôn luôn hiện diện". 


Cát Mã Ba Nhưỡng 
Huýnh Đa Kiệt 
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